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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Nghèo là vấn đề mang tính toàn cầu, thu hút được sự quan tâm đặc biệt 

của các tổ chức quốc tế, của các quốc gia, của giới lãnh đạo chính trị, các nhà 

hoạch định chính sách cũng như chỉ đạo thực tiễn. Năm 1981, nhà kinh tế học 

Amartya Sen (Noben kinh tế) đã phân tích về nguyên nhân của nghèo đói, 

nhấn mạnh nguyên nhân của tình trạng này là khả năng tiếp cận tài nguyên và 

cơ hội. Năm 1990, Ngân hàng Thế giới lần đầu tiên xuất bản báo cáo toàn cầu 

chuyên sâu về nghèo đói (Báo cáo phát triển thế giới: Nghèo, 1990), trong đó 

nhấn mạnh tăng trưởng và các chính sách xã hội trong việc giảm nghèo. Tuy 

nhiên, những thay đổi về bối cảnh phát triển đòi hỏi khung cơ sở lý luận tiếp 

tục được nghiên cứu, hoàn thiện. 

Ở Việt Nam, tình trạng nghèo và giảm nghèo là mục tiêu quan trọng, 

xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Công tác 

giảm nghèo là nội dung quan trọng được thể hiện trong các chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của các cấp, các ngành, 

địa phương, đơn vị. Việt Nam đã công bố cam kết thực hiện các mục tiêu phát 

triển của Liên hợp quốc tại Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia năm 2000. Theo 

báo cáo của Liên hợp quốc, Việt Nam là một trong số ít các nước hoàn thành 

sớm các mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu xóa bỏ tình trạng nghèo 

cùng cực. Tại cuộc họp vào ngày 12/10/2022, Ủy ban về các vấn đề kinh tế và 

tài chính Khóa 77 Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thảo luận chung về xóa 

nghèo, phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực. Tại đây, đại diện cho 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam cam kết xóa nghèo, 

phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực. 

Nghị quyết Đại hội các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc luôn xác định phải tạo 
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ra bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã 

hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo… Việt Nam đã đạt được thành tựu rất ấn tượng trong 

công tác giảm nghèo những năm vừa qua, nhưng Việt Nam vẫn đang phải đối 

diện với nhiều thách thức để duy trì kết quả giảm nghèo đã đạt được. Tốc độ 

giảm nghèo không đồng đều giữa các khu vực và nhóm dân số khác nhau. Tỷ lệ 

nghèo vẫn khá cao ở vùng Tây Bắc (32,7%), vùng ven biển Bắc Trung Bộ 

(19,3%), Tây Bắc và Đông Bắc (17%), những nơi có tỷ lệ cao các DTTS cư trú. 

Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền 

vững đến năm 2030, nêu rõ “Đảng và Nhà nước ta xác định công tác giảm 

nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong 

quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. 

Những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của 

toàn dân, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Hệ thống 

chính sách, pháp luật về giảm nghèo được ban hành khá đồng bộ, toàn diện; 

ngân sách nhà nước và nguồn lực huy động từ xã hội đầu tư cho công tác giảm 

nghèo ngày càng tăng; nhận thức, ý chí vươn lên của người nghèo tăng cao, có 

nhiều tấm gương điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo; hàng chục triệu hộ 

nghèo đã thoát nghèo, nhiều hộ có cuộc sống trung bình, khá giả, nhiều địa 

bàn nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn, một số địa bàn đạt chuẩn nông thôn 

mới. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Nếu năm 1993 tỉ lệ hộ nghèo cả nước là 

58,1%, đến năm 2020 chỉ còn 2,23%. Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu 

Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế 

đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Tại Rio de Janeiro, Brazil, 

trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh 

Chính đã dự lễ phát động Liên minh toàn cầu chống đói nghèo và khẳng định, 

Việt Nam đã về đích sớm 10 năm trong thực hiện các Mục tiêu phát triển 



3  

Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc; là hình mẫu thành công trong hàn gắn, 

khôi phục lại vết thương chiến tranh; xóa đói, giảm nghèo; trong đó tỉ lệ hộ 

nghèo giảm từ trên 58% vào đầu những năm 1990 xuống khoảng 1,9% năm 

2024..... Bên cạnh những thành tựu đạt được, kết quả giảm nghèo chưa thật sự 

bền vững, nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao; chênh lệch mức 

sống, điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường, giải quyết 

việc làm giữa các địa phương, vùng, miền, nhóm dân cư chưa được thu hẹp 

nhiều; một số nơi tỉ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống còn khó khăn, nhất là vùng 

đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, bãi ngang ven biển và hải đảo. Một số 

cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo chưa thực sự hiệu quả; một bộ 

phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà 

nước và cộng đồng, chưa chủ động tự vươn lên thoát nghèo. Một số cấp uỷ 

đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác giảm 

nghèo; lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi chưa quyết liệt, kịp thời, hiệu quả quản 

lý nhà nước có mặt còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo 

chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, chưa khơi dậy được tiềm năng, thế 

mạnh, chưa phát huy được nội lực của toàn dân và cộng đồng. Biến đổi khí 

hậu, thiên tai, quá trình đô thị hoá nhanh, chất lượng nguồn nhân lực thấp; đặc 

biệt, tác động của dịch bệnh Covid-19 tiếp tục là những thách thức lớn đối với 

công tác giảm nghèo bền vững”. Như vậy, Chỉ thị số 05 đã chỉ rõ kết quả giảm 

nghèo và đề cập tới các yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng nghèo, giảm nghèo. 

Khánh Hòa, là địa bàn thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có 9 

huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 2 huyện miền núi rất khó khăn về kinh tế 

là Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Khánh Hòa có 12.874 hộ nghèo, 

chiếm tỷ lệ 3,86 % (theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2025), tuy nhiên nhóm hộ 

nghèo là người đồng bào DTTS chiếm tỷ trọng cao trong tổng số hộ nghèo. 

Trong đó, 2 huyện miền núi là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh có tỷ lệ hộ nghèo rất 
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cao (Khánh Vĩnh: 45,90%; Khánh Sơn: 47,43%) (theo Quyết định số 4894/QĐ- 

UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt kết quả rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn giai đoạn 2022-2025 trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa). Trong điều kiện Khánh Hoà là một tỉnh thuộc nhóm 

“khá” trong cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP giai đoạn 2016-2019 

bình quân 7,5%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước; sau đại dịch Covid - 

19, Khánh Hòa là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng cao 

trong khu vực và cả nước (năm 2022 tăng 20,7%, cao nhất cả nước), là một 

trong 18 tỉnh tự cân đối ngân sách, có điều tiết về Trung ương nhưng còn hai 

huyện nghèo với tỷ lệ hộ nghèo rất cao là điều đáng quan tâm. Hơn thế nữa, 

trong mục tiêu của thời gian tới Khánh Hoà sẽ trở thành thành phố trực thuộc 

Trung ương theo Kết luận 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị, mục 

tiêu này sẽ không đạt được nếu tỷ lệ hộ nghèo của hộ đồng bào DTTS miền núi 

không giảm đáng kể. Vì vậy, việc tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng 

nghèo, nguyên nhân nghèo của hộ đồng bào DTTS tại hai huyện miền núi của 

tỉnh Khánh Hòa để từ đó có những chính sách và giải pháp cơ bản và lâu dài 

cho việc giảm nghèo đối với khu vực này là hết sức cần thiết và cấp bách. 

Với những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Các yếu tố ảnh 

hưởng đến tình trạng nghèo của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực 

miền núi tỉnh Khánh Hòa” làm luận án tiến sĩ với mục tiêu nhằm phân tích 

một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ đồng bào DTTS tại khu 

vực Miền núi tỉnh Khánh Hòa, từ đó các cơ quan quản lý, chính quyền các địa 

phương đề ra những chính sách giảm nghèo thiết thực nhằm nâng cao thu 

nhập và các điều kiện xã hội cơ bản cho hộ nghèo người đồng bào DTTS một 

cách bềnh vững và đảm bảo được mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đảng 

bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, XVIII và Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 

28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến 

năm 2030, tầm nhìn 2045. 
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

* Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án là xác định những yếu tố ảnh 

hưởng đến tình trạng nghèo của hộ đồng bào DTTS tại khu vực miền núi 

tỉnh Khánh Hòa; phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến tình trạng nghèo 

của hộ đồng bào DTTS tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa; trên cơ sở đó, 

luận án đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình trạng nghèo cho đồng bào dân 

tộc tại khu vực này. 

* Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được mục đích nghiên cứu trên đây, luận án tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây: 

- Tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan đến tình trạng 

nghèo, các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo, chỉ ra những điểm thống 

nhất, khoảng trống nghiên cứu và hướng nghiên cứu của luận án. 

- Hệ thống hóa có bổ sung, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong về 

tình trạng nghèo, các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo nói chung, với 

đồng bào DTTS nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng nghèo của hộ đồng bào DTTS tại khu 

vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. 

- Phân tích và đánh giá các thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng 

nghèo của hộ đồng bào DTTS tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa; chỉ ra 

kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. 

- Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm cải thiện tình trạng nghèo cho đối 

tượng đồng bào DTTS tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa, đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Từ những mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu trên, Luận án tập trung 

giải quyết các câu hỏi nghiên cứu: 
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(1) Yếu tố nào ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ đồng bào DTTS? 

(2) Thực trạng nghèo của hộ đồng bào DTTS tại khu vực miền núi tỉnh 

Khánh Hòa như thế nào? 

(3) Yếu tố nào ảnh hưởng và ảnh hưởng của các yếu tố đến trạng nghèo 

của hộ đồng bào DTTS tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa như thế nào? 

(4) Những giải pháp, chính sách nào cần thực hiện nhằm cải thiện tình 

trạng nghèo cho hộ đồng bào DTTS tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các yếu tố ảnh hưởng và mức độ 

ảnh hưởng của các yếu tố đến tình trạng nghèo của hộ đồng bào DTTS tại khu 

vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. 

* Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: Luận án tập trung nghiên cứu các hộ đồng bào nghèo 

DTTS tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa, trong đó nghiên cứu điển hình 

tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa. 

Lý do chọn 2 huyện này vì tính đại diện và tiêu biểu của Khánh Sơn và 

Khánh Vĩnh, thể hiện tỷ lệ hộ nghèo của 2 huyện (cao nhất tỉnh Khánh Hòa); 

cả 2 huyện cũng là huyện nghèo theo Quyết định 353/QĐ/TTg ngày 

13/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Ngoài ra, 2 huyện nêu trên có trên 75% 

dân số là người đồng bào DTTS. Với đặc điểm nêu trên, 2 huyện cũng là điển 

hình khi xác định các yếu tố ảnh hưởng và kiểm định ảnh hưởng của các yếu 

tố tới tình trạng nghèo. 

- Thời gian: Giai đoạn 2017-2023. 

Số liệu thứ cấp thu thập trong giai đoạn 2017-2023 

Số liệu về thông tin khảo sát từ tháng 10 đến tháng 12/2021. 

- Phạm vi nội dung: 

Luận án phân tích yếu tố ảnh hưởng và ảnh hưởng của các yếu tố đối 
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với tình trạng nghèo của hộ gia đình đồng bào DTTS. 

Bên cạnh những yếu tố ảnh hưởng truyền thống ảnh hưởng đến tình 

trạng nghèo của hộ gia đình, luận án còn tập trung vào đánh giá về cảm 

nhận của người dân về những yếu tố gây ra nghèo của hộ gia đình, như: 

điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng, đặc điểm xã hội và cộng đồng của 

đồng bào dân tộc… 

- Khách thể nghiên cứu: Khảo sát các hộ gia đình đồng bào DTTS tại 

khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và phương 

pháp nghiên cứu định lượng, cụ thể: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên cơ sở hệ thống dữ liệu thứ 

cấp, luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp nhằm tìm kiếm những 

kết quả mang tính quy luật, những kết luận khoa học trên cơ sở những phân 

tích, đánh giá có căn cứ, có bằng chứng. 

- Phương pháp phân tích thống kê, so sánh: Luận án sử dụng phương 

pháp này để tổng hợp các số liệu, thông tin phục vụ cho quá trình phân tích, đánh 

giá các nội dung nghiên cứu của luận án, từ đó nhận diện được thực trạng nghèo 

của hộ đồng bào DTTS tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa; những kết quả và 

những bất cập của chính sách của nhà nước trong thực tiễn tại địa phương. 

- Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA): Phân tích nhân tố 

khám phá là kỹ thuật được sử dụng nhằm thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu sau 

khi đã đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha và loại 

đi các biến không đảm bảo độ tin cậy. Trong nghiên cứu, có thể thu thập được 

một số lượng biến khá lớn, hầu hết các biến này có liên hệ với nhau và số 

lượng của chúng phải được giảm bớt xuống đến một số lượng mà chúng ta có 

thể sử dụng được. Liên hệ giữa các nhóm biến có liên hệ qua lại lẫn nhau 

được xem xét và trình bày dưới dạng một số ít các nhân tố cơ bản. 
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- Phương pháp phân tích nhân tố khẳng định và kiểm định giả thuyết 

thông qua phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM): Mô hình SEM 

(Structural Equation Modeling) đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực 

nghiên cứu như tâm lý học (Anderson & Gerbing,1988; Hansell và White, 

1991), xã hội học (Lavee, 1988; Lorence và Mortimer, 1985) và trong lĩnh 

vực quản lý (Tharenou, Latimer và Conroy, 1994). …Mô hình SEM là sự 

mở rộng của mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) cho phép nhà nghiên cứu 

kiểm định một tập hợp phương trình hồi quy cùng một lúc. Điều này có 

nghĩa giúp kiểm định cùng đồng thời các mối quan hệ lý thuyết giữa các 

khái niệm, các biến có thể là tiềm ẩn hoặc biến quan sát, đồng thời phân tích 

sai số đo lường trong cùng một mô hình. So với các phương pháp truyền 

thống như hồi quy đa biến, việc sử dụng mô hình SEM là có lợi thế hơn vì 

nó có thể tính được sai số đo lường. 

6. Đóng góp mới của luận án 

* Đóng góp mới về lý luận, học thuật 

-  Về cách tiếp cận: Điểm mới của luận án thể hiện ở tiếp cận 2 chiều, 

vừa đo lường, phân tích yếu tố truyền thống (Đo lường cảm nhận của người 

nghèo để làm rõ tình trạng nghèo khách quan (Objective Poverty)) tác động 

đến tình trạng nghèo, vừa tiếp cận từ góc độ của người nghèo (đánh giá nghèo 

chủ quan (Subjective Poverty)) thông qua cảm nhận của họ về tình trạng 

nghèo của chính hộ gia đình mình. 

-  Luận án đề xuất mô hình nghiên cứu nhằm đo lường ảnh hưởng của 

các yếu tố tới tình trạng nghèo của hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 

-  Luận án đề xuất bổ sung yếu tố “cảm nhận của người nghèo” vào mô 

hình nghiên cứu, nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của yếu tố này tới tình 

trạng nghèo; yếu tố “cảm nhận của người nghèo” ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ 

lực thoát nghèo của hộ nghèo (nếu họ vẫn hài lòng với tình trạng thu nhập, tài 

sản và mức sống hiện tại, họ sẽ không có nỗ lực thoát nghèo, vì họ không thấy 

mình nghèo). 



9  

* Đóng góp mới về mặt thực tiễn 

- Chỉ ra ảnh hưởng của các yếu tố tới tình trạng nghèo của hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số qua nghiên cứu ở Khánh Sơn, Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng nghèo; thực trạng và mức độ ảnh 

hưởng của các yếu tố tới tình trạng nghèo của hộ gia đình đồng bào dân tộc 

thiểu số qua nghiên cứu ở Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, trên cả hai mặt nghèo 

khách quan và nghèo chủ quan. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng nghèo của hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa nói riêng, các khu 

vực có điều kiện tương đồng nói chung. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, luận án 

được kết cấu gồm 5 chương, 13 tiết. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

 

1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH VỀ NGHÈO VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG TỚI NGHÈO 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về nghèo 

Nghiên cứu về nghèo, tình trạng nghèo thu hút được sự quan tâm của 

đông đảo các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu với nhiều công trình nghiên 

cứu đã được công bố, một số công trình tiêu biểu có thể kể đến gồm: 

Nghiên cứu của Halman & van Oorschot [68], bằng dữ liệu điều tra 

thực nghiệm, nghiên cứu này đã đánh giá về nhận thức phổ biến về nghèo 

trong xã hội Hà Lan; khám phá ra bốn nhóm nhân tố chính giải thích tình 

trạng nghèo trong xã hội Hà Lan bao gồm: Nhân tố do cá nhân (IB), nhân tố 

do định mệnh, nhân tố do bất bình đẳng và cấu trúc xã hội (SB), nhân tố do 

cấu trúc xã hội (SF) và nhân tố do chính sách của nhà nước. 

Thông qua việc nghiên cứu về sự thiếu thốn trong các hộ gia đình thu 

nhập thấp tại Anh, Calandrino [51] đã nghiên cứu khám phá trong cách tiếp 

cận đo lường nghèo. Nghiên cứu đã xây dựng các thang đo lường cho các 

chiều cạnh của tình trạng nghèo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố 

thuộc về xã hội, sự thiếu hụt năng lượng, yếu tố thuộc về ăn mặc, yếu tố thuộc 

về thực phẩm. 

Thông qua việc phân tích thành phần chính của nghèo tại miền Bắc 

Thái Lan, các tác giả Sricharoena & Buchenrieder [96] đã sử dụng dữ liệu thu 

thập tại 9 ngôi làng ở huyện Mae Rim, tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. Nghiên 

cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) để xác định 

các yếu tố quan trọng tác động đến nghèo hộ gia đình. Các yếu tố rõ ràng, liên 

quan đến đánh giá nghèo là điều kiện sống, tài sản vật chất, nguồn nhân lực 
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và các vấn đề an ninh lương thực. Một trong những yếu tố làm cho người 

nghèo trở nên nghèo hơn đó là nguồn nhân lực. 

Từ việc nghiên cứu tác động của nhận thức về nghèo và phúc lợi của 

người dân Nam Phi của tác giả Yul Derek [120] thông qua việc sử dụng phân 

tích dữ liệu thứ cấp trên một mẫu của 2400 người Nam Phi, bằng phương pháp 

sử dụng các thang đo lường thông qua phân tích khám phá để rút ra các yếu tố 

ảnh hưởng đến tình trạng nghèo. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy hơn một nửa 

dân số Nam Phi thiếu khả năng tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản. Các nhân tố 

dẫn đến tình trạng nghèo bao gồm: nhóm nguyên nhân thuộc về định mệnh 

(Fatalistic Causes): thiếu may mắn, số phận xấu, gặp phải bất hạnh, sinh ra đã 

thua kém người khác, không được hưởng các phúc lợi xã hội. Nhân tố do cấu 

trúc xã hội (Structural Causes), như: Phân bố của cải trong xã hội là không đồng 

đều, xã hội thiếu công bằng, tài nguyên xã hội được khai thác bởi những người 

giàu, thiếu cơ hội do họ sống trong gia đình nghèo. Ngoài ra những nhân tố 

thuộc về cá nhân (Individualistic Causes), như: lãng phí tiền của họ vào những 

món đồ không phù hợp, thiếu khả năng quản lý tài chính, không tích cực tìm 

cách cải thiện cuộc sống của họ. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất các hàm ý 

chính sách để cải thiện tình trạng nghèo của người dân tại Nam Phi. 

Tác giả Samuel [97] đã sử dụng thang đo nhận thức về tình trạng nghèo 

của Feagin để điều tra 147 sinh viên ngành Marketing của Trường Đại học 

Sunyani bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

quan điểm cá nhân về nhân tố nghèo chủ yếu do cấu trúc xã hội và nhân tố 

định mệnh. Nghiên cứu cũng cho thấy thành công phụ thuộc đáng kể vào nỗ 

lực cá nhân và công việc của họ đóng góp cho xã hội. 

Các tác giả Roche & Morgan [93] sử dụng thang đo chủ động trong 

phân tích nghèo: Đánh giá độ tin cậy với bằng kỹ thuật thang đo tâm lý. 

Nghiên cứu đã đề xuất các thang đo lường tâm lý trong phân tích tình trạng 

nghèo, như: đặc điểm việc làm, trách nhiệm đối với gia đình, vấn đề sức khỏe 

hay tình trạng tội phạm. 
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Nghiên cứu về Nhận thức của nhân viên xã hội về tình trạng nghèo ở 

các nước Bắc Âu, nhóm tác giả Helena Blomberg, Christian Kroll, Johanna 

Kallio và Jani Erola đã sử dụng mô hình của Oorschot and Halman (2000) để 

tìm ra sự khác biệt về các nhân tố gây ra tình trạng nghèo từ kết quả điều tra 

của 4 quốc gia (Phần Lan, Nauy, Thụy Điển, Đan Mạch) tại khu vực Bắc Âu. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt trong nhận thức về nhân tố 

nghèo của nhân viên xã hội của 4 quốc gia trên. 

Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích nhân tố (EFA) để xác định 

các yếu tố di cư và nghèo của người dân tại Gana, tác giả Awuse & Tandoh- 

Offin [42] đã điều tra 345 hộ gia đình từ bảy vùng của Ghana. Nghiên cứu 

cho thấy các yếu tố chính của việc di cư nội tại ở Ghana, đó là: nhân khẩu 

học, yếu tố kinh tế, yếu tố xã hội và văn hóa, các yếu tố địa lý, các yếu tố 

chính trị và thể chế, phúc lợi và nghèo là nguyên nhân chính dẫn đến tình 

trạng di cư tại các địa phương ở Ghana. 

Maseko, Viljoen & Muzindutsi [77] đã nghiên cứu so sánh về sự khác 

biệt về tình trạng nghèo giữa sinh viên năm thứ nhất và thứ ba tại viện giáo 

dục chất lượng cao tại Nam Phi. Kết quả cho thấy cả sinh viên năm thứ nhất 

và năm thứ ba có nhiều khả năng đổ lỗi cho nghèo về các yếu tố cấu trúc. Tuy 

nhiên, sinh viên năm thứ ba có nhiều khả năng hơn sinh viên năm thứ nhất về 

nhân tố nghèo cho các yếu tố cấu trúc. 

Thông qua việc sử dụng thang đo cảm nhận về nghèo của các hộ gia 

đình trong khu đô thị ở Nam Phi, Grobler [66] đã nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến nghèo Nghiên cứu đã điều tra 580 người nghèo bằng phương pháp 

chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng tại hai khu vực có thu nhập thấp ở Nam 

Gauteng, Nam Phi. Kết quả cho thấy, nhận thức về nhân tố của tình trạng 

nghèo, đó là đặc điểm cá nhân (chính họ để đổ lỗi cho tình trạng nghèo của 

họ); hoặc nghèo có thể được giải thích như một hệ quả của kinh tế, chính trị 

và các yếu tố văn hóa trong xã hội (Kết cấu); nghèo đó là kết quả của bệnh tật 
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hoặc may mắn (Fatalistic) đã được phát hiện thông qua phân tích nhân tố. 

Nghiên cứu của Yakışık, Dölarslan, Zülfikar [119] về đánh giá tình 

trạng nghèo từ nhận thức của người nghèo tại Thổ Nhĩ Kỳ đã điều tra 531 

người nghèo tại tỉnh Çankiri của Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên bộ câu hỏi với 69 đặc 

điểm để đánh giá về tình trạng nghèo của người dân. Kết quả phân tích nhân 

tố đã cho thấy có bốn nhóm chính gây ra tình trạng nghèo cho hộ gia đình: sự 

phân biệt đối xử (discrimination), những nguyên nhân thuộc về khía cạnh đạo 

đức; những nguyên nhân thuộc về định mệnh (số phận); những nguyên nhân 

thuộc về sự yếu kém của bản thân (deficiencies). 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến nghèo của đồng bào 

dân tộc thiểu số khu vực miền núi ở Việt Nam 

Đã có nhiều đánh giá và nghiên cứu chuyên sâu về yếu tố ảnh hưởng đến 

tình trạng nghèo của đồng bào DTTS tại Việt Nam và tiếp cận theo nhiều phương 

pháp khác nhau. 

Trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) [118] đã tổng kết các 

nhóm DTTS tại Việt Nam đang gặp bất lợi ở 6 yếu tố cơ bản dẫn đến kết quả 

sinh kế thấp hơn so với nhóm đa số, đó là bất lợi về tiếp cận giáo dục, tín 

dụng, đất sản xuất, di chuyển lao động, tiếp cận thị trường và định kiến của 

nhóm đa số đối với các nhóm DTTS. Không có một yếu tố duy nhất giải thích 

sự khác biệt về mức sống giữa các nhóm DTTS và nhóm đa số, mà 6 yếu tố 

trên kết hợp lại tạo thành một “vòng luẩn quẩn” dẫn đến tình trạng nghèo 

trong đồng bào DTTS giảm chậm. 

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam [37], dựa trên kết quả khảo sát tại các 

tỉnh Lạng Sơn, Bình Thuận, Hải Dương, Kon Tum và An Giang, đã phân tích 

bối cảnh nghèo của đồng bào DTTS, trong đó đề cập đến những khó khăn 

chính về cơ sở hạ tầng, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, vấn đề tạo việc 

làm, chất lượng giáo dục và các rào cản ngôn ngữ. 

Việt Nam đã có nhiều chính sách giảm nghèo hướng đến đồng bào các 
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dân tộc thiểu số (DTTS) tập trung vào những huyện và xã nghèo nhất, điển 

hình là Chương trình 135, Chương trình 30a và Nghị quyết 80. Đời sống đồng 

bào DTTS đã có sự cải thiện về mọi mặt trong thời gian qua. Tuy nhiên, tỷ lệ 

nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn chậm. Nghèo tại Việt Nam ngày càng 

tập trung ở đồng bào DTTS. Cụ thể, đồng bào DTTS chiếm dưới 15% tổng 

dân số cả nước nhưng lại chiếm 47% trong tổng số người nghèo vào năm 

2010 (so với 28% vào năm 1998). Trên toàn quốc, có 66% đồng bào DTTS 

sống ở mức dưới chuẩn nghèo vào năm 2010, trong khi đó chỉ có 13% đồng 

bào dân tộc đa số (người Kinh) sống ở mức dưới chuẩn nghèo [117]. 

Trong báo cáo tổng hợp kết quả theo dõi nghèo nông thôn tại mạng 

lưới các điểm quan trắc giai đoạn 2007-2011 của Oxfam & AAV [83] cũng 

cho thấy mức độ giảm nghèo không đồng đều giữa các địa bàn dân cư. Tỷ lệ 

nghèo theo chuẩn nghèo thu nhập của Chính phủ tại các vùng DTTS giảm 

chậm và còn ở mức rất cao. Cuộc sống của đồng bào DTTS còn rất khó khăn 

với những bất lợi đa chiều, điển hình là bất lợi về điều kiện sống (nước sinh 

hoạt, nhà vệ sinh), việc làm phi nông nghiệp và chống đỡ rủi ro, tiếp cận thị 

trường,. Tỷ lệ hộ thuần làm nông nghiệp còn khá cao, trong khi đây là một 

tiêu chí nghèo quan trọng theo nhận thức của người dân. Tình trạng “thiếu ăn” 

vào thời điểm “giáp hạt”, gặp bất lợi khi có thiên tai dịch bệnh vẫn là thách 

thức lớn đối với một bộ phận dân cư ở vùng DTTS. Ngay trong một cộng 

đồng cũng có nhiều nhóm gặp khó khăn đặc thù, như nhóm nghèo kinh niên, 

nhóm nghèo tạm thời, nhóm nghèo dễ bị tổn thương, và nhóm cận nghèo hoặc 

mới thoát nghèo, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp với từng nhóm. 

OXFAM [83] đã nghiên cứu về mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng 

DTTS điển hình tại Việt Nam như tại Nghệ An và Đăk Nông, Hà Giang. Nghiên 

cứu này là một bước phân tích sâu hơn, chi tiết hơn so với nghiên cứu của 

Andrew Wells-Dang (2012) về vai trò của các yếu tố xã hội ở cấp độ cộng đồng 

đến kết quả giảm nghèo trong các cộng đồng DTTS tại Việt Nam. 
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Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghèo của đồng bào dân tộc 

Raglai ở tỉnh Ninh Thuận, tác giả Trần Tiến Khai và Nguyễn Ngọc Danh [13] đã 

chọn các hộ gia đình trong khu vực 2 thôn của huyện Ninh Hải bao gồm: thôn 

Xóm Đèn và thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải, thời gian nghiên cứu 

tài liệu này dựa trên “bộ dữ liệu điều tra mức sống thực tế của dân tộc Raglai 

được thực hiện bởi Tổng cục Thống Kê (GSO) giai đoạn 2006 - 2010 và Ban 

R&D của đội SIFE Trường đại học Kinh tế TP.HCM trực thuộc tổ chức SIFE 

Quốc tế”. Nghiên cứu được dựa trên các dữ liệu thứ cấp. Việc xây dựng mô hình 

nghiên cứu dựa trên hai mục tiêu: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghèo của đồng 

bào dân tộc Raglai, các yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng chi tiêu của các hộ gia 

đình. Theo đề tài này, Ninh Thuận luôn được xếp vào một trong những tỉnh 

nghèo của cả nước và người dân tộc Raglai luôn là những hộ nghèo nhất, chiếm 

tỉ trọng khá cao trong tổng số người nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên tác giả cho 

rằng có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội bất lợi cho nhóm DTTS Raglai như “tỷ lệ 

nghèo của hộ gia đình, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ suy dinh dưỡng của 

trẻ dưới 5 tuổi và các chỉ tiêu khác về sự sống còn của bà mẹ và trẻ em; tỷ lệ đến 

trường và giáo dục tốt nghiệp ở bậc giáo dục trung học; trình độ học vấn và tỷ lệ 

biết đọc biết viết của người lớn; cơ hội việc làm cho lực lượng lao động trẻ”. Đề 

tài đã đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự nghèo gồm: Trình độ học vấn 

thấp, thiếu kiến thức; Chi tiêu tiêu dùng không hợp lý; Các vấn đề về cơ sở hạ 

tầng, Nhóm nghiên cứu đề tài cho rằng: “Tăng tỷ lệ lao động thông qua tăng số 

thành viên có việc làm trong hộ” nên cần tạo điều kiện để các hộ được tiếp xúc 

với nguồn vốn vay, chính quyền thành phố có thể “trợ vốn và trực tiếp gắn với 

hướng dẫn cách làm ăn cho các hộ nghèo; đầu tư gián tiếp bằng đưa vốn vào cơ 

sở sản xuất, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp để thu nhận lao động nghèo vào làm 

việc” và phải minh bạch hóa các thông tin về phương thức tiếp cận, thời gian 

vay; Tác động của chi tiêu cho giáo dục và trình độ văn hóa của chủ hộ có độ trễ 

nên “các hộ cần thiết dành một phần thu nhập của mình để chi tiêu cho giáo dục 
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bằng việc cho con cái đi học, có ý thức tiếp cận với cái mới và học tập cái mới”, 

chính quyền thành phố cần có chính sách tuyên truyền, khuyến khích các hộ gia 

đình nghèo tham gia các chương trình học bổ túc văn hóa, học nghề và nhiều 

chương trình khác, mở những lớp học tình thương, những khóa đào tạo nghề 

miễn phí dành cho các hộ gia đình khó khăn. 

Nghiên cứu về vấn đề giáo dục của người Raglai, Trương Văn Món 

(Sakaya) [19] đã khái quát tình hình giáo dục của người Raglai tại địa phương 

và đã chỉ ra rằng, hiện nay dân tộc Raglai có trình độ học vấn còn rất thấp bên 

cạnh đó cũng đề cập tới những nguyên nhân cản trở con đường học tập nhằm 

đề ra những giải pháp phù hợp với người dân tộc Raglai. Những nguyên nhân 

khiến cho trình độ của dân tộc Raglai thấp xuất phát từ việc họ không được 

học đến nơi đến chốn. Ngoài ra, còn xuất phát từ tư duy thấp, chưa ý thức 

được tầm quan trọng của việc học, bên cạnh đó, một số vấn đề xã hội nổi lên 

tác động đến việc học tập của các em. Việc làm cũng là một trong những 

nguyên nhân tác động mạnh đến ý chí học tập của trẻ, do các em học xong các 

bậc trung học cơ sở hay trung học phổ thông cũng không có điều kiện học tập 

lên cao, gặp khó khăn trong việc tìm việc làm nên không tạo được động lực 

phấn đấu trong học tập. Trong bài viết, tác giả cũng đề xuất nên hỗ trợ học 

bổng toàn phần, tạo điều kiện được học lên cao, đồng thời bổ sung con em 

người dân tộc Raglai vào đội ngũ cán bộ địa phương và thiết kế chương trình 

học tập phù hợp với trình độ, xây dựng mô hình trường học vừa học vừa làm 

để có thể tận dụng được nguồn nhân lực tại chỗ. 

Nghiên cứu về tăng cường tiếp cận thị trường và khuyến khích phụ nữ 

Raglai làm chủ kinh tế tỉnh Ninh Thuận do tổ chức Oxfam tài trợ, Tác giả 

Nguyễn Anh Phong [24] đã sử dụng phương pháp phân tích chuỗi giá trị để 

tìm kiếm các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và điểm nghẽn của 

chuỗi để tìm ra được mắt xích cần tác động để đạt hiệu quả cao nhất cho toàn 

chuỗi giá trị. Mục đích nghiên cứu của dự án nhằm tìm ra những điểm mạnh, 
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điểm yếu trong hoạt động chăn nuôi, từ đó tìm ra các giải pháp góp phần cải 

thiện nâng cao đời sống của người phụ nữ nói chung và người dân tộc Raglai 

nói riêng; hỗ trợ người phụ nữ từng bước tiếp cận với thị trường và nâng cao 

vị thế của người phụ nữ dân tộc Raglai trong cộng đồng. 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ của phụ nữ dân tộc 

Raglai còn thấp, nhận thức về thị trường còn hạn chế, chưa biết tính toán kinh 

tế cho các hoạt động sản xuất. Do đó rất khó khăn để khuyến khích người dân 

sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn hơn để mua các con heo giống có chất 

lượng tốt hơn. Kỹ năng chăn nuôi heo của phụ nữ dân tộc Raglai lại yếu, heo 

núi tăng trưởng chậm nên khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp đủ số lượng 

heo như hợp đồng đã ký với khách hàng. Các tổ hợp tác thì còn phụ thuộc quá 

nhiều vào sự hỗ trợ của dự án, đặc biệt là về tài chính. Khi dự án kết thúc, 

nguy cơ tan rã của tổ hợp tác là rất cao. Ở hai huyện vùng dự án vẫn còn thiếu 

kỹ năng và cơ chế phối hợp liên ngành để chỉ đạo các hoạt động trong chuỗi 

giá trị chăn nuôi, do đó rất khó khăn cho dự án để chuyển giao các hoạt động 

phát triển chuỗi giá trị sau khi dự án kết thúc. 

Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền 

vững cho đồng bào Raglai huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận” của Bùi Loan 

Thùy & đồng nghiệp [34] đã đánh giá nhận thức, thái độ và hành vi của đồng 

bào Raglai tại huyện Bắc Ái đối với vấn đề nghèo và các chương trình sinh 

kế, mô hình giảm nghèo đã và đang triển khai tại địa phương, đồng thời đánh 

giá hiệu quả chính sách giảm nghèo của nhà nước đã và đang thực hiện tại 

huyện Bắc Ái. Nghiên cứu đã chỉ ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình 

trạng nghèo của đồng bào dân tộc Raglai bao gồm: sự ỉ lại, phong tục tập 

quán, trình độ học vấn, đặc điểm nghề nghiệp, quản lý chi tiêu, điều kiện tự 

nhiên, đặc điểm xã hội. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp giảm nghèo cho 

đồng bào Raglai địa phương này. 

Nghiên cứu của Hồ Văn Mừng, Phạm Hồng Mạnh [18] đã đánh giá tác 

động của các chính sách giảm nghèo đang được thực hiện tại địa phương đối 
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với các hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo tại khu vực miền núi tỉnh Khánh 

Hòa. Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định Chi-Square thông qua dữ 

liệu điều tra đối với các hộ đồng bào dân tộc nghèo tại khu vực miền núi tỉnh 

Khánh Hòa để nhận diện mức độ tác động của các chính sách từ khía cạnh 

đánh giá của hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy có cả 6 nhóm chính 

sách đều có mức độ tác động khác nhau đến việc giảm nghèo của hộ gia đình 

tại khu vực này, từ đó đề xuất các khuyến nghị để việc thực hiện và triển khai 

các chính sách giảm nhèo đối với các hộ đồng bào dân tộc miền núi tỉnh 

Khánh Hòa đạt được hiệu quả thiết thực trong thời gian tới. 

1.1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến 

tình trạng nghèo 

Có nhiều công trình nghiên cứu ngoài nước bàn về các yếu tố ảnh 

hưởng đến nghèo như nghiên cứu của Halman & van Oorschot [68]; Nghiên 

cứu của Calandrino [51]; Nghiên cứu của tác giả Sricharoena & Buchenrieder 

[96]; Nghiên cứu của Yul Derek [120]; Samuel [97]; Nghiên cứu của Roche 

& Morgan [93]; Nghiên cứu của Viljoen & Maseko [106]; Nghiên cứu của 

Grobler [66]; Nghiên cứu của Yakışık, Dölarslan Zülfikar [119]; Nghiên cứu 

của Trần Tiến Khai và Nguyễn Ngọc Danh [13]; Nghiên cứu của Bùi Loan 

Thùy & đồng nghiệp [34]. 

Các công trình nghiên cứu về tình trạng nghèo và các yếu tố ảnh hưởng 

đến tình trạng nghèo của đồng bào DTTS khu vực miền núi ở Việt Nam cũng 

đã tiếp cận, phân tích và xác định các yếu tố ảnh hưởng tới nghèo, tùy cách 

tiếp cận mà đề xuất các nhóm nhân tố khác nhau. 

Như vậy, mỗi nghiên cứu có những cách tiếp cận từ các khía cạnh khác 

nhau về phương pháp, đối tượng, yếu tố ảnh hưởng chung hoặc nhân tố đơn 

lẻ…Tuy nhiên, tựu chung lại, có thể tổng hợp thành 4 nhóm nhân tố chính 

gây ra tình trạng nghèo cho hộ gia đình: Đặc điểm vùng mà hộ gia đình sinh 

sống; Đặc điểm của hộ gia đình và Đặc điểm cá nhân của chủ hộ gia đình. 
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Bảng 1.1: Tổng hợp các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng  

đến tình trạng nghèo 

Công trình 

nghiên cứu 

Địa điểm, 

đối tượng 

nghiên cứu 

Phương pháp 

nghiên cứu 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến tình trạng nghèo 

được chỉ ra 

Nghiên cứu của 

Halman & van 

Oorschot [68] 

Hà Lan Bằng dữ liệu điều tra 

thực nghiệm đánh 

giá về nhận thức phổ 

biến về nghèo trong 

xã 

hội Hà Lan 

4 nhóm nhân tố: Nhân tố do 

cá nhân (IB); nhân tố do 

định mệnh; nhân tố do bất 

bình đẳng và cấu trúc xã hội 

(SB); nhân tố do cấu trúc xã 

hội (SF); nhân tố do chính 

sách của nhà nước. 

Nghiên cứu của 

Calandrino [51] 

Các hộ gia 

đình thu nhập 

thấp tại Anh 

Nghiên cứu khám 

phá trong cách tiếp 

cận đo lường nghèo, 

xây dựng các thang 

đo lường cho các 

chiều nghèo. 

Các yếu tố thuộc về xã hội, 

sự thiếu hụt năng lượng, yếu 

tố thuộc về ăn mặc, yếu tố 

thuộc về thực phẩm. 

Nghiên cứu của 

tác giả 

Sricharoena & 

Buchenrieder [96] 

Dữ liệu thu 

thập tại chín 

ngôi làng ở 

huyện   Mae 

Rim, tỉnh 

Chiang Mai 

Miền Bắc 

Thái Lan 

Nghiên cứu đã sử 

dụng phương pháp 

phân tích thành phần 

chính (PCA) để xác 

định các yếu tố quan 

trọng giải thích 

nghèo 

hộ gia đình. 

Các yếu tố rõ ràng, liên quan 

đến đánh giá nghèo là điều 

kiện sống, tài sản vật chất, 

nguồn nhân lực và các vấn 

đề an ninh lương thực. Yếu 

tố làm cho người nghèo trở 

nên nghèo hơn đó là nguồn 

nhân lực. 

Nghiên cứu của 

Yul Derek [120] 

2.400 người 

tại Nam Phi 

Sử dụng các thang 

đo lường thông qua 

phân tích khám phá 

để rút ra các yếu 

tố  ảnh  hưởng đến 

tình trạng nghèo. 

Yếu tố do cấu trúc xã hội 

(Structural Causes), như: Phân 

bố của cải trong xã hội là 

không đồng đều, xã hội thiếu 

công bằng, tài nguyên xã hội 

được  khai  thác  bởi  những 

người giàu, thiếu cơ hội do họ 
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Công trình 

nghiên cứu 

Địa điểm, 

đối tượng 

nghiên cứu 

Phương pháp 

nghiên cứu 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến tình trạng nghèo 

được chỉ ra 

sống trong gia đình nghèo. 

Ngoài ra những nguyên nhân 

thuộc về cá nhân 

(Individualistic Causes), như: 

lãng phí tiền của họ vào những 

món đồ không phù hợp, thiếu 

khả năng quản lý tài chính, 

không tích cực tìm cách cải 

thiện cuộc sống của họ. 

Samuel [97] Sinh viên 

ngành 

Marketing của 

Trường  Đại 

học Sunyani 

Sử dụng thang đo 

nhận thức về tình 

trạng nghèo của 

Feagin 

Yếu tố ảnh hưởng đến tình 

trạng nghèo chủ yếu do cấu 

trúc và định mệnh. 

Nghiên cứu của 

Roche & Morgan 

[93] 

thiếu đối 

tượng 

Sử dụng phương 

pháp đánh giá độ tin 

cậy với bằng kỹ 

thuật thang đo tâm 

lý. 

Xây dựng thang đo yếu tố 

ảnh hưởng đến tình trạng 

nghèo: đặc điểm việc làm, 

trách nhiệm đối với gia đình, 

vấn đề sức khỏe hay tình 

trạng tội phạm. 

Andrew Wells- 

Dang (2012) 

Một số cộng 

đồng DTTS có 

tốc độ giảm 

nghèo nhanh 

và chi tiêu 

bình quân đầu   

người 

tăng khá trong 

10 năm 

qua 

Sử dụng   cách 

tiếp  cận  “lệch 

chuẩn tích cực” 

(“positive deviance”)

    vào báo 

cáo về các yếu tố 

tạo nên “điểm

 sáng” giảm 

nghèo 

Nghiên cứu chỉ ra con đường 

thoát nghèo của các cộng 

đồng DTTS là: sản xuất nông 

sản hàng hóa (xuất phát từ sản 

xuất tự cấp tự túc), tiếp theo 

là thâm canh rồi đa dạng hóa 

(trong nông nghiệp, thương 

mại, dịch vụ), cuối cùng là 

hợp nhất với sự đầu tư vào 

giáo dục (đây là các yếu tố 

ảnh hưởng đến tình trạng 

nghèo). 
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Công trình 

nghiên cứu 

Địa điểm, 

đối tượng 

nghiên cứu 

Phương pháp 

nghiên cứu 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến tình trạng nghèo 

được chỉ ra 

Viljoen & 

Maseko [106] 

Thế hệ hậu 

Apartheid, 

thiếu địa điểm 

Sử dụng thang đo 

nhận thức (cảm    

nhận) 

nghèo của 

Feagin (1972) 

(Feagin Scale of 

Poverty Perceptions). 

Phân tích nhân tố khẳng định 

đã được thực hiện và đã tìm 

rất nhiều nguyên nhân gây ra 

nghèo do nguyên nhân cấu 

trúc xã hội và nguyên nhân 

của bản thân người nghèo là 

nhiều hơn nguyên nhân định 

mệnh  (bệnh  tật  hoặc  

thiếu may mắn). 

Grobler [66] 580 người 

nghèo tại các 

hộ gia đình 

trong khu đô 

thị ở Nam Phi. 

Sử dụng thang đo 

cảm nhận về nghèo    

bằng 

phương pháp chọn 

mẫu ngẫu nhiên 

phân tầng. 

Nguyên nhân của nghèo đó 

là đặc điểm cá nhân (chính 

họ để đổ lỗi cho tình trạng 

nghèo của họ); hoặc nghèo 

có thể được giải thích như 

một hệ quả của kinh tế, 

chính trị và các yếu tố văn 

hóa trong xã hội (Kết cấu); 

nghèo đó là kết quả của bệnh 

tật hoặc may mắn (Fatalistic) 

đã được phát hiện thông 

qua phân tích nhân tố. 

Yakışık, Dölarslan 

Zülfikar [119] 

531 người 

nghèo tại tỉnh 

Çankiri của 

Thổ Nhĩ Kỳ 

Đánh giá tình trạng 

nghèo từ nhận thức 

của người nghèo 

thông qua việc điều 

tra dựa trên bộ câu 

hỏi với 69 đặc điểm 

để đánh giá về tình 

trạng nghèo của 

người dân. 

Có bốn nhóm nguyên nhân 

chính gây ra tình trạng 

nghèo cho hộ gia đình: các 

nguyên nhân thuộc về định 

mệnh (số phận), sự phân biệt 

đối xử (discrimination), 

những nguyên nhân thuộc về 

khía cạnh đạo đức, những 

nguyên nhân thuộc về sự 

yếu kém của bản thân 

(deficiencies). 
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Công trình 

nghiên cứu 

Địa điểm, 

đối tượng 

nghiên cứu 

Phương pháp 

nghiên cứu 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến tình trạng nghèo 

được chỉ ra 

Nghiên cứu của 

Bùi Loan Thùy & 

đồng nghiệp [34]. 

Đồng bào 

Raglai huyện 

Bắc Ái, tỉnh 

Ninh Thuận 

Đánh giá nhận thức, 

thái độ và hành vi 

của đồng bào DTTS. 

Nghiên cứu đã chỉ ra các 

nguyên nhân ảnh hưởng đến 

tình trạng nghèo của đồng 

bào dân tộc Raglai bao gồm: 

sự ỉ lại, phong tục tập quán, 

trình độ học vấn, đặc điểm 

nghề nghiệp, quản lý chi 

tiêu, điều kiện tự nhiên, 

đặc điểm xã hội. 

Nghiên cứu của 

Trần Tiến Khai và 

Nguyễn Ngọc 

Danh [13] 

Các hộ gia 

đình   người 

dân tộc 

Raglai trong 

khu vực 2 thôn    

của 

huyện  Ninh 

Hải, tỉnh Ninh 

Thuận. 

Nghiên cứu được 

dựa trên các dữ liệu 

thứ cấp với việc xây 

dựng mô hình 

nghiên cứu dựa trên 

hai mục tiêu: Các 

yếu tố ảnh hưởng 

đến việc tăng chi 

tiêu của các hộ gia 

đình, các yếu tố ảnh 

hưởng tới sự nghèo 

của đồng  bào  dân 

tộc Raglai. 

Nghiên cứu đã chỉ ra các yếu 

tố ảnh hưởng tới sự nghèo 

của đồng bào dân tộc Raglai 

ở tỉnh Ninh Thuận, gồm: 

Trình độ học vấn thấp, thiếu 

kiến thức; Chi tiêu tiêu dùng 

không hợp lý; Các vấn đề về 

cơ sở hạ tầng. 

WB (2024) Việt Nam, 

theo khu vực 

(miền núi, 

nông thôn, đô 

thị) 

Định tính, định 

lượng 

Di cư; Cơ hội tiếp cận nguồn 

lực; Các cú sốc; Kỹ năng 

người lao động. 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 

1.2. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ TỔNG QUAN 

1.2.1. Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu có liên quan 

Qua tổng quan có thể thấy, các nhà nghiên cứu đã luận giải các chiều 

cạnh của tình trạng nghèo; nghèo của đồng bào DTTS; các mô hình giảm 
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nghèo và các giải pháp cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Về phương pháp, các 

công trình đã kết hợp nhiều phương pháp trong việc đo lường nghèo, nguyên 

nhân dẫn đến nghèo. 

Về yếu tố ảnh hưởng tới nghèo: Mỗi nghiên cứu có những tiếp cận từ 

các khía cạnh khác nhau nhằm lý giải hiện trạng nghèo, lý giải nguyên nhân 

và tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo nói chung và 

nghèo của hộ đồng bào DTTS nói riêng, với các yếu tố đơn lẻ, từ điều kiện tự 

nhiên, cơ sở hạ tầng, đặc điểm văn hóa cộng đồng… Nhóm yếu tố nghèo có 

nguyên nhân từ cấu trúc xã hội cũng được quan tâm nghiên cứu và chỉ ra 

(nhóm nguyên nhân thuộc về định mệnh; nhóm nguyên nhân từ phân bổ của 

cải không đều; nhóm nguyên nhân từ cấu trúc nhân khẩu học…). 

Có thể khái quát, những nguyên nhân này đều thuộc về các nhóm 

nguyên nhân chính gây ra tình trạng nghèo cho hộ gia đình mà WB [114; 115] 

đã tổng kết, bao gồm: Đặc điểm vùng mà hộ gia đình sinh sống; Đặc điểm của 

hộ gia đình và Đặc điểm cá nhân của chủ hộ gia đình. 

1.2.2. Khoảng trống nghiên cứu và hướng nghiên cứu của luận án 

Qua tổng quan tình hình nghiên cứu, luận án rút ra những khoang trống 

nghiên cứu sau: 

- Khoảng trống về cách tiếp cận nghiên cứu: Tổng quan các nghiên cứu 

đã cho thấy có những cách tiếp cận khác nhau trong việc phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ gia đình. Tuy nhiên, tựu chung có 2 

phương pháp tiếp cận trong việc xác định các nguyên nhân/ yếu tố ảnh hưởng 

đến nghèo của hộ gia đình tùy theo mục đích và bối cảnh nghiên cứu: (i) sử 

dụng phương pháp tiếp cận truyền thống theo các biến số đo lường trực tiếp để 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ gia đình; (ii) sử 

dụng các thang đo để đo lường các yếu tố gián tiếp/cảm nhận ảnh hưởng đến 

nghèo của hộ gia đình. Chưa có các nghiên cứu kết hợp cả hai phương pháp 

trên, đây là “khoảng trống” nghiên cứu về chủ đề này. 

- Khoảng trống về đo lường yếu tố cảm nhận của người nghèo: Các 

nghiên cứu về nghèo, tình trạng nghèo thường đo lường bằng những chỉ tiêu, 
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tiêu chí cụ thể. Việc đo lường thông qua cảm nhận của chính họ về tình trạng 

của chính bản thân và gia đình họ là khoảng trống nghiên cứu cần được tiếp 

tục triển khai trong thời gian tới. 

- Về đối tượng khảo sát: Tổng quan cho thấy, từ mục tiêu nghiên cứu 

khác nhau, các nghiên cứu trước tùy thuộc vào bối cảnh, điều kiện nguồn lực 

mà mỗi nghiên cứu đều thực hiện trong những đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

cụ thể tại các địa điểm khác nhau với đối tượng khảo sát khác nhau. Tuy vậy, 

còn thiếu vắng các công trình nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng 

nghèo của hộ gia đình đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa, với 

đối tượng (đặc điểm của đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa - 

chủ yếu là dân tộc bản địa Raglai, có đặc thù riêng về văn hóa, phong tục, tập 

quán) và phạm vi nghiên cứu, khảo sát là hộ gia đình đồng bào DTTS tại khu 

vực miền núi của tỉnh. 

- Hướng nghiên cứu của luận án: Trên cơ sở tổng quan các công trình 

nghiên cứu liên quan, luận án đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng 

nghèo của hộ đồng bào DTTS; sử dụng kết hợp giữa hai phương pháp (sử 

dụng phương pháp tiếp cận truyền thống theo các biến số đo lường trực tiếp 

để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ gia đình; sử 

dụng các thang đo để đo lường các yếu tố gián tiếp/cảm nhận ảnh hưởng đến 

nghèo của hộ gia đình) để phân tích và đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến 

tình trạng nghèo của hộ đồng bào DTTS. Trên cơ sở những phân tích định 

tính, kiểm định mô hình định lượng, luận án chỉ rõ tác động của các nhân tố 

tới tình trạng nghèo của hộ đồng bào DTTS tỉnh Khánh Hòa; đề xuất phương 

hướng và giải pháp giảm nghèo đối với các hộ này trong thời gian tới. 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÌNH TRẠNG 

NGHÈO CỦA HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGHÈO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

2.1.1. Một số khái niệm về nghèo và nghèo của đồng bào dân tộc 

thiểu số 

- Quan niệm về nghèo: Có nhiều quan niệm khác nhau về nghèo, phụ 

thuộc vào cách nhìn nhận, cách tiếp cận: ESCAP (tại hội nghị về chống nghèo 

ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tháng 9-1993 tại Bangkok), quan 

niệm: "Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn 

những nhu cầu cơ bản của con người, mà những nhu cầu này đã được xã hội 

thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế xã hội phong tục tập quán của địa 

phương". Trong các công bố của mình, WB định nghĩa: nghèo là tình trạng con 

người không có đủ thu nhập hoặc các nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu cơ bản 

cần thiết cho một cuộc sống tối thiểu. Định nghĩa này không chỉ giới hạn ở khía 

cạnh vật chất mà còn bao gồm các yếu tố phi vật chất như quyền tiếp cận dịch 

vụ cơ bản, cơ hội, và khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội. Liên Hợp 

quốc đưa ra nhiều quan niệm nghèo khác nhau, tùy bối cảnh, không gian và 

mục tiêu của chương trình phát triển. Trong Luận án này, thuật ngữ “nghèo” 

được nhắc đến bao hàm ý nghĩa là “tình trạng nghèo”, hay nói cách khác hai 

thuật ngữ này có thể được sử dụng để thay thế cho nhau. 

Quan niệm về nghèo như trên xuất phát từ việc tiếp cận thỏa mãn các 

nhu cầu cơ bản của con người như ăn, mặc, nhà ở, học hành, khám chữa 

bệnh...; sự thiếu hụt một hoặc một số các nhu cầu đó được xem như là nghèo. 

- Nghèo đơn chiều: Là việc xác định tình trạng nghèo chỉ dựa vào một 

chiều duy nhất (đơn) là thu nhập hoặc chi tiêu. 

Chuẩn nghèo này được qui đổi thành tiền, xuất phát từ quan niệm là để 
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thỏa mãn các nhu cầu cơ bản tối thiểu và để thỏa mãn các nhu cầu đó mỗi 

người cần phải có một khoản thu nhập/chi tiêu ở mức độ tối thiểu. Chuẩn 

nghèo dựa vào thu nhập/chi tiêu được nhiều quốc gia sử dụng, trong đó có 

Việt Nam (trước năm 2015), nhằm làm cơ sở xác định đối tượng thụ hưởng 

chính sách trợ giúp của nhà nước. 

- Nghèo đa chiều: Nghèo là một hiện tượng đa chiều, tình trạng nghèo 

cần được nhìn nhận vào sự thiếu hụt/ không được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản 

của con người. Vì vậy, nghèo đa chiều có thể được hiểu là tình trạng con người 

không được đáp ứng ở mức tối thiểu một số nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. 

Trên thế giới, khái niệm nghèo đa chiều đang được các tổ chức quốc tế 

như UNDP, WB sử dụng để giám sát, đo lượng sự thay đổi về mức độ tiếp 

cận nhu cầu cơ bản giữa các quốc gia, thông qua các chỉ số HDI (thu nhập, tỷ 

lệ biết chữ, tuổi thọ) hay hiện nay là chi số MPI (chỉ số nghèo đa chiều); Chỉ 

số nghèo đa chiều đánh giá được một loạt các yếu tố quyết định hay những 

thiếu thốn, túng quẫn ở cấp độ gia đình: từ giáo dục đến những tác động về 

sức khỏe, đến tài sản và các dịch vụ. Theo OPHI và UNDP, những chỉ số này 

cung cấp đẩy đủ hơn bức tranh về sự nghèo khổ sâu sắc so với các thang đo 

về thu nhập giản đơn. Thang đo này biểu lộ cả tính tự nhiên và quy mô của sự 

nghèo khổ ở các cấp độ khác nhau: từ cấp độ gia đình đến cấp độ khu, cấp độ 

quốc gia và cấp độ quốc tế. 

Tại Việt Nam, từ năm 2015, Chính phủ Việt Nam đã tiếp cận phương 

pháp đo lường nghèo quốc tế đã ban hành chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 

2016-2020. Khái niệm về Nghèo đa chiều được hiểu là tình trạng con người 

không được đáp ứng ở mức tối thiểu các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. 

Chuẩn nghèo đa chiều tại Việt Nam hiện nay bao gồm 2 tiêu chí, gồm tiêu chí 

về thu nhập và tiêu chí về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Các tiêu 

chí để xác định chuẩn nghèo đa chiều dựa trên văn bản quy phạm pháp luật 

tương ứng theo từng thời kỳ  (hiện nay được thực hiện theo Nghị 
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định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021của Chính phủ về chuẩn nghèo đa 

chiều và Thông tư sô 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 

2025 và biểu mẫu báo cáo). 

- Nghèo của hộ đồng bào DTTS khu vực miền núi: Nghị định 

07/2021/NĐ-CP về chuẩn nghèo đa chiều, thay thế cho Quyết định 

59/2015/QĐ-TTg, quy định từ năm 2022, hộ gia đình có thu nhập bình quân 

đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống ở thành thị và từ 1,5 triệu đồng trở 

xuống ở nông thôn; thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã 

hội cơ bản trở lên được coi là hộ nghèo. Hộ gia đình có thu nhập bình quân 

đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống ở thành thị và từ 1.500.000 

đồng trở xuống ở nông thôn và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ 

thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản dược coi là hộ cận nghèo (Các dịch vụ xã hội 

cơ bản gồm 06 dịch vụ: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ 

sinh; thông tin). Như vậy, nghèo của đồng bào DTTS cũng được thực hiện 

theo quy định theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trên cơ sở quan niệm nghèo và các chuẩn nghèo trên thế giới và Việt 

Nam, trong khuôn khổ luận án, hộ nghèo của đồng bào DTTS khu vực miền 

núi được hiểu là hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu đang sinh sống ở 

khu vực miền núi, có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng 

trở xuống và thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ 

bản trở lên. 

Như vậy, hộ nghèo đồng bào DTTS phải đáp ứng đồng thời cả 3 tiêu 

chuẩn: ở miền núi, mức thu nhập và sự thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản. 

Ở Việt Nam, hộ nghèo đồng bào DTTS khu vực miền núi với mức thu 

nhập thấp thường do thiếu sinh kế, khó tiếp cận thị trường, thiếu việc làm, hạn 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-07-2021-nd-cp-chuan-ngheo-da-chieu-giai-doan-2021-2025-197848-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-07-2021-nd-cp-chuan-ngheo-da-chieu-giai-doan-2021-2025-197848-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-07-2021-nd-cp-chuan-ngheo-da-chieu-giai-doan-2021-2025-197848-d1.html
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chế trong việc tiếp cận đất đai sản xuất thuận lợi, nguồn thu nhập không ổn 

định, không đảm bảo mức sống cần thiết. Đối với các dịch vụ xã hội cơ bản, 

thiếu hụt thường tập trung vào nhà ở, vệ sinh, nước sạch, thông tin; một số 

khu vực người đồng bào DTTS bị cách biệt về địa lý, trong đó có nguyên 

nhân từ phong tục, tập quán (du canh, du cư); yếu tố nhận thức, văn hóa, ngôn 

ngữ, học vấn thấp, tỷ lệ sinh cao… 

2.1.2. Phương pháp tiếp cận nghèo 

Nghèo là một hiện tượng phức tạp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố và 

có thể được xem xét, đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau. Tùy thuộc vào quan 

điểm được áp dụng và các khía cạnh cần được nêu bật, có thể thực hiện các 

phân tích nghèo khác nhau. Trong số rất nhiều nghiên cứu về nghèo được 

tổng quan, nghiên cứu về nghèo có thể được tiếp cận theo nguồn thông tin cơ 

sở được sử dụng và có thể được gọi là nghèo đói khách quan (Poverty 

subjective) và chủ quan Poverty objective. 

2.1.2.1. Nghèo khách quan 

Nghèo khách quan là tình trạng nghèo đói có thể đo lường và định 

lượng được, được xác định bằng các tiêu chí cụ thể, thường dựa trên các chỉ 

số kinh tế như thu nhập, tiêu dùng và khả năng tiếp cận các hàng hóa và dịch 

vụ thiết yếu. Nó được xác định bởi các yếu tố không phụ thuộc vào ý kiến cá 

nhân hoặc nhận thức của từng cá nhân. Thay vào đó, nó dựa trên dữ liệu quan 

sát được và thông tin kinh tế xã hội về hộ gia đình để đánh giá tình trạng 

nghèo của các chủ thể nghiên cứu. Với cách tiếp cận nghèo khách quan, có 

hai loại nghèo thường được đề cập đến, gồm nghèo tuyệt đối và nghèo tương 

đối. Nghèo đói tuyệt đối đề cập đến tình huống mà nhu cầu cơ bản của một cá 

nhân không được đáp ứng; thường được đo bằng ngưỡng nghèo cố định, 

chẳng hạn như sống với mức dưới một số tiền nhất định mỗi. Nghèo tương 

đối liên quan đến việc xác định tình trạng nghèo trong xã hội, trong sự so 

sánh tương quan giữa các nhóm dân cư. Cụ thể, cá nhân/hộ gia đình được coi 
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là nghèo tương đối nếu họ đang ở trong tình huống bất lợi rõ ràng so với các 

cá nhân/hộ gia đình khác về tài chính hoặc khả năng tiếp cận các dịch vụ xã 

hội cơ bản khác. Ý tưởng về nghèo tương đối gắn liền với vấn đề về bất bình 

đẳng xã hội. 

Có nhiều phương pháp và cách thức được sử dụng để đo lường nghèo 

khách quan. Trong đó, phổ biến nhất là các phương pháp sau: 

• Phương pháp đo lường nghèo đơn chiều 

Theo truyền thống, phép đo nghèo đói tuyệt đối dựa trên sự so sánh giữa 

nguồn lực và nhu cầu. Do đó, một gia đình được xác định là nghèo nếu nguồn 

lực của họ không đạt đến ngưỡng nghèo (Foster 1998). Dựa trên phương pháp 

này, WB đã khuyến nghị ngưỡng nghèo toàn cầu gần là 1,90 đô la Mỹ chi tiêu 

mỗi ngày cho mỗi người (giá theo sức mua tương đương (PPP) năm 2011). 

Thông qua sức mua tương đương (PPP), ngưỡng nghèo toàn cầu có thể được so 

sánh giữa các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, ngưỡng nghèo toàn cầu có nhiều 

điểm hạn chế, do nó chưa bao hàm được hết các điều kiện đặc thù của từng 

quốc gia cụ thể. Đồng thời, giá do Chương trình So sánh Quốc tế (ICP) thu 

thập là giá trung bình quốc gia, khác với giá mà người nghèo phải đối mặt, vì 

mô hình chi tiêu của người nghèo thường khác với mô hình tổng hợp. Mỗi 

quốc gia (khu vực) có mô hình tiêu dùng khác nhau do thực phẩm, văn hóa và 

truyền thống khác nhau [57; 58] 

Chính vì vậy, nhiều quốc gia có xu hướng thiết lập ngưỡng nghèo của 

quốc gia (ngưỡng nghèo thu nhập hoặc ngưỡng nghèo tiêu dùng) dựa trên thực 

tế điều kiện kinh tế và xã hội của họ. Các ngưỡng nghèo thường được điều 

chỉnh theo mức độ phát triển kinh tế. Mặc dù cách xác định ngưỡng nghèo gắn 

với đặc thù quốc gia khắc phục được một số hạn chế của ngưỡng nghèo toàn 

cầu, nhưng nó vẫn chủ yếu đo lường mức nghèo tuyệt đối, bị hạn chế bởi 

nguồn thông tin chính để thiết lập ngưỡng nghèo, thường không thể thu được 

thông tin chính xác về thu nhập hoặc mức tiêu dùng từ các gia đình được khảo 
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sát. Một ví dụ điển hình là cuộc khảo sát mẫu quốc gia của Ấn Độ năm 1998. 

Chính phủ Ấn Độ đã thay thế cuộc khảo sát truyền thống về mức tiêu thụ thực 

phẩm trong 30 ngày bằng một cuộc khảo sát về mức tiêu thụ thực phẩm trong 7 

ngày, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ chi tiêu tiêu thụ thực phẩm mỗi tháng. Do 

thay đổi phương pháp khảo sát, dân số nghèo ở Ấn Độ đã giảm gần 175 triệu 

người. Deaton và Drèze [59] đã thảo luận về ngưỡng nghèo của Ấn Độ bằng 

cách ước tính nhu cầu về calo, và kết quả cho thấy một gia đình sẽ không muốn 

làm công việc nặng nhọc khi điều kiện kinh tế của gia đình được cải thiện, và 

do đó nhu cầu về calo giảm. Do đó, nếu ngưỡng nghèo dựa trên nhu cầu calo, 

thì ngược lại, tỷ lệ nghèo đói sẽ tăng lên. Mặt khác, nếu có nhiều người nghèo 

sống gần ngưỡng nghèo, thì một thay đổi nhỏ về ngưỡng nghèo sẽ gây ra tác 

động lớn đến việc đếm đầu người nghèo [60; 91]. Nhược điểm của phương 

pháp này là thiếu một tiêu chuẩn và quy tắc chặt chẽ để xác định hộ nghèo. 

Các chỉ số đo lường và đánh giá nghèo đơn chiều 

+ Chỉ số đếm đầu người (headcount index) 

q
H

n
=

 

Trong đó: n là quy mô dân số (tổng số người trong dân số).  

   q là số người dưới chuẩn nghèo. 

Chỉ số đếm đầu người là một chỉ số rất đơn giản và chỉ đếm được số 

người nghèo và tính tỷ lệ phần trăm của số người nghèo trong tổng dân số. 

Các chỉ số có thể rất hữu ích trong trường hợp đo lường hiệu quả của các 

chính sách giảm nghèo theo thời gian như giảm tỷ lệ phần trăm hoặc giảm số 

người nghèo. Tuy nhiên, chỉ số đếm đầu người không thể phản ánh được sự 

khác biệt trong phân phối thu nhập và mức độ nghèo của người dân. 

 + Khoảng cách nghèo (Poverty gap) 

Nếu gọi  là thu nhập trung bình của người nghèo và z là chuẩn nghèo thì  

I z y
−

= −  là khoản thu nhập thiếu hụt trung bình. Chỉ tiêu này đo lường mức 



31  

tiền thiếu hụt cần gia tăng từ mức nghèo đến mức chuẩn nghèo. Hạn chế chủ 

yếu của chỉ số khoảng cách nghèo là thất bại trong việc phản ánh số lượng 

người nghèo trong tổng dân số. 

+ Mức độ nghiêm trọng của nghèo (bình phương khoảng cách nghèo)  

Chỉ số này đo lường khoảng cách từ mức nghèo đến mức chuẩn nghèo 

cùng với sự bất bình đẳng giữa các nhóm nghèo. Công thức đo lường sự 

nghèo này bao gồm sự thay đổi trong tổng số người nghèo, thay đổi trong tình 

trạng thiếu hụt thu nhập và sự nhạy cảm của nghèo như sau: 
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Trong đó: 

α >0 

z: là chuẩn nghèo 

n: là tổng số hộ trong cộng đồng dân cư 

yi: là thu nhập của hộ nghèo thứ i 

q: là số hộ nghèo dưới mức chuẩn nghèo 

gi: là khoảng cách nghèo của hộ gia đình thứ i 

Khi α = 0 thì P0 chính là chỉ số đếm đầu người. Chỉ số này phổ biến 

nhất và dễ tính nhưng không phản ánh mức độ nghiêm trọng từ thu nhập (chi 

tiêu) của người nghèo so với ngưỡng nghèo. 
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Khi α = 1, P1là chỉ số đo lường khoảng cách nghèo 
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Chỉ số này cho biết sự thiếu hụt trung bình trong chi tiêu của các hộ 

nghèo so với ngưỡng nghèo và nó biểu hiện như mức trung bình của tất cả 

mọi người trong tổng thể. Có thể xem đây là chi phí tối thiểu để xóa bỏ nghèo 

trong giả định mọi khoản chi chuyển nhượng đều đến đúng đối tượng. Tuy 

nhiên trong thực tế việc chuyển giao thường có hao hụt và chi phí hành chính 
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cho nên chi phí thực tế để xóa bỏ nghèo thường là bội số của khoảng cách 

nghèo trung bình. 

Khi α = 2, P2 là chỉ số đo lường mức độ nghiêm trọng của nghèo. Đây 

là chỉ số khoảng cách nghèo bình phương hay chỉ số nhạy cảm nghèo. Chỉ số 

này thể hiện mức độ nghiêm trọng (hay cường độ) của nghèo và làm tăng 

thêm trọng số cho nhóm người nghèo nhất trong số những người nghèo. 

2 2
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α là đại lượng đo mức độ quan tâm đến sự bất bình đẳng giữa những 

người nghèo (Foster et al., 1984) 

• Phương pháp đo lường nghèo đa chiều 

Sự hạn chế về tính toán nghèo đơn chiều đã đưa ra yêu cầu sát thực hơn 

trong tính toán nghèo đối với hộ gia đình. Vì vậy, phương pháp nghèo đa chiều 

đã được lựa chọn. Xác định nghèo đa chiều cũng là một trong những phương 

pháp được sử dụng rộng rãi hiện nay. So với nghèo đơn chiều, nghèo đa chiều 

đề cập đến nhiều mặt khác nhau của cuộc sống để xác định nghèo hoặc không 

nghèo bên cạnh tiêu chí về thu nhập [111]. Các chỉ số xác định nghèo đa chiều 

được các nhà nghiên cứu đề xuất gồm giáo dục, sức khỏe, điều kiện sống, v.v. 

[41]. Trong thực tế, chỉ số nghèo đói đa chiều (MPI) cũng được sử dụng rộng 

rãi để đo lường mức độ phát triển kinh tế trên toàn cầu và Chỉ số phát triển con 

người của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) là một ứng dụng 

điển hình. Tuy nhiên, các chỉ số tổng hợp thường bị phê phán vì việc sử dụng 

trọng số tương đối cho mỗi chiều mà các trọng số này thường được tuỳ chọn 

và bị chi phối bởi ý muốn chủ quan của những nhà thiết lập và sử dụng 

phương pháp đo lường này. 

Một cách tiếp cận khác của Ravallion [91] đề xuất phương pháp “bảng 

thông tin” bao gồm tất cả thông tin về các chỉ số đo lường và phân tích nghèo đa 

chiều; Cách tiếp cận này cho phép người dùng tập trung phân tích vào bất kỳ 
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chiều nào mà họ cảm thấy quan trọng. Tuy nhiên, cách tiếp cận “bảng thông tin” 

chỉ cho phép nghiên cứu và có thông tin theo từng chiều riêng lẻ (hoặc phân phối 

riêng lẻ - marginal distribution) mà không cho thấy được mối tương quan (hay 

phân phối có điều kiện - conditional distribution) giữa các chiều. Điều này làm 

cho phân tích nghèo đa chiều ít hấp dẫn hơn do phân phối có điều kiện (tương 

quan) bao hàm nhiều thông tin hơn và có thể cung cấp một bức tranh không 

giống với những gì thấy được qua phân phối của các chiều riêng lẻ. 

Một số phương pháp tiếp cận khác cũng được xây dựng và có thể dùng 

thay thế hoặc bổ sung cho phương pháp chỉ số tổng hợp và phương pháp 

“bảng thông tin”, ví dụ như phương pháp Multivariate Stochastic Dominance 

Techniques, phương pháp thể hiện cấu trúc tương quan sử dụng biểu đồ Ven, 

hay hàm Copula. 

Các chỉ số đo lường và đánh giá nghèo đa chiều 

Sự hạn chế trong việc đánh giá nghèo đơn chiều đã tạo điều kiện để tổ 

chức OPHI của Đại học Oxford và UNDP đưa ra phương pháp tiếp cận đánh 

giá nghèo đa chiều. 

Alkire & Foster [41] đưa ra chỉ số MPI để đo lường cá nhân hay hộ gia 

đình với nhiều chiều và chỉ tiêu khác nhau (OPHI, 2011) đưa ra chỉ số nghèo 

đa chiều từ việc tính toán từ 10 chỉ tiêu thuộc ba chiều, đó là: mức sống, giáo 

dục và y tế. 

Bảng 2.1: Các chỉ số đo lường nghèo đa chiều của Alkire & Foster 

 

Chiều 

Nghèo 
Chỉ số đo lường Ngưỡng thiếu hụt 

Tỷ trọng 

trong MPI 

(%) 

1. Giáo 

dục 

1.1.Số năm đi học Không có thành viên nào của hộ hộ hoàn tất 5 

năm đi học 

1/6 

16,7% 
hay 

1.2. Tình trạng đi 

học của trẻ em 

Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em trong độ tuổi đi 

học (5-dưới 15 tuổi) hiện không đi học (từ lớp 

1 đến lớp 8) 

1/6 

16,7% hay 
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Chiều 

Nghèo 
Chỉ số đo lường Ngưỡng thiếu hụt 

Tỷ trọng 

trong MPI 

(%) 

2. Y tế 

2.1. Tử vong trẻ 

em 

Có bất kỳ trẻ em nào bị tử vong 1/6 

16,7% 
hay 

2.2. Dinh dưỡng Có bất kỳ người lớn hay trẻ em nào bị suy 

dinh dưỡng 

1/6 

16,7% 
hay 

3. Điều 

kiện sống 

3.1. Điện Hộ không có điện 1/6 
hay 

16,7% 

3.2 Vệ sinh Hộ gia đình không có nhà vệ sinh đảm bảo 1/6 
hay 

vệ sinh hoặc dùng toilet chung 16,7% 

3.3. Nước sạch Hộ không tiếp cận được các nguồn nước 

sạch hoặc nguồn nước sạch xa hơn 30 phút đi 

bộ 

1/6 

16,7% hay 

3.4. Sàn nhà Bằng đất, cát hay vật liệu tạm bợ khác 1/6 
hay 

16,7% 

3.5. Nhiên liệu 

đun nấu 

Hộ gia đình đun nấu với củi, than củi 1/6 

16,7% 
hay 

3.6 Tài sản 

phục vụ tiếp 

cận thông 

tin 

Hộ gia đình không có nhiều hơn trong 6 tài 

sản: Ti vi, radio, điện thoại, xe đạp, xe máy 

và không sở hữu 1 chiếc xe hơi hoặc máy 

Cày 

1/6 

hay 
16,7% 

 

 

Nguồn: Alkire & Foster [41]) 

Để xác định một hộ nghèo đa chiều hay không, một ngưỡng nghèo đa 

chiều được qui định là 33,3%. Tổng điểm của một hộ gia đình có điểm thiếu hụt 

lớn hơn hoặc bằng 33,3% thì được xem là nghèo đa chiều. Hộ gia đình thiếu hụt 

lớn hơn hoặc bằng 20% và nhỏ hơn 33,3% được xem là hộ dễ bị tổn thương. 

Nếu hộ có tổng điểm thiếu hụt lớn hơn 50% được xem là nghèo cùng cực. 

  Tỉ số nghèo đa chiều được tính từ hai kết quả: tỉ lệ nghèo đa chiều và 

độ sâu của nghèo. 

q
H

n
=
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q: là số người hoặc hộ nghèo đa chiều 

n: tổng số người dân (hộ gia đình) trong mẫu quan sát 

Độ sâu của tình trạng nghèo đa chiều (A) là tỉ lệ có tính trọng số của 

người nghèo hoặc hộ nghèo bị thiếu hụt 

1

q c
A

q
=

 

Với c là điểm thiếu hụt của mỗi hộ gia đình 

q là số người nằm trong diện nghèo đa chiều  

Chỉ số nghèo đa chiều:   MPI = H x A 

Các chỉ số đo lường nghèo đa chiều tại Việt Nam 

Đo lường nghèo đa chiều ở Việt Nam sẽ sử dụng phương pháp Alkire 

và Foster do tính đơn giản và phổ biến của phương pháp này. Theo phương 

pháp này, để đo lường nghèo đa chiều cần xác định được các chiều thiếu hụt, 

xác định các chỉ số đo lường và ngưỡng thiếu hụt trong từng chiều, xác định 

cách tính mức độ thiếu hụt và chuẩn nghèo đa chiều. 

Bảng 2.2: Các chỉ số nghèo đa chiều tại Việt Nam (theo chuẩn mới đa 

chiều giai đoạn 2022-2025) 

Chiều 

nghèo 
Chỉ số đo lường Ngưỡng thiếu hụt 

Thang 

điểm 

Việc làm 1.1. Tình 

trạng có việc 

làm 

Hộ gia đình có ít nhất một người không có 

việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương 

nhưng không có hợp đồng lao động 

10 

1.2. Tỷ lệ người 

phụ thuộc 

Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong 

tổng số nhân khẩu lớn hơn 50% 

10 

Y tế 2.1. Tỷ lệ trẻ em 

suy dinh dưỡng 

Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 

tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi 

hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi 

10 

2.2. Bảo hiểm y tế Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 

tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm 

y tế 

10 
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Chiều 

nghèo 
Chỉ số đo lường Ngưỡng thiếu hụt 

Thang 

điểm 

Giáo dục 3.1. Đào tạo, bằng

 cấp, 

chứng chỉ 

Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ 

tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các 

khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, 

chứng chỉ giáo dục đào tạo 

so với độ tuổi tương ứng 

10 

3.2. Học đúng 

bậc, cấp học 

Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến 

dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp 

học phù hợp với độ tuổi 

10 

Điều kiện 

sống 

4.1 Chất lượng 

nhà ở 

Hộ gia đình đang sống trong ngôi 

nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc 

10 

4.2. Diện tích 

nhà ở 

Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2 

/người 

10 

Nước sinh 

hoạt và 

vệ sinh 

5.1. Tiếp cận 

nguồn nước 

sạch 

Hộ gia đình không tiếp cận được 

nguồn nước sạch trong sinh hoạt 

10 

5.2. Hố xí, nhà 

tiêu 

Gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp 

vệ sinh 

10 

Tiếp cận 

thông tin 

6.1 Sử dụng dịch 

vụ viễn thông 

Hộ gia đình không có thành viên nào sử 

dụng internet 

 

10 

6.2 Tài  sản 

phục  vụ tiếp 

cận thông tin 

Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, 

máy vi tính/máy tính máy tính 

bảng, điện thoại (cố định/di động) 

10 

Nguồn: Thủ tướng Chính phủ [31]. 

Ngưỡng thiếu hụt đa chiều là mức độ thiếu hụt mà nếu hộ gia đình 

thiếu nhiều hơn mức độ này thì bị coi là thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội 

cơ bản. Chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu (MPI) quy định ngưỡng thiếu hụt đối 

với một hộ gia đình là thiếu từ 1/3 tổng điểm thiếu hụt trở lên. Tại Việt Nam, 

ngưỡng thiếu hụt đối với một hộ gia đình là thiếu hụt từ 03 chỉ số (trong tổng 

số 12 chỉ số) đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 

Mặc dù bản chất đa diện của nghèo đã được thống nhất rộng rãi nhưng 

việc tìm được một phương pháp đo lường phù hợp để truyền tải được thông tin 
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về phạm vi, mức độ thiếu hụt theo cách hiệu quả nhất cho các nhà phân tích và 

hoạch định chính sách không phải là điều đơn giản. 

Các phép đo nghèo đơn chiều về thu nhập (tiêu dùng) hoặc nghèo đa 

chiều thuộc về phạm trù nghèo khách quan và thường được đo bằng ngưỡng 

nghèo khách quan do các chính trị gia, học giả hoặc các tổ chức có thẩm quyền 

khác đặt ra. Tuy nhiên, các biện pháp đo lường nghèo khách quan này thường 

bỏ qua sự không đồng nhất của từng cá nhân về phúc lợi, dẫn đến sự sai lệch 

lớn trong số lượng người nghèo và đã phải chịu nhiều chỉ trích do những lý do 

đã nêu ở trên. Townsend [104] chỉ ra rằng khuyết điểm cơ bản của nghèo 

khách quan là khó có thể xác định một cách khoa học các nhu cầu phi vật chất. 

Van Praag [108] cho rằng nghèo khách quan là một biện pháp theo kiểu gia 

trưởng, vì ngưỡng nghèo do các quan chức hoặc chuyên gia quyết định, bỏ qua 

nhận thức thực sự của người nghèo. Mỗi người có một cách hiểu khác nhau về 

nghèo. Do đó, một số người không nghèo khách quan có thể cảm thấy nghèo, 

trong khi một số người nghèo khách quan có thể không cảm thấy nghèo 

Mahmood và cộng sự. Trong khi đó, thông tin được cung cấp từ tình trạng 

nghèo đói khách quan rất hạn chế đối với các nhà hoạch định chính sách, đặc 

biệt là trong một xã hội giàu có, đòi hỏi thông tin chủ quan bổ sung từ các cuộc 

thăm dò Veenhoven 2002; Klasen và cộng sự [109]. Do đó, Deaton [57] trực 

tiếp đề xuất rằng "tại sao chúng ta không hỏi mọi người?", vì bản thân mọi 

người có ý tưởng rất tốt về việc họ có nghèo hay không, hay nói cách khác cần 

bổ sung thực hiện đánh giá nghèo ở cả góc độ chủ quan, nghèo chủ quan. 

2.1.2.2. Nghèo chủ quan 

Cách tiếp cận nghèo chủ quan là một cách tiếp cận dựa trên độ thoả dụng  

trong kinh tế học. Độ thoả dụng là một khái niệm chỉ nhận thức chủ quan về phúc 

lợi của bản thân, mặc dù được đề cập nhiều trong kinh tế học, là khái niệm nền 

tảng của kinh tế học, nhưng dường như bị lãng quên trong nghiên cứu và đo lường 

nghèo De [56]. Theo đó, các cá nhân trong xã hội sở hữu rõ nhất những thông tin 
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của chính họ để tự đưa ra những đánh giá tốt nhất liệu rằng họ có trong tình trạng 

nghèo hay không. Có một số nhà nghiên cứu đã sử dụng các tiếp cận này để đo 

lường tình trạng nghèo đói ở một số quốc gia. Chẳng hạn như, sử dụng sự thỏa 

mãn tiêu dùng để đo lường tình trạng nghèo đói chủ quan; so sánh tình trạng 

nghèo đói chủ quan và nghèo đói khách quan của Pakistan và nhận thấy rằng tình 

trạng nghèo đói khách quan không thể phản ánh đầy đủ nghèo đói chủ quan… 

Phương pháp đo lường nghèo chủ quan 

Nghèo theo đánh giá chủ quan thể hiện một phép đo nghèo trực tiếp. Nó 

mang lại tiếng nói cho người dân và nhằm mục đích thiết lập các tiêu chí nghèo 

trên cơ sở quan điểm của người dân và cộng đồng Veit-Wilson [110]; Walker 

[112]. Việc đo lường nghèo chủ quan sẽ được thực hiện thông qua các cuộc 

khảo sát bằng bảng câu hỏi để thu được các thông tin đánh giá của các cá nhân 

về tình trạng phúc lợi và nhu cầu tối thiểu của họ. Có ba loại câu hỏi chính để 

thiết lập bảng câu hỏi: Câu hỏi đánh giá thu nhập (IEQ) Van Praag [108], Câu 

hỏi thu nhập tối thiểu (MIQ) Goedhart và cộng sự và Câu hỏi của Trung tâm 

chính sách xã hội (CSP). Phát triển lý thuyết này, các nghiên cứu ban đầu được 

thực hiện ở các quốc gia phương Tây nhằm đo lường tình trạng nghèo đói chủ 

quan. Van Praag và cộng sự (1982) đã phân tích mức nghèo đói chủ quan của 

các quốc gia EU theo Câu hỏi đánh giá thu nhập (IEQ) và họ thấy rằng mức 

nghèo đói chủ quan của cư dân thành phố tương đối cao hơn những vùng khác. 

Một số nghiên cứu đã sử dụng Câu hỏi thu nhập tối thiểu (MIQ) để nghiên cứu 

tình trạng nghèo đói chủ quan của Hoa Kỳ và phát hiện cho thấy mức nghèo 

đói chủ quan cao hơn mức nghèo đói khách quan do chính phủ đặt ra. Dựa trên 

Câu hỏi thu nhập tối thiểu (MIQ) để đề xuất Câu hỏi chi tiêu tối thiểu (MSQ) 

để nghiên cứu tình trạng nghèo đói chủ quan của Hoa Kỳ với việc sử dụng dữ 

liệu của Khảo sát thu nhập và tham gia chương trình (SIPP) và cho rằng mức 

nghèo đói chủ quan dựa trên MIQ cao hơn MSQ. 

Các biện pháp đánh giá nghèo chủ quan theo cách tiếp cận của Feagin 
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[65] được coi là có giá trị vì chúng phản ánh hết các khía cạnh mà người hoặc 

hộ nghèo có khó khăn kinh tế đang phải trải qua. Các biện pháp giảm nghèo 

chủ quan đã được sử dụng ở các nước phát triển từ những năm 1970 và gần đây 

ở mức độ ngày càng tăng cũng ở các nước đang phát triển. Ở các nước đang 

phát triển, các biện pháp giảm nghèo dựa trên thu nhập truyền thống đặc biệt có 

vấn đề. Van Praag và Ferrer-i-Carbonell [64] chỉ ra rằng thật khó để có một ý 

tưởng tốt về thu nhập của các hộ gia đình ở các nước này, vì thực tế là các điều 

kiện xã hội của các quốc gia đó không hoàn toàn “tiền tệ hóa”, có một số lượng 

đáng kể sản xuất trong nước và trao đổi hiện vật. Do đó, việc sử dụng các biện 

pháp chủ quan đã trở nên phổ biến hơn và các chuẩn nghèo chủ quan có thể 

được xác định bằng cách sử dụng các đánh giá định tính đơn giản về mức độ 

thỏa đáng tiêu dùng dựa trên khảo sát hộ gia đình (Pradhan & Ravallion [91]. 

Để nghiên cứu về nghèo của đồng bào DTTS và các nhân tố ảnh hưởng 

đến nghèo của đồng bào DTTS, Luận án phối hợp cả hai cách thức đánh giá 

nghèo nhằm đảm bảo tính đa dạng, đầy đủ và độ tin cậy của các dữ liệu đánh 

giá. Bên cạnh hệ thống thông tin về chuẩn nghèo được xác định dựa trên cách 

đánh giá nghèo khách quan, Luận án sử dụng cả phương pháp đánh giá nghèo 

chủ quan để giải thích và làm rõ các vấn đề về nghèo của đồng bào DTTS tại 

khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà một cách sâu sắc, đầy đủ. 

2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA HỘ 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 2.2.1. Nhóm các yếu tố nhân khẩu học và điều kiện sống của hộ  

gia đình 

DTTS được hiểu là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số 

[7]. Ở Việt Nam, các DTTS là một phần quan trọng trong cấu trúc xã hội, 

thường sinh sống thành cộng đồng, đan xen với nhau và chủ yếu ở các vùng 

miền núi, biên giới và những khu vực khó khăn về kinh tế [21]. Các DTTS 

đang phải đối mặt với rất nhiều các thách thức như nghèo, phân hoá xã hội, 
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thiên tại và biến đổi khí hậu… Tỷ lệ nghèo của các DTTS luôn cao hơn 

nhiều so với mức trung bình của cả nước, bao gồm cả nghèo đơn chiều và 

nghèo đa chiều. 

Đến nay có rất nhiều các nguyên nhân được xác định là tác động đến 

tình trạng nghèo của cộng đồng các DTTS ở Việt Nam. Đặc điểm về nhân khẩu 

học của đồng bào dân tộc thiểu số như đặc điểm gia đình, giới tính, tình trạng 

sức khoẻ, trình độ học vấn, hôn nhân, tài sản sở hữu, nguồn lực đất đai tác động 

trực tiếp đến tình trạng nghèo của hộ đồng bào DTTS ở Việt Nam. UNDP 

(2016), trong Báo cáo về Nghèo đa chiều ở Việt Nam, đã chỉ rõ, thiếu hụt về 

giáo dục làm giảm khả năng tiếp cận việc làm và tạo thu nhập ổn định của đồng 

bào dân tộc thiểu số. UNICEF (2021), trong báo cáo về Thực trạng và xu 

hướng nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam, phân tích và chỉ ra quy mô hộ gia đình 

có ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hộ gia 

đình lớn thường gặp khó khăn trong việc cung cấp đầy đủ nguồn lực cho tất cả 

các thành viên trong hộ gia đình. Nghiên cứu của Quang Tran, và cộng sự [88] 

chỉ rõ một số đặc điểm của hộ gia đình có liên quan chặt chẽ đến tỷ lệ và cường 

độ nghèo ở khu vực Tây Bắc. Ví dụ, hộ gia đình có đông thành viên hơn làm 

tăng cả sự thiếu hụt và khả năng trở nên nghèo. Giáo dục được phát hiện có tác 

dụng giảm đáng kể cả tỷ lệ và mức độ nghèo đói, và tác dụng này tăng lên theo 

trình độ học vấn. Dữ liệu cũng cho thấy rằng các DTTS nghèo có quy mô hộ 

gia đình lớn hơn và trình độ học vấn thấp hơn nhiều so với các DTTS không 

nghèo. Trình độ học vấn trung bình của người DTTS thường thấp hơn so với 

người Kinh, ảnh hưởng đến khả năng tìm kiếm việc làm và phát triển nghề 

nghiệp, tăng thu nhập. Nghiên cứu của World Bank [39] chỉ rõ tỷ lệ lao động 

qua đào tạo trong cộng đồng dân tộc thiểu số rất thấp, khiến họ càng khó có cơ 

hội tiếp cận các công việc đem lại thu nhập cao, ổn định để thoát nghèo. 

Các nghiên cứu của Word Bank [114], nghiên cứu của Halman & van 

Oorschot [68] cũng nhấn mạnh, nhóm yếu tố thuộc về đặc điểm của hộ gia 
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đình: bao gồm quy mô hộ gia đình, tỷ lệ phụ thuộc (phần trăm số người 

trưởng thành không có hoạt động tạo thu nhập); giới tính của chủ hộ, tài sản 

của hộ gia đình (đất đai, phương tiện sản xuất, nhà cửa...); tỷ lệ có việc làm 

của những thành viên trưởng thành trong hộ (loại việc làm chính, tự làm hay 

làm thuê) và theo nguồn thu nhập chính của hộ, trình độ học vấn trung bình 

của hộ ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng nghèo của các hộ gia đình. 

Từ các kết quả nghiên cứu được tổng quan, Luận án đề xuất giả thuyết 

nghiên cứu sau: 

Giả thuyết H1: Điều kiện sống của hộ gia đình có tác động cùng chiều 

đến nghèo đa chiều của hộ đồng bào DTTS. 

2.2.2. Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội của hộ đồng bào DTTS 

UNDP (2016) nhấn mạnh, đặc điểm của địa lý có tác động đến tình 

trạng nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, vùng miền, đặc biệt là 

vùng miền núi và vùng sâu có tỷ lệ nghèo cao hơn do điều kiện kinh tế và hạ 

tầng cơ sở kém phát triển. Nguyên nhân đầu tiên là sự cách biệt về địa lý. Hộ 

đồng bào DTTS thường sống ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, điều này hạn 

chế khả năng tiếp cận thị trường và các dịch vụ thiết yếu như giáo dục và y tế. 

Sự cô lập này khiến họ gặp khó khăn trong việc phát triển kinh tế và cải thiện 

đời sống. Tương tự nghiên cứu của World Bank [39], cũng giải thích sự cách 

biệt về điều kiện địa lý đã hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lực để phát triển 

sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi tại Việt Nam. 

Nghiên cứu của Quang Tran, và cộng sự [88] chứng minh một số yếu tố 

thuộc về cộng đồng như khả năng tiếp cận phương tiện giao thông và bưu điện 

đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cả tỷ lệ và cường độ nghèo. Nghiên 

cứu phát hiện ra rằng sự hiện diện của các công trình thủy lợi làm giảm khoảng 

cách nghèo, mặc dù nó không làm giảm nguy cơ rơi vào cảnh nghèo. Điều này 

ngụ ý rằng khả năng trở nên nghèo đói và thiếu hụt có thể được giảm bớt bằng 

cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng vật chất (cứng) tại địa phương dưới hình thức 
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xây dựng các bưu điện và công trình thủy lợi, và thúc đẩy sự hiện diện của các 

phương tiện vận chuyển. Cuối cùng, các vụ thiên tai xảy ra được phát hiện là 

làm tăng tỷ lệ nghèo đói. Vì vậy, có thể cho rằng những tác động tiêu cực của 

thiên tai có thể được giảm thiểu thông qua việc cải thiện công tác chuẩn bị và 

các biện pháp giảm thiểu đối với nhiều thảm họa thiên nhiên. 

World Bank [118], đã khái quát các nhóm yếu tố môi từ môi trường sống 

ảnh hưởng đến nghèo, như sau: 1)Nhóm yếu tố thuộc về đặc điểm của cấp độ 

vùng: những đặc điểm này bao gồm các vấn đề như: hạn chế trong việc tiếp cận 

các loại thị trường và các dịch vụ xã hội; sự cách biệt, sự cách biệt về địa lý/xã 

hội do thiếu hạ tầng cơ sở; việc tiếp cận các nguồn lực cơ bản như đất đai và 

chất lượng đất đai, điều kiện tự nhiên (thời tiết...); công tác quản lý Nhà nước; 

vấn đề bất bình đẳng; 2) Nhóm yếu tố thuộc về đặc điểm cấp độ cộng đồng: 

bao gồm khả năng tiếp cận các hàng hóa và dịch vụ công (y tế, giáo dục...); hạ 

tầng cơ sở (điện, nước, đường giao thông...) 

Giả thuyết H2: Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội của hộ đồng bào 

DTTS có tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu vực này. 

2.2.3. Ý chí vươn lên thoát nghèo của đồng bào DTTS 

Ngoài những yếu tố kể trên, nghiên cứu của Vũ Thị Thuỳ Dung và cộng 

sự [9], chỉ ra rằng, ý thức vươn lên thoát nghèo, tinh thần vượt khó để thoát 

nghèo có tác động lớn đến tình trạng nghèo của đồng bào. Khi đồng bào còn có 

thói quen ỉ lại vào nhà nước, thì dù chính quyền có hỗ trợ đồng bào thoát nghèo 

trong ngắn hạn, thì trong dài hạn, nguy cơ tái nghèo cũng rất cao. Ý chí vươn 

lên thoát nghèo được thể hiện qua sự chăm chỉ làm ăn, cố gắng vươn lên của hộ 

gia đình; biết cách quản lý chi tiêu của hộ gia đình một cách thông minh; tích 

cực tìm cách thoát khỏi nghèo khó, tìm kiếm công việc để có thêm thu nhập, cải 

thiện cuộc sống. Ý chí và khát vọng vươn lên giúp người nghèo có động lực để 

tìm kiếm cơ hội cải thiện cuộc sống. Khi họ có niềm tin vào khả năng thoát 

nghèo, họ sẽ chủ động tham gia vào các chương trình hỗ trợ, vay vốn phát triển 
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sản xuất hoặc học hỏi các kỹ năng mới. Nhiều hộ gia đình đã chuyển từ tâm lý 

chờ đợi trợ cấp sang chủ động tìm kiếm cơ hội làm ăn và phát triển kinh tế. Khi 

người dân có ý chí vươn lên và tích lũy được tài sản, nguy cơ tái nghèo sẽ giảm 

đi đáng kể. Họ sẽ có khả năng đối phó tốt hơn với các cú sốc kinh tế hoặc thiên 

tai. Ý chí mạnh mẽ cũng giúp ngăn ngừa tình trạng phát sinh nghèo mới trong 

cộng đồng, khi những người đã thoát nghèo trở thành tấm gương cho những hộ 

khác noi theo. Ý chí vươn lên thoát nghèo không chỉ là một yếu tố cá nhân mà 

còn là một yếu tố quyết định trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững. Để 

đạt được mục tiêu này, cần phải khuyến khích và phát huy ý chí tự lực, tự cường 

của người dân thông qua các chính sách hỗ trợ hiệu quả, từ đó tạo ra một môi 

trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội  [ 9]. 

Từ đó, có thể xây dựng giả thiết về tác động của ý chí vươn lên thoát 

nghèo đối với tình trạng nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số như sau: 

Giả thuyết H3: Thiếu ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân trong hộ 

đồng bào DTTS có tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu vực này. 

2.2.4. Chất lượng giáo dục tại khu vực hộ đồng bào DTTS 

Nghiên cứu của UNESCO (2017) [38] chỉ ra tỷ lệ đói nghèo trong dân 

cư có thể giảm một nữa nếu tất cả trẻ em được đến trường và hoàn thành bậc 

giáo dục trung học và tiểu học. Theo đó, chất lượng học tập tại trường là tiền 

đề quan trọng cung cấp các kỹ năng làm việc cần thiết, góp phần tăng cơ hội 

việc làm và thu nhập cho người dân. Đồng thời, chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp cũng tác động đến kỹ năng làm việc của người lao động, khả năng tìm 

việc và tạo thu nhập, giảm nghèo. Cải thiện chất lượng giáo dục là chìa khoá để 

giảm nghèo bền vững [31]. 

Chất lượng giáo dục ở các khu vực DTTS thường thấp hơn so với các khu 

vực khác, do các trường học ở vùng sâu, vùng xa thường thiếu giáo viên có trình 

độ chuyên môn cao và cơ sở vật chất không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng 

giáo dục mà học sinh nhận được. Điều này dẫn đến việc học sinh không được 
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trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào thị trường lao 

động. Trình độ học vấn thấp dẫn đến khả năng tìm kiếm việc làm hạn chế, từ đó 

ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình. Nhiều hộ DTTS vẫn chủ yếu phụ thuộc 

vào nông nghiệp truyền thống, không có khả năng tiếp cận công nghệ mới hoặc 

các phương thức sản xuất hiện đại. Tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới 

rất phổ biến trong cộng đồng DTTS, một phần do thiếu kỹ năng và kiến thức để 

cải thiện sinh kế. Chất lượng giáo dục tại khu vực hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

có tác động trực tiếp đến tình trạng nghèo đói của họ. Để cải thiện tình hình này, 

cần có những chính sách hỗ trợ hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo 

điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn lực và cơ hội phát triển kinh tế 

[14]. Từ đó, có thể xây dựng giả thiết về mối quan hệ giữa chất lượng giáo dục 

tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống với tình trạng nghèo tại 

các vùng này như sau: 

Giả thuyết H4: Hạn chế về tiếp cận và chất lượng giáo dục tại khu vực hộ 

đồng bào DTTS có tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu vực này. 

 2.2.5. Chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo của hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số 

Xóa đói giảm nghèo vẫn là một trong những thách thức toàn cầu cấp 

bách nhất của Thế kỷ 21. Mặc dù có những tiến bộ kinh tế đáng kể ở nhiều 

nơi trên thế giới, nhưng hàng triệu người vẫn đang tiếp tục sống trong nghèo 

đói, thiếu cơ hội được đáp ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm cơ bản như thực 

phẩm, nước sạch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. 

Chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề này 

thông qua xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm giảm nghèo và cải 

thiện chất lượng của cuộc sống cho công dân của họ. Đối với hộ đồng bào 

DTTS, sự tác động của các chính sách của nhà nước là một đòn bẩy quan 

trọng nhất giúp họ thoát khỏi nghèo đói. Mục tiêu cuối cùng của việc xóa đói 

giảm nghèo thông qua các chính sách của nhà nước không chỉ là cung cấp 
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ngay lập tức sự cứu trợ, giúp đỡ đối với những người nghèo, đói để họ ổn 

định cuộc sống mà cần phải chú ý cả nhưng các thức hỗ trợ để giúp họ thoát 

khỏi nghèo đói bền vững, đảm bảo sự ổn định kinh tế lâu dài và cải thiện chất 

lượng cuộc sống của họ. 

Trong lịch sử, các chính sách của chính phủ nhắm cải thiện điều kiện 

sống và cơ hội cho các cá nhân và cộng đồng thiệt thòi về kinh tế có tác động 

mạnh vào giảm nghèo đói và thường tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như: 

Các chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp đối với người nghèo, đói. 

Hỗ trợ tài chính trực tiếp đối với người nghèo là một phần của các 

chương trình phúc lợi mà các quốc gia sử dụng để cung cấp thu nhập trực tiếp 

cho người nghèo và nhóm dân số dễ bị tổn thương, đảm bảo họ được đáp ứng 

những nhu cầu cơ bản. Đồng thời, khi có thêm nguồn lực tài chính, người 

nghèo sẽ có thể dễ dàng hơn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cần thiết như: y 

tế, giáo dục, nước sạch,…để nâng cao chất lượng sống. Nhiều nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng các chương trình hỗ trợ tiền mặt, có điều kiện và không có điều 

kiện, đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nghèo bằng cách cung cấp 

hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Các chương 

trình chuyển tiền mặt có điều kiện, trong đó yêu cầu người thụ hưởng đáp ứng 

các tiêu chí cụ thể như đi học và kiểm tra sức khỏe thường xuyên, đã đặc biệt 

thành công trong việc cải thiện kết quả giáo dục và các chỉ số sức khỏe... 

Mặc dù có những tác động rõ rệt đối với giảm nghèo, nhưng đây được 

coi là giải pháp giải quyết các vấn đề đói, nghèo trong ngắn hạn và bị giới hạn 

bởi năng lực tài chính của các quốc gia. Bên cạnh đó, giải pháp tài chính này 

cũng dễ gây ra tâm lý ỷ lại của đối tượng nhận hỗ trợ, dẫn đến việc không cố 

gắn, nỗ lực để thoát nghèo. Hơn nữa, nếu không được quản lý tốt, các chương 

trình hỗ trợ có thể dẫn đến lãng phí nguồn lực hoặc phân phối không công 

bằng, làm lợi cho một số đối tượng không thực sự cần thiết [12]. Hỗ trợ tài 

chính trực tiếp thường chỉ mang tính chất tạm thời và không giải quyết được 

nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói. 
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Các chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho người nghèo 

Các chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho người nghèo được xác định 

là động lực quan trọng của việc giảm nghèo. Tăng khả năng tiếp cận giáo dục 

sẽ tăng cơ hội cho các cá nhân nâng cao các kỹ năng và kiến thức cần thiết để 

tìm việc làm và cải thiện tình trạng kinh tế của họ Edgerton et al.. Nghiên cứu 

của Edgerton và cộng sự chỉ ra rằng chính phủ nên đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

giáo dục, đào tạo giáo viên và hỗ trợ tài chính cho học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn được đi học ở cả các bậc học phổ thông sẽ gia tăng cơ hội tiếp cận giáo 

dục ở bậc đại học của con em các nhóm thu nhập thấp và do đó tăng tiềm 

năng có thu nhập tốt hơn trong tương lai. Ví dụ, việc mở rộng Giáo dục tiểu 

học và trung học ở châu Phi cận Sahara đã góp phần quan trọng cải thiện tỷ lệ 

biết chữ và cơ hội việc làm của những người dân nghèo. Các chính sách hỗ 

trợ tiếp cận giáo dục cho con em đồng bào dân tộc miền núi có thể bao gồm 

chính sách miến giảm học phí, trợ cấp bằng tiền trong thời gian đi học, ưu tiên 

tuyển sinh hoặc thực hiện chế độ cử tuyến…Bên cạnh các chính sách hỗ trợ 

trực tiếp cho con, em người dân tộc, các chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, 

giáo viên trong lĩnh vực giáo dục thực hiện các công việc để cung cấp dịch vụ 

giáo dục trực tiếp cho đồng bào dân tộc miền núi cũng cần thiết để tăng cường 

cơ hội và chất lượng giáo dục cho đồng bào Đào Nguyên Phúc [25]. 

Các chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ y tế cơ cho người nghèo 

Nhiều nghiên cứu cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính 

sách chăm sóc sức khỏe trong việc xóa đói giảm nghèo. Tiếp cận được các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng và chất lượng là điều cần thiết 

để phá vỡ chu kỳ nghèo đói của cộng đồng dân tộc miền núi. Các chương 

trình chăm sóc sức khỏe do chính phủ tài trợ và bảo hiểm y tế miễn phí cho 

người nghèo góp phần quan trọng giảm đáng kể chi phí chăm sóc sức khỏe 

cho các hộ nghèo, do đó làm giảm các chi tiêu tốn kém cho sức khỏe có thể 

đẩy các gia đình sâu hơn vào nghèo đói. Các quốc gia có các hệ thống y tế 
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công cộng mạnh, chẳng hạn như các hệ thống ở Scandinavia, có tỷ lệ nghèo 

thấp hơn và tốt hơn so với những quốc gia không chú ý phát triển hệ thống y 

tế công cộng. Những nước có hệ thống y tế công cộng tốt hơn cũng có chính 

sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng toàn diện hơn [101]. 

Các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người nghèo 

Các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cũng đã được 

chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm nghèo Collier & Dollar [51], 2002). 

Các nghiên cứu cho thấy các chính sách tài khóa, chẳng hạn như uu đãi thuế 

cho các doanh nghiệp nhỏ và đầu tư công vào cơ sở hạ tầng, có thể kích thích 

các hoạt động kinh tế và tạo cơ hội việc làm nhiều hơn cho người lao động. 

Ngoài ra, các cải cách về tăng cơ hội tiếp cận nguồn lực đất đai, các chương 

trình phân phối lại ở nhiều quốc gia đã thành công trong việc trao quyền nhiều 

hơn cho cộng đồng yếu thế trong đó có hộ đồng bào DTTS và tăng cường sự 

tham gia vào các hoạt động kinh tế, tự tạo việc làm và thoát nghèo của họ. Các 

sáng kiến vi mô, như khuyến khích những người nghèo, đặc biệt là phụ nữ, 

khởi nghiệp ở quy mô nhỏ và đạt được tài chính độc lập là những giải pháp có 

tác động rõ trong giảm nghèo của các cộng đồng dân cư yếu thế. 

Các chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật cho hộ 

đồng bào DTTS, và các vùng sâu, vùng xa. 

Nhiều nghiên cứu ở nhiều quốc gia trên thế giới đã khẳng định tăng đầu 

tư công cho cơ sở hạ tầng kinh tế và cho cơ sở hạ tầng xã hội (như y tế và 

giáo dục) có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm nghèo. Nhận ra tầm quan 

trọng của đầu tư cơ sở hạ tầng, WB đã hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển 

xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, mở rộng thị 

trường, tạo ra cơ hội việc làm, tăng cường cạnh tranh và kích thích phát triển 

cơ sở hạ tầng bền vững [118]. Phát triển cơ sở hạ tầng có thể cải thiện cuộc 

sống của người nghèo bằng cách kết nối họ với các cơ hội trong cuộc sống. Ví 

dụ, mức đầu tư cơ sở hạ tầng cao ở hầu hết các nước phát triển, các quốc gia 
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như Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có những chính sách trọng tâm đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng để tạo các cú huých cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm 

Hooper và cộng sự [61]. Tương tự như vậy, ở Châu Phi cận Sahara (SSA), 

Kodongo và Ojah [73] đã chứng minh đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển kinh 

tế, giảm nghèo cũng cho thấy có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Không những 

thế, mối quan hệ nhân quả này còn là hướng quan hệ nhân quả trong dài hạn. 

Điều này nhấn mạnh rằng, cải thiện đầu tư cơ sở hạ tầng có thể là chìa khóa 

để tăng cường hiệu quả giảm nghèo, sử dụng nguồn lực từ khu vực công và 

thực hiện các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng mới và bền vững là rất quan trọng để 

đảm bảo giảm nghèo. 

Điều đặc biệt là các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, chính sách của 

nhà nước đối với phát triển kinh tế các vùng đồng bào dân tộc góp phần đáng 

kể vào việc giảm tỷ lệ đói nghèo cũng như thu hẹp khoảng cách nghèo trong 

khu vực nghiên cứu. Nguy cơ nghèo đói cũng sẽ thấp hơn nhiều đối với một 

hộ gia đình sống ở một xã có cơ hội làm việc phi nông nghiệp. Tuy nhiên, khả 

năng tiếp cận việc làm phi nông nghiệp rất hạn chế đối với người nghèo ở khu 

vực này. 

Như vậy, có thể thấy, Chính sách của Nhà nước đối với các hộ nghèo 

trong đó có hộ nghèo dân tộc khu vực miền núi có vai trò quan trọng trong việc 

cải thiện tình trạng nghèo đói tại Việt Nam. Từ đó có thể xây dựng giả thiết 

nghiên cứu mối quan hệ này như sau: 

Giả thuyết H5: Hạn chế trong tiếp cận chính sách của Nhà nước đối 

với hộ nghèo của hộ đồng bào DTTS tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều 

tại khu vực này. 

Từ những nghiên cứu trên có thể thấy các nhóm yếu tố tác động đến 

nghèo (tình trạng nghèo) của đồng bào DTTS gồm: 1) nhóm các yếu tố thuộc 

về nhân khẩu học của đồng bào dân tộc như đặc điểm gia đình, giới tính, tình 

trạng sức khoẻ, trình độ học vấn, hôn nhân, tài sản sở hữu, nguồn lực đất đai; 
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2) nhóm các yếu tố thuộc về môi trường kinh tế, xã hội như đặc điểm kinh tế, 

xã hội, tự nhiên của vùng, điều kiện cơ sở hạ tầng, đặc điểm của hộ gia 

đình…3) Nhóm yếu tố thuộc về thể chế, chính sách của nhà nước đối với 

nghèo. 4) Ý chí vươn lên thoát nghèo của đồng bào. Những yếu tố này được 

tổng hợp trong Bảng 2.3 dưới đây. 

Bảng 2.3: Xác định các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến nghèo của hộ gia 

đình của đồng bào dân tộc thiểu số 

ST

T 

Yếu tổ ảnh 

hưởng 
Đặc tính/đo lường Nguồn 

1 Điều kiện 

sống của hộ 

gia đình 

- Qui mô hộ gia đình. 

- Cấu trúc của thu nhập và công việc. 

- Tài sản (bao gồm đất và các phương 

tiện/công cụ dụng cụ sản xuất, nhà cửa). 

- Tỷ số phụ thuộc (người già hoặc trẻ 

em không có khả năng lao động). 

- Trình độ học vấn của các thành viên 

trong gia đình 

Halman & van Oorschot 

[68] Sricharoena & 

Buchenrieder [96] 

World Bank [114] 

Samuel [97] 

Roche & Morgan [93] 

Andrew Wells-Dang 

(2012) 

World Bank [39] 

Quang Tran, và cộng 

sự [88] 

2 Điều kiện tự 

nhiên và hạ 

tầng xã hội 

- Nguồn tài nguyên 

- Điều kiện địa lý 

- Điều kiện về thời tiết, khí hậu 

- Cơ sở hạ tầng 

- Phân bổ nguồn lực, như: đất sản xuất 

- Khả năng cung cấp các dịch vụ công 

cộng, gần trường học hay bệnh viện. 

- Cấu trúc xã hội và tài sản xã hội. 

Viljoen & Maseko [106] 

Grobler [66] 

UNDP (2016) 

Andrew Wells-Dang 

(2012) Trần Tiến Khai 

và Nguyễn 

Ngọc Danh [13] 

Quang Tran, và cộng 

sự [88] 
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ST

T 

Yếu tổ ảnh 

hưởng 
Đặc tính/đo lường Nguồn 

3 Ý chí vươn 

lên   thoát 

nghèo của 

đồng bào 

- Nỗ lực làm việc 

- Cố gắng vươn lên, tìm kiếm cóng hội 

việc làm và thu nhập. 

- Biết cách quản lý tài chính gia đình 

- Luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống 

Bùi Loan Thùy & đồng hiệp [34]. 

Nguyễn Khánh Tuệ 
(2022) 

Yakışık, Dölarslan 

Zülfikar [119] 

Grobler [66] 

4 Chất lượng 

giáo dục tại địa 

phương 

- Vị trí của trường học 

- Cơ sở vật chất của các trường học 

- Chất lượng giáo viên 

- Chất lượng sách giáo khoa và ngôn 

ngữ xuất bản các sách giáo khoa và tài 

liệu tham khảo. 

Andrew Wells-Dang 

(2012) 

UNESCO (2017) 

Nguyễn Khánh Tuệ 

(2022) 

5 Chính sách của 

nhà nước đối 

với hộ nghèo 

- Các chính sách hỗ trợ tài chính trực 

tiếp đối với người nghèo 

- Các chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo 

dục cho người nghèo 

- Các chính sách hỗ trợ tiếp cận các 

dịch vụ y tế cơ cho người nghèo 

- Các chính sách thúc đẩy phát triển 

kinh tế, tạo việc làm cho người nghèo 

- Các chính sách đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng kinh tế, kỹ thuật cho hộ đồng 

bào DTTS, và các vùng sâu, vùng xa. 

Grobler [66] 

World Bank [118] 

Kodongo và Ojah [73] 

Hooper và cộng sự [61] 

Collier & Dollar [51] 

Saputra [101] 

Đào Nguyên Phúc [25] 

Phạm Thu Hằng (2024) 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Xu hướng trong nghiên cứu mới về nghèo cần được thực hiện kết hợp cả 

đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo khách quan và nghèo chủ quan 

[50]. Theo các chuyên gia nghiên cứu về nghèo, việc mô tả, phân tích nghèo 

dựa trên các điều kiện sống khách quan và các nguồn lực phân bổ cần được 

bổ sung cùng với các đánh giá chủ quan về hoàn cảnh sống của cá nhân mới 

đảm bảo được đánh giá nghèo đầy đủ và sát thực tế [69]. Việc kết hợp này sẽ 
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giúp làm rõ và đánh giá lại tính phù hợp của các biện pháp đo lường đói nghèo 

hiện có trong nghiên cứu về đói nghèo và bất bình đẳng giữa các quốc gia trên 

thế giới. Các biện pháp đo lường, đánh giá đói nghèo chủ quan là một cách 

thích hợp để nắm bắt sự thay đổi của các mức sống tối thiểu được chấp nhận 

theo nhận thức chủ quan ở các quốc gia, khắc phục được tính không đầy đủ 

khi nghiên cứu về nghèo theo khách quan, không tính đến mức độ hài lòng, 

cảm giác về nghèo của các khách thể nghiên cứu. Các nghiên cứu về nghèo 

khách quan thường chỉ tập trung vào các yếu tố vĩ mô cụ thể của quốc gia như 

GDP, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ nghèo đói của quốc gia, mà bỏ qua 

các yếu tố cá nhân có thể chi phối đến tình trạng nghèo. Từ các kết quả tổng 

quan trên, có thể xây dựng được các giả thuyết về các yếu tố tác động đến nghèo 

đa chiều của hộ đồng bào DTTS như sau: 

Giả thuyết H1: Điều kiện sống của hộ gia đình có tác động cùng chiều 

đến nghèo đa chiều của hộ đồng bào DTTS. 

Giả thuyết H2: Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội của hộ đồng bào 

DTTS có tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu vực này. 

Giả thuyết H3: Thiếu ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân trong hộ 

đồng bào DTTS có tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu vực này. 

Giả thuyết H4: Hạn chế về chất lượng giáo dục tại khu vực hộ đồng 

bào DTTS có tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu vực này. 

Giả thuyết H5: Hạn chế trong tiếp cận chính sách của Nhà nước đối 

với hộ nghèo của hộ đồng bào DTTS tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều 

tại khu vực này. 

Các giả thuyết này sẽ được kiểm định khi nghiên cứu về nghèo của 

đồng bào dân tộc khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà trong những chương tiếp 

theo của Luận án. 
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Chương 3 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

 

3.1. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Luận án tiếp cận nghiên cứu về nghèo trong hộ đồng bào DTTS miền 

núi từ góc tiếp cận hệ thống và tiếp cận quản lý nhà nước. Tiếp cận hệ thống 

được sử dụng để phân tích, đánh giá nghèo trong hộ đồng bào DTTS khu vực 

miền núi tỉnh Khánh Hoà trong mối quan hệ tổng thể với các yếu tố bên trong, 

bên ngoài của cộng đồng. Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng thuộc về cộng đồng 

và yếu tố thuộc về môi trường, sử dụng phương pháp đánh giá tình trạng 

nghèo ở cả phương diện nghèo khách quan và nghèo chủ quan. Trên cơ sở 

cách tiếp cận hệ thống, kết quả nghiên cứu đảm bảo được tính toàn diện và 

chặt chẽ, và khoa học. Về đo lường và đánh giá nghèo khách quan, Luận án 

sử dụng các phương thức đo lường phổ biến tại Việt Nam hiện nay, đó là 

chuẩn chuẩn nghèo đa chiều (chiều thu nhập và các chiều tiếp cận dịch vụ cơ 

bản) theo Quyết định của Chính phủ đối với giai đoạn 2022-2025 làm tiêu chí 

đánh giá nghèo. Đây là tiêu chí phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều theo thông 

lệ quốc tế và được sử dụng rộng rãi. Về đo lường nghèo chủ quan, Luận án sử 

dụng cách thức đo lường thông quan khảo sát trực tiếp đồng bào DTTS, dựa 

trên thông tin tự đánh giá về tình trạng nghèo của đồng bào cùng với kết quả 

đánh giá nghèo khách quan từ dữ liệu thứ câp, để nghiên cứu và kết luận về 

tình trạng nghèo của đồng bào DTTS tỉnh Khánh Hoà. 

Bên cạnh cách tiếp cận hệ thống, luận án tiếp cận giải quyết vấn đề 

nghiên cứu ở góc nhìn của quản lý nhà nước. Tiếp cận quản lý nhà nước thể 

hiện ở việc tập trung làm rõ các yếu tố thuộc về nhà nước, trọng tâm là các 

chính sách của nhà nước để tác động vào tình trạng nghèo, vưới mục tiêu là 
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giảm nghèo cho hộ đồng bào DTTS vùng miền núi của tỉnh Khánh Hoà. 

Chính vì vậy, từ kết quả nghiên cứu về các nhân tố tác động đến nghèo/tình 

trạng nghèo của đồng bào DTTS tỉnh Khánh Hoà, luận án đi sâu hơn vào 

những vấn đề của quản lý nhà nước, thực hiện các chính sách nhà nước để tác 

động đến tình trạng nghèo của đồng bào dân tộc, nhằm giảm nghèo. 

3.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính và 

nghiên cứu định lượng thông qua điều tra, phân tích mô hình cấu trúc tuyến 

tính SEM (structural equation modelling). 

Nghiên cứu định tính được sử dụng để nghiên cứu nội dung về đặc 

điểm nghèo của hộ gia đình, đặc biệt là đặc điểm nghèo của các hộ đồng bào 

DTTS. Trên cơ sở tổng quan các tài liệu nghiên cứu, luận án tổng hợp các yếu 

tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ gia đình và ảnh hưởng của các 

chính sách giảm nghèo hiện nay đến tình trạng nghèo của hộ. 

Phương pháp phân tích định tính được sử dụng chủ yếu trong Luận án 

gồm phương pháp tổng hợp và khái quát hoá và phương pháp thống kê, mô tả 

kết hợp với so sánh để làm rõ bản chất vấn đề nghiên cứu. Phương pháp tổng 

hợp và khái quát hoá: Đây là phương pháp được luận án sử dụng nhằm tổng 

hợp và phân tích các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án, 

bao gồm: sách chuyên khảo, luận án, các tạp chí, báo cáo khoa học, các thông 

tin trên internet…. Trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu của các 

nghiên cứu liên quan để tìm ra khoảng trống của nghiên cứu, từ đó đưa ra 

định hướng nghiên cứu của luận án. Phương pháp phân tích thống kê, mô tả, 

so sánh: Đây là phương pháp được luận án sử dụng nhằm để tổng hợp các số 

liệu, thông tin phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá các nội dung nghiên 

cứu của luận án, từ đó nhận diện được thực trạng nghèo của hộ đồng bào 

DTTS tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa; những kết quả và những bất cập 

của chính sách của nhà nước trong thực tiễn tại địa phương. 
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Nghiên cứu định lượng được sử dụng để điều tra khảo sát thực tiễn về 

tình trạng nghèo của hộ gia đình, nghiên cứu còn các chuyên gia, cán bộ quản 

lý tại phương trong việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới nghèo cũng như 

tác động của các chính sách giảm nghèo của nhà nước đến việc cải thiện tình 

trạng nghèo của hộ gia đình đồng bào dân tộc. Trong đó, luận án tập trung 

phân tích định lượng mối quan hệ giữa tình trạng nghèo của hộ và các yếu tố 

ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ gia đình đồng bào dân tộc nhằm xác 

định rõ các yếu tố chủ yếu cần quan tâm tập trung thực hiện để hoàn thiện 

chính sách quản lý nhà nước về giảm nghèo. 

Luận án sử dụng đồng thời 2 phương pháp để đo lường các yếu tố ảnh 

hưởng đến tình trạng nghèo của hộ gia đình đồng bào DTTS: (i) sử dụng 

phương pháp đo lường trực tiếp các yếu tố cố định, thuộc về hộ gia đình, đại 

diện cho 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến nghèo mà World Bank (2009) đã chỉ 

ra để dự báo xác xuất rơi vào tình trạng nghèo của hộ gia đình trên cơ sở 

những yếu tố cố định thuộc về chính bản thân hộ gia đình đó. 

Bên cạnh đó, luận án sử dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều 

chủ quan và các yếu tố tác động, thông qua thang đo cảm nhận của hộ gia 

đình về tình trạng nghèo của hộ với các nhóm yếu tố tác động chính, bao 

gồm: 1) Điều kiện sống của hộ gia đình; 2) Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã 

hội; 3) Ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân; 4) Chất lượng giáo dục tại 

khu vực miền núi Khánh Hòa; 5) Chính sách của nhà nước đối với hộ nghèo. 

Trong luận án, cả hai cách tiếp cận trên được sử dụng để đánh giá về 

mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với mỗi phương pháp khác nhau. Cách 

tiếp cận này góp phần hình thành nên phương pháp tiếp cận mới khi thực hiện 

phân tích về nghèo. 

3.1.3. Nguồn dữ liệu nghiên cứu và phương pháp thu thập dữ liệu 

3.1.3.1. Nguồn dữ liệu thứ cấp 

Thu thập số liệu đã công bố (tài liệu thứ cấp) là việc tập hợp các tài liệu có 
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liên quan đến đề tài đã được công bố, các số liệu thống kê được công bố liên 

quan đến đề tài Luận án của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Các chuyên đề điều 

tra được thực hiện ở các cơ quan chuyên ngành, các địa phương có liên quan. 

Nguồn dữ liệu chủ yếu thu thập bao gồm các tư liệu thống kê, điều tra kinh tế -

xã hội, báo cáo của các cơ quan: của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Khánh Hòa; Cục 

Thống kê tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội; UBND huyện Khánh Sơn, 

UBND huyện Khánh Vĩnh và từ UBND các xã được điều tra. Ngoài ra, các tài 

liệu do Cục Thống kê tỉnh Khánh phát hành như: Niên giám thống kê tỉnh 

Khánh Hòa từ năm 2015 đến nay, các báo cáo điều tra thống kê chuyên đề. 

3.1.3.2. Nguồn dữ liệu sơ cấp 

Nguồn số liệu này được thu thập thông qua điều tra từ bản câu hỏi đã 

được xây dựng tại các địa bàn miền núi tỉnh Khánh Hòa. 

Quy trình thực hiện thu thập dữ liệu sơ cấp 

Để thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua điều tra bằng bảng hỏi, luận án đã 

thực hiện các bước sau: 

Bước 1: thực hiện nghiên cứu định tính và phỏng vấn sâu với các 

chuyên gia để xây dựng bảng hỏi khảo sát. 

Các câu hỏi được lựa chọn đưa vào bảng câu hỏi sơ bộ được tổng hợp 

từ ba nguồn: (i) từ lý thuyết; (ii) các nghiên cứu liên quan, và (iii) từ kết quả 

của việc phân tích phỏng vấn nhóm. Các câu hỏi tập trung vào các khái cạnh: 

Đặc điểm vùng, cộng đồng đồng bào dân tộc và những vấn đề của hộ gia đình 

theo các tiêu chí nghèo đa chiều. 

Bước 2: Thực hiện khảo sát thử 

Bảng hỏi sơ bộ sau khi được xây dựng trong Bước 1 được đưa đi khảo 

sat thử trong quy mô nhỏ, với đối tượng là các chuyên gia và một số đối 

tượng khảo sát chính thức để rà soát các nội dung câu hỏi, từ ngữ sử dụng… 

Sau khi khảo sát thử được tiến hành, NCS tiến hành chỉnh sửa theo các góp ý 

và hoàn thiện câu hỏi khảo sát để tiến hành khảo sát chính thức. 
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Bước 3: Thực hiện khảo sát chính thức 

Quá trình điều tra, thu thập dữ liệu chính thức nhằm thu được các thông 

tin về đánh giá của hộ gia đình đối với các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tình 

trạng nghèo, đặc biệt là các yếu tố về điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng; đặc 

điểm xã hội và cộng đồng; đặc điểm việc làm; quản lý tài chính hộ gia đình; 

chất lượng giáo dục và các rào cản ngôn ngữ; chính sách giảm nghèo của nhà 

nước và nỗ lực và ý chí thoát nghèo của hộ gia đình đồng bào dân tộc tại khu 

vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở phân tích thống kê, phân tích yếu tố 

khám phá để xác định các yếu tố chính gây nên tình trạng nghèo cho hộ gia 

đình đồng bào DTTS. 

Các phiếu khảo sát chính thức được xây dựng cho các nhóm đối tượng 

cụ thể: 

- Đối với phiếu điều tra hộ gia đình: Xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ 

của luận án, phiếu điều tra được thiết kế với các nội dung chính sau đây: 

Nội dung 1: Những câu hỏi trong nội dung này sẽ thu thập về các thông 

tin về đặc điểm nhân khẩu học, kinh tế xã hội của hộ gia đình, như: tuổi, giới 

tính, năm sinh, trình độ học vấn, đặc điểm sản xuất và sinh kế của hộ gia đình, 

đặc điểm thu nhập và cấu trúc thu nhập của hộ, đánh giá của hộ về các chính 

sách cho hộ nghèo hiện nay... Đây chính là những thông tin quan trọng để 

nhận dạng ban đầu để nhận dạng đặc điểm nghèo của hộ đồng bào dân tộc tại 

địa phương. 

Nội dung 2: Trình bày những những câu hỏi về các nhóm yếu tố ảnh 

hưởng đến tình trạng nghèo, nghiên cứu sử dụng các thang đo do đặc biệt là 

các yếu tố về đặc điểm cá nhân, yếu tố định mệnh, đặc điểm xã hội và cộng 

đồng, các yếu tố thuộc về cấu trúc xã hội, chính sách của nhà nước, điều kiện 

tự nhiên và cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục và các rào cản ngôn ngữ của hộ 

gia đình đồng bào dân tộc tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. 

-  Đối với phiếu điều tra chuyên gia, cán bộ quản lý: được thiết kế để 
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thu nhận những đánh giá của các chuyên gia, các nhà quản lý về những 

nguyên nhân gây ra tình trạng nghèo đối với hộ đồng bào dân tộc dân tộc tại 

khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa và tập trung những nhóm yếu tố nghiên 

cứu: Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội; ý chí vươn nên thoát nghèo của hộ 

gia đình; Điều kiện sống của hộ gia đình (phong tục, tập quán…); chất lượng 

giáo dục tại địa phương; chính sách của nhà nước đối với hộ nghèo. 

Bên cạnh đó, nội dung của phiếu điều tra chuyên gia, cán bộ quản lý 

còn được thiết kế để thu nhận những thông tin trong việc đánh giá của chuyên 

gia, cán bộ quản lý đối với những chính sách giảm nghèo cụ thể hiện nay tại 

địa phương. 

3.1.4. Phương pháp chọn mẫu, quy mô mẫu 

- Phương pháp chọn mẫu 

Chọn mẫu là quá trình chọn lựa một bộ phận tương đối nhỏ từ một tổng 

thể, với tư cách là đại diện cho tổng thể nghiên cứu, do đó luận án tiến hành 

khảo sát các hộ gia đình đồng bào dân tộc bằng kỹ thuật lấy mẫu phi xác suất 

với phương pháp lấy mẫu định mức (quota sampling). Việc quyết định các 

tổng thể con dựa trên tỷ lệ tổng hộ nghèo của 2 huyện miền núi tỉnh Khánh 

Hòa (Khánh Vĩnh và Khánh Sơn) để phân bổ số lượng mẫu điều tra. 

- Quy mô mẫu điều tra 

Trong phân tích thống kê kích thước mẫu cần thu thập phải đủ lớn để 

đạt được đạt được độ tin cậy nhất định trong nghiên cứu. Việc xác định kích 

thước mẫu tùy thuộc vào qui mô tổng thể và phương pháp ước lượng được sử 

dụng. Có nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng phương pháp ước lượng ML 

(Maxinmun Likelihood) tối thiểu phải từ 100 đến 150 mẫu Hair et al [69]. 

Theo Bollen (1989) thì số mẫu tối thiểu cho 1 tham số cần ước lượng trong 

phân tích khám phá (EFA) là 5 mẫu. Bên cạnh đó, trong nghiên cứu còn sử 

dụng phương pháp ước lượng bình phương bé nhất (OLS) thì số mẫu tối thiểu 

trong phân tích hồi OLS bằng 50 + 5k (với k là số biến độc lập) Tabachnick 
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& Fidell [102]. Để nâng cao độ tin cậy trong nghiên cứu, luận án thực điều tra 

600 hộ nghèo tại 2 huyện thuộc khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. 

Với qui mô mẫu nghiên cứu của khu vực 2 huyện miền núi là 600 

phiếu. Việc phân bổ các mẫu điều tra cho từng địa bàn được xác định dựa trên 

tổng số hộ nghèo của 2 huyện và từng xã. Như vậy, số lượng mẫu điều tra của 

huyện Khánh Sơn là 252 phiếu và huyện Khánh Vĩnh là 348 phiếu được trình 

bày trong Bảng 3.1 dưới đây. 

Bảng 3.1: Số lượng hộ nghèo được điều tra của từng địa phương trong 

mẫu nghiên cứu 

 

 

TT 

 

Tên địa phương 

Tổng số 

hộ dân 

Tổng số 

hộ nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo của 

từng địa phương so 

với tổng số hộ 

nghèo của 2 huyện 

(%) 

Số lượng 

mẫu điều 

tra (mẫu) 

I Huyện Khánh Sơn 7.190 1.746 42 252 

II Huyện Khánh Vĩnh 10.259 2.369 58 348 

Tổng   100 600 

Nguồn: Tính toán của tác giả và dữ liệu của Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội Khánh Hòa. 

- Khái quát kết quả về mẫu điều tra 

Nghiên cứu đã điều tra chính thức 600 phiếu, thu về 521 phiếu trong 

danh sách hộ nghèo tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa với 2 huyện Khánh 

Vĩnh và Khánh Sơn. Số hộ dân tộc nghèo tại huyện Khánh Sơn được điều tra 

là 206 hộ gia đình (chiến tỉ trọng 40,2% tổng hộ gia đình được điều tra) và 

Khánh Vĩnh là 306 hộ gia đình (chiến tỉ trọng 59,8% tổng hộ gia đình được 

điều tra). Tỉ lệ phiếu điều tra tại các xã của 2 huyện miền núi Khánh Hòa thu 

về được trình bày trong Bảng 3.2. 
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Bảng 3.2: Tỉ lệ hộ điều tra tại các xã và 2 huyện miền núi Khánh Hòa 

 

Huyện STT Xã điều tra 
Số lượng 

(Hộ) 

Phần trăm 

(%) 

 

 

Khánh Sơn 

206 hộ, 40,2% 

1 Thị trấn Tô Hạp 26 5,1 

2 Xã Thành Sơn 26 5,1 

3 Xã Sơn Lâm 26 5,1 

4 Xã Sơn Bình 23 4,5 

5 Xã Sơn Hiệp 26 5,1 

6 Xã Sơn Trung 27 5,3 

7 Xã Ba Cụm Bắc 26 5,1 

8 Xã Ba Cụm Nam 26 5,1 

Khánh Vĩnh 

306 hộ, 59,8% 

9 Thị trấn Khánh Vĩnh 13 2,5 

10 Xã Khánh Thành 31 6,1 

11 Xã Khánh Phú 29 5,7 

12 Xã Sông Cầu 19 3,7 

13 Xã Cầu Bà 20 3,9 

14 Xã Liên Sang 18 3,5 

15 Xã Giang Ly 28 5,5 

16 Xã Sơn Thái 19 3,7 

17 Xã Khánh Thượng 19 3,7 

18 Xã Khánh Nam 19 3,7 

19 Xã Khánh Trung 23 4,5 

20 Xã Khánh Bình 22 4,3 

21 Xã Khánh Đông 23 4,5 

22 Xã Khánh Hiệp 23 4,5 

Tổng: 512 100,0 

Nguồn: Thống kê từ dữ liệu điều tra 

Trong mẫu điều tra tỉ lệ nam giới chiếm 58,6% và nữ giới chiếm 41,4%. 

Độ tuổi chủ yếu từ 31-50 tuổi, chiếm 56,5%; dưới 30 chiếm 11,3%, từ 50-60 

chiếm 14,6% và trên 60 chiếm 17,6%. 
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Bảng 3.3: Thống kê mô tả theo Độ tuổi 

 

Độ tuổi Số lượng (Hộ) Tỉ lệ (%) Phần trăm tích lũy (%) 

Từ 30 tuổi trở xuống 58 11,3 11,3 

Từ 31 đến 40 tuổi 135 26,4 37,7 

Từ 41 đến 50 tuổi 154 30,1 67,8 

Từ 51 đến 60 tuổi 75 14,6 82,4 

Từ 61 đến 70 tuổi 45 8,8 91,2 

Trên 70 tuổi 45 8,8 100,0 

Tổng 512 100,0  

Thống kê mô tả theo Giới tính 

 Số lượng (Hộ) Tỉ lệ (%) Phần trăm tích lũy (%) 

Nam 212 41,4 41,4 

Nữ 300 58,6 100 

Tổng 512 100,0  

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra 

Trình độ học vấn của chủ hộ là khá thấp, trong đó: không đi học chiếm 

38,5%; bậc tiểu học chiếm 32,7%; trung học cơ sở chiếm 20,7%; trung học 

phổ thông chiếm 7,4% và có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 0,6%. 

Bảng 3.4: Trình độ học vấn của chủ hộ gia đình đồng bào DTTS 

Học vấn Số lượng (Hộ) Tỉ lệ (%) Phần trăm tích lũy (%) 

Không đi học 197 38,5 38,5 

Tiểu học 164 32,0 70,5 

Trung học cơ sở 106 20,7 91,2 

Trung học phổ thông 38 7,4 98,6 

Trung cấp 4 0,8 99,4 

Cao đẳng/Đại học 2 0,4 99,8 

Sau đại học 1 0,2 100,0 

Tổng 512 100,0  

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra 
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Phần lớn các chủ hộ gia đình có sức khỏe bình thường và tốt, chiếm 

83,7%; tỉ lệ chủ hộ có có bệnh, khuyết tật hay già yếu chiếm 16,3%. 

Bảng 3.5: Tình trạng sức khỏe của chủ hộ gia đình đồng bào DTTS 

Sức khỏe Số lượng (Hộ) Tỉ lệ (%) Phần trăm tích lũy (%) 

Tốt 412 80,5 86,9 

Không tốt 62 12,1 13,1 

Tổng: 474 92,6 100,0 

Giá trị khuyết 38 7,4  

Tổng 512 100,0  

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra 

Trong các hộ gia đình đồng bào DTTS khu vực miền núi của Khánh Hòa 

được điều tra, tỉ lệ hộ đồng bào DTTS là người Rắclây chiếm cao nhất, với tỉ 

lệ 86,3%; Êđê chiếm 0,8%; Nùng chiếm 1,2%; T’ring (một nhánh của dân tộc 

K’Ho) chiếm 10,9%; Tày chiếm 0,8%. 

Bảng 3.6: Thống kê mô tả theo Dân tộc 

 

Dân tộc Số lượng Phần trăm 

Raclay 442 86,3 

Êde 4 0,8 

Nùng 6 1,2 

T’ring (một nhánh của dân tộc K’Ho) 56 10,9 

Tày 4 0,8 

Tổng 512 100,0 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra 

Kết quả phân tích cho thấy, quy mô hộ gia đình tại khu vực này khá 

lớn, chủ yếu từ 3-6 người trong một hộ, chiếm 76% tổng số hộ điều tra. 
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Bảng 3.7: Thống kê mô tả theo Quy mô hộ gia đình 

Qui mô hộ (người) Số lượng (Hộ) Tỉ lệ (%) Phần trăm tích lũy (%) 

1 8 1,6 1,6 

2 49 9,6 11,1 

3 82 16,0 27,1 

4 144 28,1 55,3 

5 108 21,1 76,4 

6 71 13,9 90,2 

7 28 5,5 95,7 

8 16 3,1 98,8 

9 5 1,0 99,8 

10 1 0,2 100,0 

Tổng 512 100,0  

Nguồn: Tính toán etừ dữ liệu điều tra 

Do đặc điểm khu vực miền núi, nên các hoạt động kinh tế của hộ 

gia đình đồng bào chủ yếu đi làm thuê tự do hoặc hoạt động dựa vào 

rừng, như: làm rẫy, trồng các loại cây hoa màu, như rau, đậu, chuối, 

keo…đồng thời tham gia các hoạt động khác. Các hoạt động kinh tế khác như 

trồng lúa, trồng rừng, chăn nuôi, buôn bán… không đáng kể. 

 

Biểu đồ 3.1: Hoạt động kinh tế của hộ gia đình đồng bào DTTS 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra 
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Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình từ hoạt động làm thuê tự do 

chiếm 68,2%, làm rẫy chiếm 13,5% tổng thu nhập của gia đình, những nguồn 

thu nhập khác chiếm tỉ trọng không đáng kể 

 

Biểu đồ 3.2: Đánh giá của hộ gia đình đồng bào DTTS về nguồn thu nhập 

chính của gia đình 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra 

Trong các hộ gia đình được điều tra, số hộ nghèo chiếm 43% và cận 

nghèo chiếm 57%. 

Bảng 3.8: Thống kê mô tả theo diện nghèo 

 

Diện nghèo Số lượng Phần trăm 

Hộ nghèo 220 43,0 

Cận nghèo 292 57,0 

Tổng 512 100,0 

Nguồn: Thống kê từ dữ liệu điều tra 

3.2. CÁC MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO CỦA 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HOÀ 

Luận án sử dụng hai mô hình định lượng để làm rõ các nhân tố ảnh 

hưởng đến nghèo của đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà: 

3.2.1. Mô hình thứ nhất 

Mô hình 1 xem xét các yếu tố cố định thuộc về hộ gia đình ảnh 



64  

hưởng đến xác suất rơi vào tình trạng nghèo của chính hộ đó. Luận án sử 

dụng phương pháp hồi quy logit (Binary logistic) để nhận diện và phân tích 

xác suất rơi vào tình trạng nghèo của hộ gia đình hộ đồng bào DTTS khu 

vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. 

Để phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đo lường trực tiếp  tác giả 

thuyết lập một mô hình hồi quy Binary logistic mà biến phụ thuộc có giá trị 

bằng 1 (nếu hộ gia đình nghèo) và bằng 0 (cho tất cả các hộ gia đình khác). 

Mô hình logit tổng quát như sau: 

0 1 1

0 1 1

..

..
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k k

k k

X X
e

P
i X X

e

  

  

+ + +
=
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Bằng phương pháp tuyến tính hóa, mô hình trên trở thành: 

1 1 2 2ln ...
1

o k k

P
i X X X
P
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Gọi hệ số Odd  ( )
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−
 là hệ số chênh lệch nghèo 

ban đầu, trong đó P0 là xác suất nghèo ban đầu. 

Do vậy: 
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Giả định rằng các yếu tố khác không thay đổi, khi tăng Xk lên 1 đơn 

vị, hệ số chênh lệch nghèo mới (O1) sẽ là: 
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Công thức trên có thể được viết lại như sau: 
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Do đó: 
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Thế hệ số Odd vào phương trình, kết quả được: 
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Công thức trên có ý nghĩa rằng với các yếu tố khác cố định, khi yếu tố 

Xk tăng lên một đơn vị thì xác suất nghèo của một hộ gia đình sẽ chuyển dịch 

từ P0 sang P1. Với cách triển khai như vậy chúng ta có thể mô tả những kịch bản 

cho các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mà một hộ rơi vào tình trạng nghèo và 

từ đó có thể định lượng được các tác động đến sự thay đổi các yếu tố ảnh 

hưởng để làm giảm xác suất một hộ rơi vào ngưỡng nghèo. 

Dữ liệu để chạy mô hình được lấy từ phần thông tin chung của người 

tham gia trả lời khảo sát trong bảng hỏi).  

Giải thích các biến trong mô hình: 

- Biến phụ thuộc: xác suất nghèo của một hộ gia đình đồng bào dân 

tộc khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà. 

- Các biến độc lập: 

+ Giới tính (chủ hộ): là biến giả (biến dummy), nhận giá trị 0 nếu chủ 

hộ là nữ, nhận giá trị 1 nếu chủ hộ là nam. Hộ có chủ hộ là nữ sẽ có xác suất rơi 

vào tình trạng nghèo cao hơn nam giới. 

+ Tuổi chủ hộ: là biến số tuổi tính từ năm sinh của chủ hộ. Theo kết 

quả điều tra mức sống dân cư và kết quả của các công trình nghiên cứu nghèo 

đói khác, cho rằng tuổi của chủ hộ sẽ đồng biến với kinh nghiệm trong nghề 

nghiệp và tác động tích cực đến thu nhập, từ đó giảm thiểu khả năng rơi vào 

tình trạng nghèo của hộ. Trong nghiên cứu, biến tuổi của chủ hộ có quan hệ 

ngược chiều với khả năng rơi vào ngưỡng nghèo của hộ. 

+ Dân tộc: là biến giả (biến dummy), nhận giá trị 1 nếu hộ gia đình là 

đồng báo dân tộc Raglei và nhận giá trị 0 nếu chủ hộ là những hộ đồng bào dân 
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tộc khác. Qua thống kê của địa phương trong thời gian qua đã cho thấy, phần 

lớn những hộ gia đình là người Raglay có tỷ lệ nghèo cao hơn những hộ đồng 

bào dân tộc khác. Do đó trong mô hình rất cần thiết để kiểm định yếu tố này. 

+ Tôn giáo: là biến giả, nhận giá trị 1 nếu hộ gia đình là đồng bào dân 

tộc có tôn giáo và nhận giá trị 0 trong trường hợp ngược lại. Qua thống kê của 

địa phương trong thời gian qua đã cho thấy, phần lớn những hộ gia đình là 

người đồng bào có tham gia các tôn giáo thường dành nhiều thời gian cho hoạt 

động này và ít có thời gian tham gia vào các hoạt động kinh tế của gia đình nên 

có tỷ lệ nghèo cao hơn những hộ đồng bào dân tộc khác. Do đó trong mô hình 

rất cần thiết để kiểm định yếu tố này. 

+ Tình trạng sức khỏe: là biến giả, nhận giá trị 0 nếu chủ hộ là có sức 

khỏe bình thường, nhận giá trị 1 nếu chủ hộ có vấn đề về sức khỏe. Hộ có chủ 

hộ có vấn đề về sức khỏe có xác suất rơi vào tình trạng nghèo cao hơn những 

chủ hộ khác. 

+ Thời gian đi học: là biến thể hiện số năm đi học của chủ hộ. Kết quả 

của một số công trình nghiên cứu đã cho thấy, trình độ học vấn của chủ hộ có 

tác động tích cực đến việc giảm nghèo của hộ gia đình. Trình độ học vấn của 

chủ hộ càng cao thì càng có khả năng tiếp cận với công nghệ, kỹ thuật trong 

sản xuất nông nghiệp, tiếp cận với thị trường lao động và là điều kiện để nâng 

cao cơ hội cải thiện thu nhập và giảm nghèo của hộ gia đình. Trong nghiên 

cứu, biến số này được giả định có mối quan hệ ngược chiều với khả năng rơi 

vào tình trạng nghèo của hộ gia đình. 

+ Số người phụ thuộc: là biến thể hiện số người sống phụ thuộc trong 

hộ gia đình đồng bào dân tộc tại khu vực vùng núi tỉnh Khánh Hòa. Đó là 

người trưởng thành không có hoạt động tạo thu nhập cho hộ gia đình. Theo 

điều tra mức sống dân cư của Tổng Cục Thống Kê phối hợp với UNDP cho 

thấy có bằng chứng tỏ rằng ở những hộ gia đình nghèo số người không tạo thu 

nhập thường nhiều. Do đó trong nghiên cứu giả định rằng yếu tố này có tác 
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động ngược chiều với xác suất rơi vào nghèo đói của của hộ. 

+ Có đất: là biến dummy thể hiện tình trạng tiếp cận đất sản xuất của 

hộ, được chính quyền địa phương giao. Biến nhận giá trị 0 nếu hộ không có đất 

đai để sản xuất, nhận giá trị 1 nếu hộ có đất để sản xuất. Trong điều tra mức 

sống dân cư của Tổng Cục Thống Kê phối hợp với UNDP và các nghiên cứu 

khác đã cho thấy, khi các hộ gia đình có đất đai để phục vụ cho các hoạt động 

sản xuất sẽ làm giảm khả năng rơi vào tình trạng nghèo. 

+ Có vay vốn: là biến dummy thể hiện tình trạng tiếp cận nguồn vốn 

chính thức của hộ, nhận giá trị 0 nếu hộ không được tiếp cận từ nguồn vốn tín 

dụng chính thức, nhận giá trị 1 nếu hộ được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng 

chính thức. Trong điều tra mức sống dân cư của Tổng Cục Thống Kê phối hợp 

với UNDP và các nghiên cứu khác đã cho thấy, khi các hộ gia đình tiếp cận 

được với các nguồn tín dụng chính thức để đầu tư vào hoạt động sản xuất sẽ 

làm giảm gánh nặng lãi vay của hộ gia đình và khả năng rơi vào tình trạng 

nghèo cao. 

+ Nghề chính của hộ gia đình: là biến dummy thể hiện nghề sản xuất 

chính (sản xuất nông nghiệp) của hộ gia đình, nhận giá trị 1 nếu hộ có hoạt 

động sản xuất chính của gia đình, nhận giá trị 0 trong những trường hợp khác. 

Từ khảo sát thực tế về hoạt động sinh kế của hộ gia đình đồng bào dân tộc tại 

khu vực miền núi Khánh Hòa cho thấy, phần lớn những hộ có nghề nghiệp 

chính từ hoạt động sản xuất nông nghiệp có thu nhập thấp, điều kiện sinh hoạt 

khó khăn và do đó có nhiều khả năng sẽ rơi vào diện nghèo. 

+ Nghề khác: là biến dummy thể hiện tình trạng có việc làm thêm ngoài 

nghề chính của hộ gia đình, nhận giá trị 0 nếu hộ không có việc làm thêm ngoài 

sản xuất nông nghiệp, nhận giá trị 1 nếu hộ có việc làm thêm. Từ kết quả các 

nghiên cứu khác đã cho thấy, khi các hộ gia đình có nghề làm thêm sẽ có kiện 

để cải thiện thu nhập, từ đó làm giảm khả năng rơi vào tình trạng nghèo. 

- Mô hình nghiên cứu đề xuất: 
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Từ cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan, các yếu tố ảnh hưởng 

đến tình trạng nghèo theo mô hình nghiên cứu thứ nhất được đề xuất như sau: 

 

 

Hình 3.1: Mô hình 1 - Các yếu tố cố định của hộ gia đình ảnh hưởng đến 

xác suất nghèo của đồng bào DTTS khu vực miền núi 

tỉnh Khánh Hoà 

3.2.2. Mô hình thứ hai 

Mô hình 2 đo lường nghèo chủ quan (đa chiều) của đối tượng khảo sát 

và các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo chủ quan, thông qua việc sử dụng phương 

trình cấu trúc tuyến tính (SEM). Mô hình SEM (Structural Equation Modeling) 

đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu như tâm lý học 

(Anderson & Gerbing,1988; Hansell và White, 1991), xã hội học (Lavee, 1988; 

Lorence và Mortimer, 1985) và trong lĩnh vực quản lý (Tharenou, Latimer và 

Conroy, 1994). …Mô hình SEM là sự mở rộng của mô hình tuyến tính tổng 

quát (GLM) cho phép nhà nghiên cứu kiểm định một tập hợp phương trình hồi 

Nghề chính của hộ gia đình 
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quy cùng một lúc. Điều này có nghĩa giúp kiểm định cùng đồng thời các mối 

quan hệ lý thuyết giữa các khái niệm, các biến có thể là tiềm ẩn hoặc biến quan 

sát, đồng thời phân tích sai số đo lường trong cùng một mô hình. So với các 

phương pháp truyền thống như hồi quy đa biến, việc sử dụng mô hình SEM là 

có lợi thế hơn vì nó có thể tính được sai số đo lường. 

Luận án sử dụng phương pháp phân tích độ tin cậy, phân tích nhân tố 

khám phá (EFA) và nhân tố khẳng định (CFA) để kiểm định đô tin cậy của các 

thang đo biến phụ thuộc và các biến độc lập. Mô hình gồm 1 biến phụ thuộc là 

tình trạng nghèo đa chiều chủ quan của đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh 

Khánh Hoà và các biến độc lập gồm: 1) Điều kiện sống của hộ gia đình; 2) 

Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội; 3) Ý chí vươn lên thoát nghèo của người 

dân; 4) Chất lượng giáo dục tại khu vực miền núi Khánh Hòa; 5) Chính sách 

của nhà nước đối với hộ nghèo. 

Xây dựng thang đo: 

Một trong những hình thức đo lường các khái niệm trừu tượng được sử 

dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu kinh tế - xã hội là thang đo Rennis 

Likert (1932) gồm 5 mức độ phổ biến. 

Biến phụ thuộc và các biến độc lập trong mô hình được đo lường thông 

qua việc sử dụng thang đo Likert 5 mức độ. Việc xây dựng thang đo của các 

biến này dựa vào hai phương pháp chính: dựa vào lý thuyết về các vấn đề liên 

quan đến từng biến số để xây dựng các thang đo cho mỗi biến và kết quả 

phỏng vấn chuyên gia để điều chỉnh và bổ sung thang đo. Sau khi có bảng 

khảo sát, bao gồm các biến và thang đo cụ thể, NCS tiến hành khảo sát thử để 

rà soát tính chính xác, rõ ràng của các thang đo, sau đó điều chỉnh để hoàn 

thiện thang đo và Bảng hỏi. Các biến trong mô hình được đo lường theo 

những chiều cạnh được tổng hợp trong bảng mô tả sau: 
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Bảng 3.9: Thang đo các biến độc lập và phụ thuộc của Mô hình 2  

 

Các tiêu chí  Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

1. Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã 

hội 

DKTNXH      

- Hộ nghèo thường ở cách biệt so 

với trung tâm của xã 

 KTNXH1      

- Giao thông đi lại khó khăn …      

- Hộ nghèo thường xa chợ và các 

trung tâm mua sắm 

      

- Đất đai khô cằn       

- Thường xuyên xảy ra hạn hán trong 

năm 

      

- Hệ thông thông tin (điện thoại, 

internet…) chưa phát triển 

      

2. Ý chí vươn nên thoát nghèo của 

hộ 

      

- Chưa chăm chỉ làm ăn       

- Chưa cố gắng vươn lên       

- Chi tiêu cho những hàng hóa chưa 

cần thiết 

      

- Chưa tích cực tìm cách cải thiện cuộc 

sống của mình 

      

- Việc quản lý tài chính       

3. Điều kiện sống của hộ gia đình       

- Gia đình thuộc hộ đông con       

- Gia đình thuộc hộ có nhiều người ăn 

theo 

      

- Lao động trong hộ không học hành 

đầy đủ 

      

- Gia đình có nhiều thế hệ sinh sống       

- Làm các nghề có thu nhập thấp       

4. Chất lượng giáo dục tại địa 

phương 

      

- Trường học xa nơi ở của gia đình       
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Các tiêu chí  Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

- Thiếu trường học có chất lượng tốt       

- Không được học tiếng phổ thông       

- Thiếu giáo viên dạy học bằng tiếng 

dân tộc 

      

- Thiếu sách giáo khoa bằng tiếng dân 

tộc 

      

5. Chính sách của nhà nước đối với 

hộ 

nghèo 

      

- Hỗ trợ sản xuất (con, cây giống; 

giao thêm đất sản xuất….) 

      

- Chính sách dạy nghề và đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn 

      

- Hỗ trợ tạo việc làm để tăng thu nhập       

- Hướng dẫn cách làm ăn       

- Miễn, giảm học phí cho con em đi 

học 

      

- Hỗ trợ học bổng cho con em đi học       

- Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học 

tập cho con em đi học 

      

- Con em được cử tuyển đi học tại các 

trường cao đẳng, đại học 

      

- Chính sách học bổng cho con em hộ 

nghèo 

      

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người 

nghèo 

      

- Hỗ trợ tiền ăn, phí khám chữa 

bệnh… 

      

- Miễn phí  các dịch  vụ  pháp  lý  

(công chứng,..…) 

      

- Tạo điều kiện để hiểu biết quyền, 

nghĩa vụ của công dân, đồng bào dân 

tộc. 

      

- Được tiếp cận các chính sách trợ       
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Các tiêu chí  Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

giúp của Nhà nước đối với hộ nghèo 

- Được tiếp cận các chính sách giảm 

nghèo; 

      

- Được phổ biến các mô hình giảm 

nghèo có hiệu quả, gương thoát nghèo 

tại địa phương 

      

- Hỗ trợ về nhà ở       

- Hỗ trợ tiếp cận với nước sạch sinh 

hoạt 

      

- Hỗ trợ trong việc cung cấp dinh 

dưỡng cho phụ nữ, trẻ em của gia đình 

      

- Tặng quà bằng tiền, hiện vật       

6. Đánh giá của hộ gia đình về tình 

trạng nghèo (đa chiều) 

      

Thu nhập của gia đình tôi không đủ 

chi tiêu 

      

Gia đình thường xuyên thiếu việc làm       

Khi đau ốm, gia đình không đủ tiền 

để điều trị. 

      

Gia đình đang sống trong ngôi nhà 

không bền chắc 

      

Gia đình không tiếp cận được 

nguồn nước sạch trong sinh hoạt 

      

 

Luận án sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá là kỹ thuật 

được sử dụng nhằm thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu sau khi đã đánh giá độ tin 

cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha và loại đi các biến không đảm 

bảo độ tin cậy. Trong nghiên cứu, có thể thu thập được một số lượng biến khá 

lớn, hầu hết các biến này có liên hệ với nhau và số lượng của chúng phải được 

giảm bớt xuống đến một số lượng mà chúng ta có thể sử dụng được. Liên hệ 

giữa các nhóm biến có liên hệ qua lại lẫn nhau được xem xét và trình bày 
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dưới dạng một số ít các nhân tố cơ bản. Vì vậy, phương pháp này rất có ích 

cho việc xác định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu và được 

sử dụng để tìm mối quan hệ giữa các biến với nhau. 

Xây dựng giả thuyết nghiên cứu và đề xuất mô hình thứ 2: 

• Các giả thuyết nghiên cứu 

Căn cứ vào các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất trong mục 2.2, 

Chương 2 của Luận án, Luận án tiến hành kiểm định sự ảnh hưởng của các 

nhân tố, đã được tổng quan, đến nghèo đa chiều của đồng bào dân tộc khu vực 

miền núi tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau: 

Giả thuyết H1: Điều kiện sống của hộ gia đình đồng bào DTTS có tác 

động cùng chiều đến nghèo đa chiều của đồng bào DTTS khu vực miền núi 

tỉnh Khánh Hòa. 

Giả thuyết H2: Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội tại khu vực miền 

núi tỉnh Khánh Hoà nơi đồng bào DTTS sinh sống có tác động cùng chiều đến 

nghèo đa chiều tại khu vực này. 

Giả thuyết H3: Hạn chế về ý chí vươn lên thoát nghèo của đồng bào 

dân tộc thiếu số tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa có tác động cùng chiều 

đến nghèo đa chiều tại khu vực này. 

Giả thuyết H4: Hạn chế về chất lượng giáo dục tại khu vực miền núi 

Khánh Hòa tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu vực này. 

Giả thuyết H5: Hạn chế trong tiếp cận chính sách của Nhà nước đối với 

hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiếu số tại khu vực miền núi Khánh Hòa tác 

động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu vực này. 

• Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Từ cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan, các yếu tố ảnh hưởng 

đến tình trạng nghèo của hộ gia đình DTTS tại khu vực Miền núi tỉnh Khánh 

Hòa, đó là: 
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H1 

H2 

Hạn chế về ý chí vươn lên thoát 

nghèo 

H3 

H4 

H5 

Hạn chế trong tiếp cận chính 

sách của Nhà nước 

Hạn chế về chất lượng giáo dục 

Tình trạng nghèo 

của hộ gia đình 

Điều kiện tự nhiên và hạ tầng 

XH 

Điều kiện sống của hộ gia đình 

 

 

Hình 3.2: Mô hình 2- Các nhân tố tác động đến nghèo đa chiều của hộ gia 

đình DTTS vùng núi tỉnh Khánh Hoà 



75  

Chương 4 

THỰC TRẠNG NGHÈO VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

NGHÈO CỦA HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI KHU VỰC 

MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA 

 

4.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI, THỰC TRẠNG NGHÈO 

VÀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Ở TỈNH KHÁNH HÒA 

 4.1.1.Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, đặc điểm khí hậu 

Khánh Hòa, là địa bàn thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có 9 

huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh Khánh Hoà nằm ở tọa độ địa lý 12058'28" vĩ 

độ Bắc; 109023'24" độ kinh Ðông cách Thủ đô Hà Nội 1280 km. Diện tích tự 

nhiên toàn tỉnh là 5.197 km2, chiếm 1,58% diện tích tự nhiên cả nước. Các 

đường giao thông quan trọng nằm trên địa bàn tỉnh như quốc lộ 1A, đường 

sắt, đường hàng không và đường biển. Vùng núi tỉnh Khánh Hòa chiếm 63% 

diện tích tự nhiên toàn tỉnh; vùng trung du chiếm 24,22%; vùng đồng bằng 

chiếm 12,78%. Ðiểm cao nhất cao trên 1.000 m; điểm thấp nhất cao dưới 100 

m; độ cao trung bình là 250 m so với mặt nước biển. 

Tỉnh Khánh Hòa có 2 huyện miền núi rất khó khăn về kinh tế là 

Khánh Sơn và Khánh Vĩnh với tổng số 21 xã, thị trấn nằm trong khu vực 

III, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 

2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ). Ngày 15/3/2022, Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven 

biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 353/QĐ-TTg, ngày 

15/3/2022). Theo đó, huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh là 2 trong số 

74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh. 
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Hình 4.1. Vị trí địa lý tỉnh Khánh Hòa và 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh 

và Khánh Sơn 

4.1.2. Khái quát về tình trạng nghèo ở Khánh Hòa 

* Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 

Theo Quyết định số 4893/QĐ-UBND, ngày 28/12/2021 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 

như sau: 

- Tổng số hộ nghèo: 5.636 hộ, 21.045 khẩu. 

- Tỷ lệ hộ nghèo: 1,69%. 

- Số hộ nghèo giảm: 1.332 hộ. 

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 0,40%. 
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- Tổng số hộ cận nghèo: 16.735 hộ, 65.440 khẩu. 

- Tỷ lệ hộ cận nghèo: 5,02%. 

Bảng 4.1: Tình hình nghèo của tỉnh Khánh Hòa năm 2021 (theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2016-2020) 

 

 

 

TT 

Huyện/thị 

xã/ thành 

phố 

Tổng số 

hộ dân 

Hộ nghèo Giảm số hộ nghèo Hộ cận nghèo 
Tổng số hộ nghèo, hộ 

cận nghèo 

Số hộ Số khẩu 
Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ 

nghèo 

giảm 

Mức giảm 

tỷ lệ hệ 

hộ nghèo 

(%) 

Số hộ Sổ khẩu 
Tỷ lệ 

(%) 
Số hộ Số khẩu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Thành phố 

Nha Trang 
109,117 240 777 0.22 59 0.05 2,569 9,559 2.35 2,809 10,336 2.57 

2 Thành phố 

Cam Ranh 
36,596 194 557 0.53 51 0.14 1,662 6,789 4.54 1,856 7,346 5.07 

3 Thị xã Ninh 

Hòa 
62,405 678 1,616 1.09 114 0.19 2,793 9,676 4.48 3,471 11,292 5.56 

4 Huyện Vạn 

Ninh 
36,110 640 1,561 1.77 90 0.24 2,179 8,121 6.03 2,819 9,682 7.81 

5 Huyện Diên 

Khánh 
39,392 256 707 0.65 62 0.18 667 2,197 1.69 923 2,904 2.34 

6 Huyện Cam 

Lâm 
31,543 378 1,132 1.20 91 0.29 2,686 10,739 8.52 3,064 11,871 9.71 

7 Huyện Khánh 

Vĩnh 
10,525 1,879 9,258 17.85 490 5.24 2,552 11,688 24.25 4,431 20,946 42.10 

8 Huyện Khánh 

Sơn 
7,442 1,371 5,437 18.42 375 5.86 1,627 6,671 21.86 2,998 12,108 40.28 

Tổng cộng toàn 

tỉnh 333,130 5,636 21,045 1.69 1,332 0.40 16,735 65,440 5.02 22,371 86,485 6.72 

Nguồn: UBND tỉnh Khánh Hòa, 2021 

* Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 

Theo Quyết định số 3315/QĐ-UBND, ngày 28/12/2023 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2023 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 

như sau: 

- Tổng số hộ nghèo: 7.298 hộ; chiếm tỷ lệ 2,11% 

+ Số hộ nghèo khu vực thành thị: 953 hộ; chiếm 0,67% tổng số hộ dân 

cư thành thị. 
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+ Số hộ nghèo khu vực nông thôn: 6.345 hộ, chiếm 3,11% trong tổng 

số hộ dân cư khu vực nông thôn. 

- Tổng số hộ cận nghèo: 12,657 hộ; chiếm 3,66% 

+ Số hộ cận nghèo khu vực thành thị: 4.264 hộ; chiếm 3% tổng số hộ 

khu vực thành thị. 

+ Số hộ cận nghèo khu vực nông thôn: 8.393 hộ, chiếm 4,11%. 

Trong toàn tỉnh, hai huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn là hai huyện 

thuộc miền núi, nơi sinh sống của đa số đồng bào DTTS của Tỉnh, có tỷ lệ hộ 

nghèo và cận nghèo nhiều nhất. 

Bảng 4.2: Tình trạng nghèo của tỉnh Khánh Hòa năm 2023 (theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2022-2025) 

 

 

TT 

 

Huyện/thị xã/ 

thành phố 

 

Tổng 

số hộ 

dân 

Hộ nghèo 
Giảm số hộ 

nghèo 
Hộ cận nghèo 

Tổng số hộ nghèo, 

hộ cận nghèo 

 

 

Số hộ 

Số 

khẩu 

Tỷ lệ 

(%) 

 

Số hộ 

nghèo 

giảm 

Mức 

giảm tỷ 

lệ hệ hộ 

nghèo 

(%) 

 

 

Số hộ 

 

 

Sổ khẩu 

 

 

Tỷ lệ 

(%) 

 

 

Số hộ 

 

 

Số khẩu 

 

 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Thành phố 

Nha Trang 

 

113,677 

 

90 

 

274 

 

0.08 

 

456 

 

0.41 

 

2,020 

 

7,248 

 

1.78 

 

2,110 

 

7,522 

 

1.86 

2 Thành phố 

Cam Ranh 

 

38,446 

 

386 

 

1,376 

 

1.00 

 

202 

 

0.57 

 

1,677 

 

6,576 

 

4.36 

 

2,063 

 

7,952 

 

5.37 

3 Thị xã 

Ninh Hòa 
62,894 800 2,143 1.27 235 0.37 2,317 8,080 3.68 3,117 10,223 4.96 

4 Huyện Vạn 

Ninh 
40,870 373 973 0.91 209 0.60 1,548 5,641 3.79 1,921 6,614 4.70 

5 Huyện Diên 

Khánh 

 

40,047 

 

246 

 

738 

 

0.61 

 

105 

 

0.27 

 

631 

 

2,061 

 

1.58 

 

877 

 

2,799 

 

2.19 

6 Huyện Cam 

Lâm 
31,669 189 682 0.60 262 0.84 1,698 6,493 5.36 1,887 7,175 5.96 

7 Huyện Khánh 

Vĩnh 

 

10,198 

 

2785 

 

12,822 

 

27.31 

 

1,426 

 

13.65 

 

1,443 

 

6,450 

 

14.15 

 

4,228 

 

19,272 

 

41.46 

8 Huyện Khánh 

Sơn 

 

7,679 

 

2429 

 

9,518 

 

31.63 

 

633 

 

8.97 

 

1,323 

 

5,592 

 

17.23 

 

3,752 

 

15,110 

 

48.86 

Tổng cộng 

toàn tỉnh 
345,480 7,298 28,526 2.11 3,528 1.09 12,657 48,141 3.66 19,955 76,667 5.78 

Nguồn: UBND tỉnh Khánh Hòa, 2023 
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Nhìn tổng thể, số hộ nghèo và cận nghèo của Tỉnh tăng trong tương quan 

so sánh từ hai mốc thời gian là 2021 và 2023. Sự gia tăng này có thể do sự 

điều chỉnh chuẩn nghèo ở giai đoạn 2022-2025, cao hơn so với chuẩn nghèo 

2016-2020. Mặc dù vậy, vấn đề nghèo của Khánh Hoà, đặc biệt là tại các địa 

phương thuộc vùng núi, nơi có nhiều đồng bào DTTS sinh sống đang trong 

tình trạng báo động, đặt ra những áp lực rất lớn đối với chính quyền địa 

phương để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội cho đồng 

bào DTTS, miền núi thuộc Tỉnh. 

4.1.3. Thực trạng nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực 

miền núi tỉnh Khánh Hòa 

Tại hai huyện miền núi của Khánh Hòa, tỉ lệ dân số là đồng bào DTTS 

chiếm đa số với nhiều dân tộc sinh sống, như: T’ring, Cơ ho, Eđê, 

Rắclây….trong đó dân tộc Rắclây và T”ring chiếm đa số (trên 90%). Đặc 

điểm của đân tộc Rắclây và T”ring là dân tộc bản địa với nhiều phong tục, tập 

quán có thể ảnh hưởng đến quá trình giảm nghèo, nhất là ý chí vươn lên thoát 

nghèo. Qui mô hộ đồng bào DTTS nghèo tại khu vực miền núi Khánh Hòa là 

khá lớn, tỉ lệ hộ có qui mô từ 3-6 người trở lên chiếm khá cao (gần 80% số hộ 

được điều tra)…Các hoạt động kinh tế của hộ gia đình đồng bào chủ yếu dựa 

vào làm thuê và làm làm rẫy, trồng các loại cây hoa màu, như rau, đậu, chuối, 

keo…đồng thời tham gia các hoạt động khác. Hoạt động kinh tế chính là làm 

rẫy, nhưng nguồn thu nhập chính lại từ hoạt động làm thuê (lột vỏ keo) và làm 

rẫy (như trồng hoa màu, trồng cây công nghiệp hàng năm (mía, thuốc lá……) 

hay trồng cây ăn quả (bưởi, sầu riêng, mít…). Các hoạt động khác là không 

đáng kể. Vì vậy, cơ cấu thu nhập từ các hoạt động sinh kế của các hộ gia đình 

đồng bào dân tộc nghèo tại khu vực miền núi của Khánh Hòa chủ yếu từ hoạt 

động làm thuê (chiếm 68,2%) và từ làm rẫy (chiếm 13,5%). Những nguồn thu 

nhập khác chiếm tỷ trọng không đáng kể. 
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Tình trạng nghèo tại hai huyện miền núi này tỉnh Khánh Hoá cụ thể 

như sau: 

Số lượng, tỷ lệ hộ nghèo: Theo số liệu năm 2021, số lượng nghèo và tỷ 

lệ hộ nghèo khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa theo chuẩn mới giai đoạn 

2022- 2025 như sau: 

- Huyện Khánh Sơn: 3.530 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 47,43%. 

- Huyện Khánh Vĩnh: 4.831 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 45,90. 

Bảng 4.3: Tỷ lệ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo khu vực 

miền núi tỉnh Khánh Hòa năm 2021 và 2023 
 

 

Chỉ số thiếu hụt dịch 

vụ xã hội cơ bản của 

hộ nghèo 

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo - Tỷ lệ chỉ số 

thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo  

(so với tổng số hộ nghèo) 

Khánh Sơn 

2021 2023 

Khánh Vĩnh 

2021 2023 

Việc làm 1820 (51.56%) 2160 (88,93%) 1744 (36.10%) 732 (26,28%) 

Người phụ thuộc trong 

hộ gia đình 
818 (23.17% ) 550 (22,64%) 994 (20.58%) 808 (29,01%) 

Dinh dưỡng 990 (28.05%) 431 (17,74%) 694 (14.37%) 482 (17,31%) 

Bảo hiểm y tế 6 (0.17% )  36 (0.75%) 50 (1,80%) 

Trình độ giáo dục 

của người lớn 
1.339 (37.93%) 710 (29,23%) 1.523 (31.53%) 761 (27,32%) 

Tình trạng đi học của 

trẻ em 
277 (7.85 %) 53 (2,18%) 427 (8.84%) 153 (5,49%) 

Chất lượng nhà ở 651 (18.44% ) 780 (29,15%) 764 (15.81%) 422 (15,15%) 

Diện tích nhà ở bình 

quân đầu người 
1.315 (37.25%) 794 (32,69%) 2.120 (43.88%) 1276 (45,82%) 

Nguồn nước sinh hoạt 195 (5.52 %) 312 (12,84%) 516(10.68%) 304 (10,92%) 

Nhà tiêu hợp vệ sinh 2.704 (76.60%) 3160 (88,93%) 3.524 (72.95%) 2155 (77,38%) 

Sử dụng dịch vụ 

viễn thông 
1.787 (50.62%) 609 (25,07%) 1.910 (39.54%) 704 (25,28%) 

Phương tiện ohục vụ 

tiếp cận thông tin 
410 (11.61%) 291 (11,98%) 340 (7.04%) 301 (10,81%) 

Nguồn: UBND tỉnh Khánh Hòa, 2024  
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So với năm 2023, theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025, 

huyện Khánh Vĩnh có số hộ nghèo cao nhất trong tỉnh với 2.785 hộ 

(chiếm tỷ lệ 25,51% so với tổng số hộ trên địa bàn huyện); tiếp đến là huyện 

Khánh Sơn với 2.429 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 31,63% so với tổng số hộ trên địa 

bàn huyện). 

Xét về đặc điểm nghèo của các địa phương thuộc vùng núi của Tỉnh, 

nghèo do thiếu hụt đa số các dịch vụ xã hội cơ bản từ việc làm, đến giáo dục, 

chế độ dinh dưỡng, đến nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông 

(Xem Bảng 4.3 dưới đây)…Điều này đặt ra nhiều thách thức cho Tỉnh trong 

việc giảm nghèo trên địa bàn các huyện miền núi, đảm bảo cuộc sống cho 

đồng bảo DTTS ở đây. 

Tình trạng nghèo tại các huyện miền núi của tỉnh Khánh Hoà vẫn là vấn 

đề xã hội cấp bách hiện nay, do nhiều nguyên nhâ. Trước hết, các vùng đồng 

bào dân tộc miền núi sinh sống thường có địa hình đối núi dốc, khó di chuyển 

và hỗ trợ. Đồng thời thời tiết và thiên tai diễn biến phức tạp, dịch bệnh thường 

xuyên xảy ra đo đặc điểm địa hình và thời tiết, khí hậu dẫn đến các địa bàn 

này đã nghèo lại càng nghèo hơn, thiếu thốn cả nguồn đất đai cho sản xuất, 

thiếu phương tiện sản suất, thiếu vốn đầu tư… Người dân cũng chưa có thói 

quen, chủ động tìm tòi phương thức, cách thức thoát nghèo bền vững, vẫn dựa 

nhiều vào trợ cấp của chính quyền. 

 4.1.4. Tình hình thực hiện các chính sách giảm nghèo cho đồng bào 

dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi Khánh Hòa 

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều 

hành công tác giảm nghèo như: Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 11/7/2016 của 

Tỉnh uỷ Khánh Hoà về thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 -2020; Nghị quyết số 

06/2016/NQ-HĐND ngày 10/8/2016 của HĐND tỉnh ban hành Chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 
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2020; Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 

3646/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 532/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 

2020; Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND 

tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào 

DTTS và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2020; 

Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh thuộc kế 

hoạch khoa học và công nghệ năm 2018, trong đó có các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ: (1) “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững 

tỉnh Khánh Hòa”; (2) “Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2010 - 

2016 và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 2017 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; (3) Đánh giá thực trạng trợ giúp xã hội trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa 2010 - 2017. Đề xuất giải pháp phát triển trợ giúp xã hội 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025”; Quyết định số 105/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư toàn bộ 

danh mục dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn 04 

xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc huyện Vạn Ninh giai đoạn 

2016 - 2020 (Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020); Ngày 18/7/2018, tại kỳ họp thứ 

6, HĐND tỉnh khóa VI đã thông qua Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về các 
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chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa. 

Như vậy, có thể thấy rằng trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã kịp thời 

ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn, 

cùng với các chính sách đã ban hành trước đây như: hỗ trợ về giáo dục, hỗ trợ 

100% mức đóng mua thẻ BHYT cho hộ nghèo và hộ cận nghèo... vẫn còn phù 

hợp và tiếp tục được áp dụng, góp phần triền khai thực hiện đạt kết quả 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

trên địa bàn tỉnh. 

Các chính sách giảm nghèo cho đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh 

Khánh Hoà được chính quyền Tỉnh thực hiện trong thời gian qua gồm: 

Thứ nhất, các chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho con em đồng bào 

DTTS của Tỉnh. Khánh Hòa thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn, học bổng, 

miễn giảm học phí cho học sinh hộ nghèo, vùng DTTS, miền núi, nhằm 

khuyến khích đồng bào DTTS cho con em đi học. Mỗi năm, tỉnh dành hàng 

trăm tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn, học bổng, miễn giảm học phí cho học sinh hộ 

nghèo, vùng DTTS, miền núi. Ðến tháng 10/2023, tỉnh tăng mức hỗ trợ từ 

200.000 đồng lên 300.000 đồng/tháng/học sinh tiểu học; từ 200.000 đồng lên 

330.000 đồng/tháng/học sinh mầm non [23]. Kết quả khảo sát của Luận án 

cho thấy, đối với chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo cho hộ nghèo, như: 

Con em được miễn, giảm học phí; Con em hỗ trợ học bổng; Con em được 

hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập; Con em được cử tuyển đi học 

tại các bậc học cao đẳng, đại học; Con em được hưởng chính sách học bổng 

đối với hộ nghèo DTTS lần lượt có 85,9%; 85,1%; 84,6%; 66,2%; 77,4% tỉ lệ 

cán bộ, chính sách này có tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm 

nghèo của hộ gia đình. 

Thứ hai, về các chính sách hỗ trợ tiếp cận y tế, thông qua hỗ trợ 100% 

mức đóng BHYT cho người thuộc hộ nghèo, DTTS vùng có điều kiện kinh tế-xã 

hội khó khăn. Tính đến 2021, tỉnh đã hỗ trợ khoảng gần 460 tỷ đồng chi phí 

đóng BHXH cho đồng bào DTTS trên địa bàn Tỉnh; hỗ trợ chi phí khám chữa 
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bệnh với kinh phí khoảng trên 72 tỷ đồng cho 130.000 bệnh nhân thuộc hộ 

nghèo và cận nghèo trên địa bàn Tỉnh [38]. Kết quả khảo sát của Luận án khẳng 

định chính sách hỗ trợ về y tế cho hộ nghèo, như : Được cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho người nghèo; Được hỗ trợ tiền ăn, phí khám chữa bệnh lần lượt có 83,1%; 

81,7% tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác 

động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình. 

Thứ ba, về các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc chủ động trong sản 

xuất và phát triển kinh tế gia đình tại các huyện miền núi của Tỉnh. Theo báo 

cáo của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa, về Chương trình phát triển KT-XH 

vùng đồng bào DTTS và miền núi, mỗi năm tỉnh đã hỗ trợ cho hộ nghèo 12 

triệu đồng và hộ cận nghèo 10 triệu đồng. Cùng với đó, Ngân hàng Chính 

sách xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn hỗ trợ lãi xuất để nhân rộng 

mô hình phát triển kinh tế hộ. Tại huyện Khánh Sơn, một số mô hình sản xuất 

nông nghiệp được bà con thực hiện và đã bước đầu thành công, đảm bảo ổn 

định cuộc sống cho đồng bào. Các mô hình trồng mía tím, chuối, quýt, nuôi 

bò sinh sản, nuôi heo đen, nuôi dúi, theo đánh giá huyện này đều đạt kết quả 

tốt, bà con đã thu nhập khá cao. Một số hộ tái sản xuất, tán đàn, góp phần cải 

thiện kinh tế, cũng như mở rộng sản xuất, chăn nuôi cho hộ gia đình. Điển 

hình như các hộ Bo Bo Thị Mến (thôn Liên Bình, hộ Mấu Đình, thôn Xóm 

Cỏ), Cao Ngọc Sanh (thôn Cô Lắc xã Sơn Bình), Cao Đen (thôn Xà Bói xã 

Sơn Hiệp), Máu Đận (thôn Dốc Trần), Mấu Thị Tuyết (thôn A Thi xã Cụm 

Bắc) (Hoàng Thanh, 2022). 

Kết quả khảo sát đánh giá của luận án cho thấy, thực tế đồng bào được 

nhận một số hỗ trợ từ chính quyền để nâng cao điều kiện sống, như: Được hỗ 

trợ về nhà ở; Được hỗ trợ tiếp cận với nước sạch sinh hoạt; Được hỗ trợ trong 

việc cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em của gia đình; Được tặng quà 

bằng tiền, hiện vật nhân dịp lễ, tết lần lượt có 74,6%; 76,1%; 61,9%; 56,4% tỉ 

lệ cán bộ. Kết quả khảo sát cũng cho thấy chính sách này có tác động nhiều và 

rất nhiều đến việc giảm nghèo của hộ gia đình. 
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Thứ tư, về thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng đồng bào DTTS 

khu vực miền núi của Tỉnh đang sinh sống. Tỉnh Khánh Hoà đã đầu tư nhiều 

nguồn lực cho phát triển các công trình hạ tầng cơ bản cho sản xuất và đời 

sống của người dân tại các vùng đồng bào DTTS. Để tạo điều kiện cho huyện 

Khánh Sơn phát triển, Tỉnh đã đầu tư mở rộng con đường duy nhất đến trung 

tâm Huyện, là đường Tỉnh lộ 9. Sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường như 

đường Ba Cụm Bắc - Ba Cụm Nam giai đoạn 1, với tổng kinh phí đầu tư 14,5 

tỷ đồng, có điểm đầu từ cầu Suối Lớn (thôn Hòn Gầm, xã Ba Cụm Nam) đến 

điểm cuối giao với Tỉnh lộ 9 (thôn Suối Đá, xã Ba Cụm Bắc), có tổng chiều 

dài toàn tuyến 5km đã đưa vào sử dụng từ đầu năm 2023. Đối với huyện 

Khánh Vĩnh, từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, trong 2 năm 2022 

và 2023, trên địa bàn huyện đã được đầu tư 14km đường giao thông vào khu 

sản xuất với khoảng 2.100 hộ dân được trực tiếp thụ hưởng, trong đó 80% là 

đồng bào DTTS (T.Nhân, 2024). 

Mặc dù nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo của đồng bào DTTS vùng 

núi của Tỉnh được triển khai thực hiện, song khu vực miền núi Khánh Hòa, tỉ 

lệ hộ nghèo vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất tỉnh, số hộ nghèo và tỉ lệ nghèo giảm 

không nhiều (Xem Bảng 4.4). 

Bảng 4.4: Số hộ nghèo tại khu vực miền núi Khánh Hòa 

Năm 
Huyện Khánh Sơn Huyện Khánh Vĩnh 

Tổng số 

hộ 

Số hộ 

nghèo 
Tỷ lệ (%) Tổng số hộ 

Số hộ 

nghèo 
Tỷ lệ (%) 

2016 6.494 3.279 50,49 8.835 4.754 53,81 

2017 6.695 3.235 48,32 9.211 4.799 52,10 

2018 6.838 3.015 44,09 9.551 4.201 43,98 

2019 6.968 2.320 33,30 9.715 3.194 32,88 

2020 7.190 1.746 24,28 10.259 2.369 23,09 

2021 7,442 1,371 18.42 10,525 1,879 17.85 

2021 (chuẩn 

mới giai đoạn 2022-2025) 

7,442 3,530 47.43 10,525 4,831 45.90 

2022 7,541 3,062 40.60 10,754 4,211 39.16 

2023 7,679 2,429 31.63 10,918 2,785 25.51 

Nguồn: Sở Lao động thương binh & Xã hội Khánh Hòa, 2024 
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Số hộ nghèo đồng bào DTTS khu vực miền núi vẫn còn cao, nhất là 

sau khi áp dụng chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025, hai huyện miền núi 

(Khánh Sơn và Khánh Vĩnh) vẫn nằm trong danh sách huyện nghèo của cả 

nước. Nhìn chung các chính sách của nhà nước về giảm nghèo đối với hộ 

đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa được cán bộ, chuyên gia 

được tham gia trả lời khảo sát của Luận án cho rằng các chính sách này có 

ảnh hưởng đến việc giảm nghèo của hộ gia đình nhưng ở những mức độ 

khác nhau. Điểm chú ý là nhiều chính sách mang tính chất “cho thường 

xuyên” đạt được tỷ lệ cao đánh giá đồng ý. Tuy nhiên, chính sách “Được 

tặng quà bằng tiền, hiện vật nhân dịp lễ, tết” chỉ đạt tỷ lệ đồng ý là 56,4%, 

chứng tỏ chính sách này không có tác động cao, Như vậy cán bộ, chuyên 

gia cho rằng không nên tiếp tục thực hiện các chính sách “cho” như vậy, vì 

sẽ tạo tính trông chờ ỷ lại của hộ đồng bào DTTS. 

4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN 

TỘC THIỂU SỐ TỈNH KHÁNH HÒA TỪ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

 4.2.1. Đánh giá của cán bộ quản lý địa phương và chuyên gia về 

nguyên nhân dẫn đến nghèo của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số 

khu vực miền núi của Tỉnh 

Nghiên cứu đã khảo sát 71 người là cán bộ quản lý địa phương, chuyên 

gia trong công tác giảm nghèo, như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cán 

bộ các phòng chuyên môn liên quan tại 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn 

của tỉnh Khánh Hòa. 
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Bảng 4.5: Số lượng và cơ cấu cán bộ quản lý địa phương, chuyên gia 

được điều tra 

 

STT Nơi công tác 
Số lượng 

(người 

Tỉ trọng 

(%) 

1 Uỷ ban Mặt trận huyện Khánh Vĩnh 5 7,04 

2 Phòng lao động thương binh và xã hội huyện 

Khánh Vĩnh 

6 8,45 

3 Phòng dân tộc huyện Khánh Vĩnh 4 5,63 

4 Phòng nông nghiệp và phát triển nông nghiệp 6 8,45 

5 Ngân hàng CSXH huyện Khánh Vĩnh 13 18,31 

6 HĐND & UBND huyện Khánh Vĩnh 2 2,82 

7 Phòng dân tộc huyện Khánh Sơn 4 5,63 

8 Phòng nông nghiệp PTNT huyện Khánh Sơn 8 11,27 

9 UBND huyện Khánh Vĩnh 4 5,63 

10 PGD Ngân hàng CSXH huyện Khánh Sơn 3 4,23 

11 Sở Lao động-Thương binh và xã hội Khánh Hòa 9 12,68 

12 Phòng Thời sự- Đài phát thanh và truyền hình 

Khánh Hòa 

4 5,63 

13 Tỉnh đoàn Khánh Hòa 2 2,82 

14 Báo Khánh Hòa 1 1,41 

 Tổng số 71 100,00 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra chuyên gia. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nghèo của đồng bào dân tộc 

tại khu vực này được cán bộ quản lý địa phương và chuyên gia đánh giá, đó 

là: Còn ỷ lại vào nhà nước, chưa có ý chí vươn lên thoát nghèo chiếm 

98.57% số người được điều tra; Do phong tục sinh sống lâu đời với trình độ 

nhận thức, dân trí còn thấp chiêm 97.14%; Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã 

hội không thuận lợi chiếm 95.71%; Chưa tiếp cận được công nghệ, dịch vụ 

sản xuất nông nghiệp như: Khuyến nông, giống cây trồng chiếm 92.86%.... 
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Bảng 4.6: Nhận định của cán bộ quản lý địa phương, chuyên gia được 

điều tra về yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ gia đình đồng 

bào dân tộc tại khu vực Miền núi Khánh Hòa 

 

 

TT 

 

Nguyên nhân 

Số 

người 

trả lời 

Tỉ trọng 

% trên tổng 

số lượt trả lời 

% trên 

số người 

điều tra 

1 Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội 

không thuận lợi 

67 11,57 94,37 

2 Sinh nhiều con và có, nhiều người phụ 

thuộc 

62 10,71 87,32 

3 Do phong tục sinh sống lâu đời với trình độ 

nhận thức, dân trí còn thấp 

68 11,74 95,77 

 

4 

Tâm lý tự ti, chưa hòa nhập kịp với sự 

phát triển của xã hội; Ý thức tự giác học 

tập - lao động thấp; 

 

52 

8,98 73,24 

5 Còn ỷ lại vào nhà nước, chưa có ý chí 

vươn lên thoát nghèo 

69 11,92 97,18 

6 Không biết sử dụng tiền bạc hợp lý 36 6,22 50,70 

 

7 

Nghề nghiệp không ổn định, phần lớn 

trồng trọt ngắn hạn, chưa xác định được 

nghề nghiệp, Lười lao động; ngại tìm 

kiếm việc làm, học nghề kiếm sống; 

 

58 

10,02 81,69 

 

8 

Thiếu đất sản xuất, Thiếu vốn sản xuất, 

thiếu kinh nghiệm sản xuất, nông sản bị tư 

thương ép giá, chưa tìm được đầu ra 

ổn định 

 

60 

10,36 84,51 

 

9 

Chưa tiếp cận được công nghệ, dịch vụ 

sản xuất nông nghiệp như: Khuyến nông, 

giống cây trồng 

 

65 

11,23 91,55 

10 Có ít các công ty, xí nghiệp để người lao 

động có thể tham gia 

42 7,25 59,15 

  579 100,00  

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra chuyên gia. 
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Về đánh giá mức độ tác động của những chính sách giảm nghèo của 

nhà nước và tỉnh Khánh Hòa đối với hộ nghèo đồng bào DTTS tại khu vực 

này, kết quả điều tra cho thấy: 

Thứ nhất, đối với chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề cho hộ nghèo: 

- Đối với chính sách được hỗ trợ sản xuất (con, cây giống; giao thêm 

đất sản xuất….) có 56 chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá (tương đương với 

78,87% tổng số cán bộ, chuyên gia được điều tra) cho rằng chính sách này có 

tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 

21,1% số cán bộ, chuyên gia đánh giá chính sách này có tác động ít và rất ít 

đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình. 

- Đối với chính sách được dạy nghề và đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn có 45 chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chiếm tỉ lệ 63,3% tổng số cán 

bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác động nhiều và rất 

nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 23 chuyên gia (tương 

đương với 35,2%) đánh giá chính sách này có tác động ít và rất ít đến đến 

việc giảm nghèo của hộ gia đình. 

- Đối với chính sách được hướng dẫn cách làm ăn thông qua chương 

trình khuyến nông, khuyến công và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản 

xuất tại địa phương có 48 chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chiếm tỉ lệ 

67,6% tổng số cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có 

tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 22 

chuyên gia (tương đương với 31%) đánh giá chính sách này có tác động ít và 

rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình. 
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Bảng 4.7: Đánh giá của cán bộ quản lý địa phương, chuyên gia về chính 

sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề cho hộ gia đình đồng bào dân tộc nghèo 

tại khu vực Miền núi Khánh Hòa 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ sản xuất, dạy 

nghề cho hộ nghèo 

  

Không 

tác động 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động rất 

ít đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

 

Tác 

động ít 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động 

nhiều 

đến đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động rất 

nhiều 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia 

đình 

 

 

 

 

 

Tổng 

- Được hỗ trợ sản 

xuất (con, cây giống; 

giao  thêm  đất sản 

xuất…,) 

Số lượng 

(người) 
 

1 

 

2 

 

13 

 

34 

 

21 

 

71 

Tỉ lệ (%) 1,4 2,8 18,3 47,9 29,6 100 

- Được dạy nghề và 

đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn 

Số lượng 

(người) 

 

1 

 

3 

 

22 

 

30 

 

15 

 

71 

Tỉ lệ (%) 1,4 4,2 31,0 42,3 21,1 100,0 

- Được hướng dẫn 

cách làm ăn thông 

qua chương trình 

khuyến nông, khuyến 

công và chuyển giao 

kỹ thuật, công nghệ 

vào sản 

xuất tại địa phương 

Số lượng 

(người) 

 

1 

 

6 

 

16 

 

39 

 

9 

 

71 

 

 

 

Tỉ lệ (%) 

1,4 8,5 22,5 54,9 12,7 100,0 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra chuyên gia. 

Thứ hai, đối với chính sách hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ tiêu thụ sản 

phẩm cho hộ nghèo 

- Đối với chính sách được chính quyền hỗ trợ tạo việc thông qua 

các hoạt động sinh kế có 41 chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá (tương 
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đương với 57,7% tổng số cán bộ, chuyên gia được điều tra) cho rằng 

chính sách này có tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo 

của hộ gia đình; có 39,4% số cán bộ, chuyên gia đánh giá chính sách này 

có tác động ít và rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 2,8% tỉ 

lệ chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chính sác này không có tác động 

đến giảm nghèo. 

- Đối với chính sách được giới thiệu đi xuất khẩu lao động có 49,3% % 

tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác động 

nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 49,3% đánh 

giá chính sách này có tác động ít và rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia 

đình và 1,4% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chính sác này không có 

tác động đến giảm nghèo. 

- Đối với chính sách được giới thiếu đến các doanh nghiệp tại địa 

phương có 49,3% tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách 

này có tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; 

có 38% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này 

có tác động ít và rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 1,4% tỉ lệ 

chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chính sác này không có tác động đến 

giảm nghèo. 

- Đối với chính sách được hỗ trợ bao tiêu sản phẩm có 49,3% tỉ lệ cán 

bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác động nhiều và rất 

nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 42,3% tỉ lệ chuyên gia, 

cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này có tác động ít và rất ít đến 

đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 8,5% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý 

đánh giá chính sác này không có tác động đến giảm nghèo. 
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Bảng 4.8: Đánh giá của cán bộ quản lý địa phương, chuyên gia về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho hộ gia đình đồng 

bào dân tộc nghèo tại khu vực Miền núi Khánh Hòa 

 

Hỗ trợ tạo việc làm, 

hỗ trợ tiêu thụ sản 

phẩm 

 

Không 

tác động 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động rất 

ít đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

 

Tác 

động ít 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động 

nhiều 

đến đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia 

đình 

Tác 

động rất 

nhiều 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia 

đình 

Tổng 

Được chính quyền hỗ 

trợ tạo việc thông qua 

các hoạt động sinh kế 

Số lượng 

(người) 

 

2 

 

5 

 

23 

 

29 

 

12 

 

71 

Tỉ lệ 

(%) 

2,8 7,0 32,4 40,8 16,9 100,0 

 

Được giới thiệu đi 

xuất khẩu lao động 

Số 

lượng 

(người) 

 

1 

 

9 

 

26 

 

20 

 

15 

 

71 

Tỉ lệ 

(%) 

1,4 12,7 36,6 28,2 21,1 100,0 

 

Được giới thiếu đến 

các doanh nghiệp tại 

địa phương 

Số lượng 

(người) 

 

1 

 

8 

 

27 

 

24 

 

11 

 

71 

Tỉ lệ 

(%) 

1,4 11,3 38,0 33,8 15,5 100,0 

 

Được hỗ trợ bao tiêu 

sản phẩm 

Số 

lượng 

(người) 

 

6 

 

7 

 

23 

 

22 

 

13 

 

71 

Tỉ lệ 

(%) 

8,5 9,9 32,4 31,0 18,3 100,0 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra chuyên gia. 

Thứ ba, đối với chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo cho hộ nghèo 

- Đối với chính sách con em được miễn, giảm học phí có 85,9% tỉ lệ 

cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác động nhiều 

và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 14,1% tỉ lệ chuyên 
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gia, cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này có tác động ít và rất ít 

đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 0% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản 

lý đánh giá chính sác này không có tác động đến giảm nghèo. 

- Đối với chính sách con em hỗ trợ học bổng có 85,1% tỉ lệ cán bộ, 

chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác động nhiều và rất 

nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 18,3% tỉ lệ chuyên gia, 

cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này có tác động ít và rất ít đến 

đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 0% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý 

đánh giá chính sác này không có tác động đến giảm nghèo. 

- .Đối với chính sách con em được hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi 

phí học tập có 84,6% tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách 

này có tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; 

có 15,4% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này 

có tác động ít và rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 0% tỉ lệ 

chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chính sác này không có tác động đến 

giảm nghèo. 

- Đối với chính sách con em được cử tuyển đi học tại các bậc học cao 

đẳng, đại học có 66,2% tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính 

sách này có tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia 

đình; có 32,4% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính 

sách này có tác động ít và rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 

1,4% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chính sác này không có tác 

động đến giảm nghèo. 

- Đối với chính sách con em được hưởng chính sách học bổng đối với 

hộ nghèo DTTS có 77,4% tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng 

chính sách này có tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ 

gia đình; có 22,6% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính 

sách này có tác động ít và rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 
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0% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chính sác này không có tác động 

đến giảm nghèo. 

Bảng 4.9: Đánh giá của cán bộ quản lý địa phương, chuyên gia về chính 

sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo cho hộ gia đình đồng bào dân tộc 

nghèo tại khu vực Miền núi Khánh Hòa 

 

 

 

Hỗ trợ về giáo dục  

và đào tạo 

 

 

Không tác 

động đến 

việc giảm 

nghèo của 

hộ gia đình 

Tác 

động rất 

ít đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

 

Tác động 

ít đến 

việc giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác động 

nhiều 

đến đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác động 

rất nhiều 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tổng 

Con em được miễn, 

giảm học phí 

Số lượng 

(người) 
0 1 9 23 38 71 

Tỉ lệ (%) 0 1,4 12,7 32,4 53,5 100,0 

Con em hỗ trợ học bổng 

Số lượng 

(người) 
0 5 8 28 30 71 

Tỉ lệ (%) 0 7,0 11,3 39,4 42,3 100,0 

Con em được hưởng trợ 

cấp xã hội và hỗ trợ chi 

phí học tập 

Số lượng 

(người) 
0 3 8 30 30 71 

Tỉ lệ (%) 0 4,2 11,3 42,3 42,3 100,0 

Con em được cử tuyển 

đi học tại các bậc học 

cao đẳng, đại học 

Số lượng 

(người) 
1 4 19 24 23 71 

Tỉ lệ (%) 1,4 5,6 26,8 33,8 32,4 100,0 

Con,  em  được  hưởng 

chính sách học bổng đối 

với hộ nghèo DTTS 

Số lượng 

(người) 
0 1 15 29 26 71 

Tỉ lệ (%) 0 1,4 21,1 40,8 36,6 100,0 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra chuyên gia. 

Thứ tư, đối với chính sách hỗ trợ về y tế cho hộ nghèo 

- Đối với chính sách được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo có 
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83,1% tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác 

động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 16,9% tỉ 

lệ chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này có tác động 

ít và rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 0% tỉ lệ chuyên gia, 

cán bộ quản lý đánh giá chính sác này không có tác động đến giảm nghèo. 

- Đối với chính sách được hỗ trợ tiền ăn, phí khám chữa bệnh có 81,7% 

tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác động 

nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 18,3% tỉ lệ 

chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này có tác động ít 

và rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 0% tỉ lệ chuyên gia, cán 

bộ quản lý đánh giá chính sác này không có tác động đến giảm nghèo. 

Bảng 4.10: Đánh giá của cán bộ quản lý địa phương, chuyên gia về chính 

sách hỗ trợ về y tế cho hộ gia đình đồng bào dân tộc nghèo tại khu vực 

Miền núi Khánh Hòa 

 

 

Hỗ trợ về y tế 
 

 

Không 

tác động 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động rất 

ít đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

 

Tác 

động 

 ít 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động 

nhiều 

đến đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động rất 

nhiều 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tổng 

Được cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho người nghèo 

Số 

lượng 

(người) 

 

0 

 

3 

 

9 

 

20 

 

39 

 

71 

Tỉ lệ 

(%) 0 4,2 12,7 28,2 54,9 100,0 

Được hỗ trợ tiền ăn, phí 

khám chữa bệnh… 

Số 

lượng 

(người) 

 

0 

 

3 

 

10 

 

19 

 

39 

 

71 

Tỉ lệ 

(%) 0 4,2 14,1 26,8 54,9 100,0 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra chuyên gia. 
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Bảng 4.11: Đánh giá của cán bộ quản lý địa phương, chuyên gia về chính 

sách hỗ trợ về người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý cho hộ 

gia đình đồng bào dân tộc nghèo tại khu vực Miền núi Khánh Hòa 

Hỗ trợ người nghèo 

tiếp cận các dịch vụ 

trợ giúp pháp lý 

 

Không 

tác động 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động rất

 ít 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

 

Tác 

động ít 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động 

nhiều 

đến đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia 

đình 

Tác 

động rất 

nhiều 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia 

đình 

Tổng 

Được miễn phí các 

dịch vụ pháp lý (công 

chứng, …,) 

Số lượng 

(người) 

 

6 

 

6 

 

23 

 

22 

 

14 

 

71 

Tỉ lệ 

(%) 

8,5 8,5 32,4 31,0 19,7 100,0 

Được tạo điều kiện 

để hiểu biết quyền, 

nghĩa vụ của công 

dân, đồng bào dân 

tộc 

Số lượng 

(người) 

 

4 

 

7 

 

22 

 

25 

 

13 

 

71 

Tỉ lệ 

(%) 

5,6 9,9 31,0 35,2 18,3 100,0 

Được tiếp cận các 

chính sách trợ giúp 

của Nhà nước đối với 

hộ nghèo 

Số 

lượng 

(người) 

 

1 

 

2 

 

15 

 

31 

 

22 

 

71 

Tỉ lệ 

(%) 

1,4 2,8 21,1 43,7 31,0 100,0 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra chuyên gia. 

Thứ năm, đối với chính sách hỗ trợ hưởng thụ văn hóa, thông tin 

-  Được tiếp cận các chính sách giảm nghèo: có 71,9% tỉ lệ cán bộ, 

chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác động nhiều và rất 

nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 28,1% tỉ lệ chuyên gia, 
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 cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này có tác động ít và rất ít 

đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 0% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản 

lý đánh giá chính sác này không có tác động đến giảm nghèo. 

- Được phổ biến các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gương thoát 

nghèo tại địa phương: có 69,1% tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều tra cho 

rằng chính sách này có tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo 

của hộ gia đình; có 29,6% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương đánh 

giá chính sách này có tác động ít và rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia 

đình và 1,4% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chính sác này không có 

tác động đến giảm nghèo. 

Bảng 4.12: Đánh giá của cán bộ quản lý địa phương, chuyên gia về chính 

sách hỗ trợ về hưởng thụ văn hóa, thông tin cho hộ gia đình đồng bào 

dân tộc nghèo tại khu vực Miền núi Khánh Hòa 

 

Hỗ trợ hưởng thụ văn 

hóa, thông tin 
 

Không 

tác động 

đến việc 

giảm 

nghèo của 

hộ gia 

đình 

Tác động 

rất ít đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác động 

ít đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác động 

nhiều 

đến đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác động 

rất nhiều 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tổng 

Được tiếp cận các chính 

sách giảm nghèo, 

Số lượng 

(người) 
0 4 16 33 18 71 

Tỉ lệ (%) 0 5,6 22,5 46,5 25,4 100,0 

Được phổ biến các mô 

hình giảm nghèo có hiệu 

quả, gương thoát nghèo 

tại địa phương, 

Số lượng 

(người) 1 3 18 30 19 71 

Tỉ lệ (%) 1,4 4,2 25,4 42,3 26,8 100,0 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra chuyên gia. 
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Thứ sáu, đối với chính sách trợ để nâng cao điều kiện sống 

- Được hỗ trợ về nhà ở: có 74,6% tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều 

tra cho rằng chính sách này có tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm 

nghèo của hộ gia đình; có 25,3% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương 

đánh giá chính sách này có tác động ít và rất ít đến đến việc giảm nghèo của 

hộ gia đình và 0% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chính sác này 

không có tác động đến giảm nghèo. 

- Được hỗ trợ tiếp cận với nước sạch sinh hoạt: có 76,1% tỉ lệ cán bộ, 

chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác động nhiều và rất 

nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 21,1% tỉ lệ chuyên gia, 

cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này có tác động ít và rất ít đến 

đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 2,8% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý 

đánh giá chính sác này không có tác động đến giảm nghèo. 

- Được hỗ trợ trong việc cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em của 

gia đình: có 61,9% tỉ lệ cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách 

này có tác động nhiều và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; 

có 36,6% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này 

có tác động ít và rất ít đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 1,4% tỉ lệ 

chuyên gia, cán bộ quản lý đánh giá chính sác này không có tác động đến 

giảm nghèo. 

- Được tặng quà bằng tiền, hiện vật nhân dịp lễ, tết: có 56,4% tỉ lệ 

cán bộ, chuyên gia được điều tra cho rằng chính sách này có tác động nhiều 

và rất nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình; có 36,7% tỉ lệ chuyên 

gia, cán bộ quản lý địa phương đánh giá chính sách này có tác động ít và rất ít 

đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình và 7% tỉ lệ chuyên gia, cán bộ quản 

lý đánh giá chính sác này không có tác động đến giảm nghèo. 
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Bảng 4.13: Đánh giá của cán bộ quản lý địa phương, chuyên gia về chính 

sách hỗ trợ để nâng cao điều kiện sống cho hộ gia đình đồng bào dân tộc 

nghèo tại khu vực Miền núi Khánh Hòa 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ để nâng cao 

điều kiện sống 

 

Không 

tác động 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động rất 

ít đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động ít 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia đình 

Tác 

động 

nhiều 

đến đến 

việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia 

đình 

Tác 

động rất 

nhiều 

đến việc 

giảm 

nghèo 

của hộ 

gia 

đình 

Tổng 

 

Được hỗ trợ về nhà ở 

Số lượng 

(người) 
0 2 16 27 26 71 

Tỉ lệ 

(%) 
0 2,8 22,5 38,0 36,6 100,0 

Được hỗ trợ tiếp cận 

với nước sạch sinh 

hoạt 

Số lượng 

(người) 
2 2 13 30 24 71 

Tỉ lệ (%) 2,8 2,8 18,3 42,3 33,8 100,0 

Được hỗ trợ trong 

việc cung cấp dinh 

dưỡng cho phụ nữ, trẻ 

em của gia đình 

Số lượng 

(người) 
1 5 21 27 17 71 

Tỉ lệ (%) 1,4 7,0 29,6 38,0 23,9 100,0 

 

Được tặng quà bằng 

tiền, hiện vật nhân dịp 

lễ, tết 

Số 

lượng 

(người) 

5 7 19 22 18 71 

Tỉ lệ (%) 7,0 9,9 26,8 31,0 25,4 100,0 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra chuyên gia. 

4.2.2. Kết quả đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo từ phân 

tích các mô hình định lượng 

4.2.2.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo 

Phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s 
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alpha cho phép đánh giá về mối quan hệ giữa các biến quan sát (mục hỏi) với 

nhau, loại bỏ những biến quan sát không phù hợp và hạn chế các biến quan 

sát rác trong thang đo. 

Trong phân tích Cronbach’s alpha, các biến quan sát có hệ số tương 

quan biến - biến tổng (item-total correlation) nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại. Thang đo 

được cho là có độ tin cậy khi hệ số Cronbach’s alpha > 0,6 (Nunnally & 

Burnstein, 1994). Tuy nhiên, nếu Cronbach’s alpha quá cao (>0,95) thì có khả 

năng xuất hiện hiện tường thừa biến trong thang đo. Kết quả kiểm định độ tin 

cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha cho các thang đo được thể hiện 

như sau: 

• Thang đo “Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội” 

Thang đo “Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội” bao gồm 6 biến quan 

sát có hệ số Cronbach’s alpha = 0,748 (> 0,6), tuy nhiên hệ số tương quan 

biến - biến tổng của biến DKXH5 = 0,275 (<0,3), đồng thời nếu loại biến này 

thì hệ số Cronbach’s alpha sẽ tăng lên 0,765. Do đó, cần loại biến DKXH5 và 

thực hiện lại phân tích hệ số Cronbach’s alpha (Bảng 4.13a và 4.13b). 

Bảng 4.13a: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo “Điều kiện tự nhiên 

và hạ tầng xã hội” (lần 1) 

 

Biến quan sát 

TB thang 

đo nếu loại 

biến 

Phương sai  

thang đo nếu  

loại biến 

Tương 

quan biến - 

Tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu  

loại biến 

DKXH1 18,60 19,614 0,613 0,675 

DKXH2 18,58 20,386 0,536 0,698 

DKXH3 18,16 21,049 0,572 0,690 

DKXH4 18,67 21,003 0,500 0,708 

DKXH5 18,66 24,265 0,275 0,765 

DKXH6 19,24 21,988 0,432 0,727 

Cronbach's alpha: 
0,748 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra 
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Bảng 4.13b: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo “Điều kiện tự nhiên 

và hạ tầng xã hội” (lần 2) 

 

Biến quan sát 

TB thang 

đo nếu 

loại 

biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan biến - 

Tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu 

loại 

biến 

DKXH1 14,88 15,213 0,637 0,683 

DKXH2 14,85 15,618 0,587 0,702 

DKXH3 14,44 16,650 0,581 0,707 

DKXH4 14,95 17,305 0,434 0,756 

DKXH6 15,52 17,432 0,441 0,753 

Cronbach's alpha: 0,765 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra 

• Thang đo “Ý chí vươn lên thoát nghèo” 

Bảng 4.14 dưới đây trình bày kết quả kiểm định thang đo “Ý chí vươn 

lên thoát nghèo” của hộ đồng bào dân tộ thiểu số. Kết quả cho thấy hệ số 

Cronbach’s Alpha của các thang đo biến này đều lớn hớn 0,6, và Cronbach’s 

Alpha củ biến là 0,875, lớn hơn 0,6. Do vậy đo lường biến số “Ý chí vươn lên 

thoát nghèo” có độ tin cậy. 

Bảng 4.14: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo  

“Ý chí vươn lên thoát nghèo” 

 

Biến quan sát 

TB thang 

đo nếu loại 

biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 

biến - Tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

YCTN1 14,3 20.430 0,716 0,846 

YCTN2 14,17 19.905 0,726 0,844 

YCTN3 13,98 20.058 0,763 0,834 

YCTN4 14,01 21.139 0,733 0,843 

YCTN5 14,05 21.886 0,592 0,875 

Cronbach's alpha: 0,875 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra 
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• Thang đo “Điều kiện sống của hộ gia đình ” 

Điều kiện sống của hộ gia đình được đo lường bởi 5 thang đo như trong 

Bảng 4.15. Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo cho thấy tất cả các giá trị 

Cronbach’s Alpha cuả các thang đo đều lớn hơn 0,6 và Cronbach’s Alpha của 

biến là 0,734 cũng lớn hơn 0,6. Do vậy, đo lường biến “Điều kiện sống của hộ 

gia đình” có độ tin cậy. 

Bảng 4.15: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo  

“Điều kiện sống của hộ gia đình ” 

 

Biến quan sát 

TB thang 

đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

 thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan biến - 

Tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

DDCD1 15,48 13,209 0,543 0,669 

DDCD2 15,75 12,157 0,654 0,621 

DDCD3 14,93 15,762 0,411 0,718 

DDCD4 16,09 14,161 0,445 0,708 

DDCD5 15,38 14,271 0,434 0,712 

Cronbach's alpha: 0,734 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 

• Thang đo “Chất lượng giáo dục tại địa phương” 

Bảng 4.16 trình bày kết quả độ tin cậy của việc đo lường biến “Chất 

lượng giáo dục tại địa phương”. Theo đó, các giá trị Cronbach’s Alpha của 

từng thang đo và của biến độc lập này đều lớn hơn 0,6. Do vậy, việc đo lường 

biến số “ Chất lượng giáo dục tại địa phương” đảm bảo độ tin cậy. 
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Bảng 4.16: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo “Chất lượng giáo dục 

tại địa phương” 

 

Biến quan sát 

TB thang 

đo nếu loại 

biến 

Phương sai 

 thang đo nếu  

loại biến 

Tương 

quan biến - 

Tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

CLGD1 13,29 14,665 0,495 0,743 

CLGD2 13,14 13,537 0,636 0,691 

CLGD3 13,32 14,649 0,535 0,729 

CLGD4 12,97 13,804 0,594 0,707 

CLGD5 12,54 16,491 0,444 0,757 

Cronbach's alpha: 0,769 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 

• Thang đo “Chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo” 

Đo lường “ Chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo” có độ tin cậy 

cao, thể hiện qua kết quả hệ số Cronbach’s Alpha của từng thang đo và của 

biến số này đều lớn hơn 0,6 (Bảng 4.17). 

Bảng 4.17: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo “Chính sách của Nhà 

nước đối với hộ nghèo” 

 

Biến quan sát 

TB thang 

đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan biến - 

Tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

 biến 

CSNN1 69,21 346,148 0,799 0,975 

CSNN2 69,21 346,646 0,800 0,975 

CSNN3 69,11 346,799 0,812 0,975 

CSNN4 68,98 346,825 0,844 0,974 

CSNN5 68,98 345,501 0,871 0,974 

CSNN6 69,13 347,035 0,813 0,975 

CSNN7 68,98 345,037 0,882 0,974 

CSNN8 69,13 347,764 0,775 0,975 

CSNN9 68,92 345,433 0,879 0,974 

CSNN10 69,03 345,459 0,852 0,974 
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Biến quan sát 

TB thang 

đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan biến - 

Tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

 biến 

CSNN11 69,12 345,820 0,817 0,975 

CSNN12 69,08 350,726 0,735 0,976 

CSNN13 68,92 345,832 0,890 0,974 

CSNN14 68,92 346,601 0,878 0,974 

CSNN15 68,98 347,141 0,833 0,975 

CSNN16 68,98 348,009 0,820 0,975 

CSNN17 69,05 348,298 0,777 0,975 

CSNN18 69,03 350,111 0,745 0,976 

Cronbach's alpha: 0,976 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 

• Thang đo nhận thức về “Nghèo đa chiều” 

Biến số Nghèo đa chiều được dùng để đo lường nghèo chủ quan trong đồng 

bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà. 

Quá trình thực hiện phân tích độ tin cậy thang đo cảm nhận về “Nghèo 

đa chiều” bằng hệ số Cronbach’s alpha, các mục hỏi lần lượt bị loại là NDC6, 

NDC4 và NDC5 do hệ số tương quan biến - biến tổng nhỏ hơn 0,3 đồng thời 

khi loại biến hệ số Cronbach’s alpha đã tăng lên 0,750 (Bảng 4.18) thỏa mãn 

điều kiện thang đo có độ tin cậy tốt (Peterson, 1994). 

Bảng 4.18: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo “Nghèo đa chiều” 

 

Biến quan sát 

TB thang 

đo nếu loại 

biến 

Phương sai  

thang đo nếu loại 

biến 

Tương 

quan biến - 

Tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

NDC1 8,07 5,604 0,492 0,773 

NDC2 8,64 3,165 0,744 0,445 

NDC3 8,57 3,831 0,562 0,694 

Cronbach's alpha: 0,750 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 
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Kiểm định độ giá trị thang đo 

Để phân tích nhân tố khám phá, nghiên cứu này thực hiện phân tích qua 

2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, mỗi thang đo lường ở biến độc lập có các 

biến quan sát đạt yêu cầu của bước kiểm định Cronbach Alpha sẽ là đối tượng 

của phân tích EFA để chọn ra các chỉ báo có trọng số hội tụ trên nhân tố thứ 

nhất được rút ra. Ở bước này sử dụng thủ tục Principal Component Analysis 

và phép xoay nhân tố Promax. 

Ở bước thứ hai, đưa thang đo biến phụ thuộc với tất cả các mục hỏi 

được lựa được đưa vào phân tích, thủ tục Principle Axis Factoring với phép 

xoay nhân tố Promax được sử dụng. Để đánh giá sự phù hợp của phân tích 

nhân tố khám phá, chỉ số Kaiser - Mayer - Olkin sẽ được báo cáo, mà theo đề 

nghị phải thuộc phạm vi từ 0,5 đến 1 được xem là phù hợp (Hoàng Trọng và 

Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). 

Phân tích EFA đã sử dụng phương pháp trích nhân tố Principal Axis 

Factoring với phép quay Promax cho đối tượng áp dụng là các thang đo 

lường đa hướng (các biến tác động) vì theo Gerbing & Anderson (1988), 

phương pháp trích Principal Axis Factoring với phép xoay Promax (Oblique) 

phản ánh cấu trúc dữ liệu chính xác hơn phương pháp trích Principal 

Components với phép xoay Varimax (Orthogonal). Kết quả cụ thể được thể 

hiện như sau: 

Kết quả phân tích EFA đối với các biến thuộc nhân tố độc lập 

Các biến quan sát CLGD1 (hệ số tải nhân tố bằng 0,309), DKXH4 (hệ 

số tải nhân tố bằng 0,338) ), DKXH6 (hệ số tải nhân tố bằng 0,367) ), CLGD5 

(hệ số tải nhân tố bằng 0,357) bị loại do hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,4. 
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Bảng 4.19: Kết quả phân tích nhân tố đối với các biến thuộc nhân tố độc 

lập 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,941 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx, Chi-Square 14913,782 

df 561 

Sig, 0,000 

 

Tổng phương sai trích 

 

 

Factor 

 

Initial Eigenvalues 

 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 13,982 41,124 41,124 13,694 40,275 40,275 13,435 

2 3,624 10,659 51,783 3,182 9,359 49,634 5,805 

3 2,653 7,803 59,586 2,262 6,652 56,286 3,905 

4 1,825 5,369 64,954 1,417 4,167 60,453 2,942 

5 1,488 4,376 69,331 1,125 3,309 63,762 2,121 

6 0,997 2,932 72,263     

7 0,888 2,613 74,876     

... ... ... ...     

... ... ... ...     

33 0,105 0,308 99,765     

34 0,080 0,235 100,000     

 

Ma trận xoay nhân tố 

Nhân tố 1 2 3 4 5 

CSNN7 Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập 

cho con em đi học 

0,949     

CSNN9 Chính sách học bổng cho con em hộ 

nghèo 

0,949     
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Ma trận xoay nhân tố 

Nhân tố 1 2 3 4 5 

CSNN14 Được tiếp cận các chính sách trợ giúp 

của Nhà nước đối với hộ nghèo 

0,930     

CSNN5 Miễn, giảm học phí cho con em đi học 0,923     

CSNN13 Tạo điều kiện để hiểu biết quyền, 

nghĩa vụ của công dân, đồng bào dân tộc. 

0,909     

CSNN10 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo 0,859     

CSNN15 Được tiếp cận các chính sách giảm 

nghèo; 

0,850     

CSNN4 Hướng dẫn cách làm ăn 0,832     

CSNN16 Được phổ biến các mô hình giảm nghèo 

có hiệu quả, gương thoát nghèo tại địa phương 

0,831     

CSNN11 Hỗ trợ tiền ăn, phí khám chữa bệnh… 0,805     

CSNN12 Miễn phí các dịch vụ pháp lý (công 

chứng,..…) 

0,802     

CSNN17 Hỗ trợ về nhà ở 0,798     

CSNN8 Con em được cử tuyển đi học tại các 

trường cao đẳng, đại học 

0,779     

CSNN3 Hỗ trợ tạo việc làm để tăng thu nhập 0,772     

CSNN18 Hỗ trợ tiếp cận với nước sạch sinh hoạt 0,765     

CSNN6 Hỗ trợ học bổng cho con em đi học 0,753     

CSNN1 Hỗ trợ sản xuất (con, cây giống; giao 

thêm đất sản xuất….) 

0,715     

CSNN2 Chính sách dạy nghề và đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn 

0,713     

YCTN3 Chi tiêu cho những hàng hóa chưa cần thiết  0,886    

YCTN2 Chưa cố gắng vươn lên  0,814    

YCTN1 Chưa chăm chỉ làm ăn  0,781    

YCTN4 Chưa tích cực tìm cách cải thiện cuộc sống 

của mình 

 0,770    

YCTN5 Việc quản lý tài chính chưa tốt  0,598    

DDCD2 Gia đình thuộc hộ có nhiều người ăn theo   0,881   

DDCD5 Làm các nghề có thu nhập thấp   0,619   

DDCD1 Gia đình thuộc hộ đông con   0,566   
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Ma trận xoay nhân tố 

Nhân tố 1 2 3 4 5 

DDCD3 Lao động trong hộ không học hành đầy đủ   0,404   

DDCD4 Gia đình có nhiều thế hệ sinh sống   0,370   

DKXH2 Giao thông đi lại khó khăn    0,951  

DKXH3 Hộ nghèo thường xa chợ và các trung 

tâm mua sắm 

   0,695  

DKXH1 Hộ nghèo thường ở cách biệt so với 

trung tâm của xã 

   0,582  

CLGD3 Không được học tiếng phổ thông     0,828 

CLGD4 Thiếu giáo viên dạy học bằng tiếng dân tộc     0,815 

CLGD2 Thiếu trường học có chất lượng tốt     0,421 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 

Kết quả của Ma trận xoay nhân tố cho thấy có 5 yếu tố được hình thành. 

Các yếu tố này cũng giống như các yếu tố trong mô hình nghiên cứu đề xuất 

ban đầu, cụ thể như sau: 

Yếu tố 1 (CSNN): Chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo, gồm 

18 biến quan sát (CSNN1 - CSNN18) với hệ số tải yếu tố dao động từ 0,949 

(CSNN7) đến 0,713 (CSNN2). 

Yếu tố 2 (YCTN): Ý chí vươn lên thoát nghèo, gồm 5 biến quan sát, 

với hệ số tải yếu tố dao động từ 0,886 (YCTN3) đến 0,598 (YCTN5). 

Yếu tố 3 (DDCD): Điều kiện sống của hộ gia đình, gồm 5 biến quan 

sát, với hệ số tải yếu tố dao động từ 0,881 (DDCD2) đến 0,370 (DDCD4). 

Yếu tố 4 (DKXH): Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội, gồm 3 biến 

quan sát, với hệ số tải yếu tố lần lượt là 0,951 (DKXH2), 0,695 (DKXH3), và 

0,582 (DKXH1). 

Yếu tố 5 (CLGD): Chất lượng giáo dục tại địa phương, gồm 3 biến quan 

sát, với hệ số tải yếu tố lần lượt là 0,828 (CLGD3), 0,815 (CLGD4), và 0,421 

(CLGD2) 
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Kết quả phân tích EFA đối với các biến thuộc yếu tố phụ thuộc 

Kết quả phân tích EFA đối với các biến thuộc yếu tố phụ thuộc được 

thực hiện bằng phương pháp rút trích các thành phần chính (Principal 

Component Analysis) với phép xoay vuông góc (Varimax) thể hiện trong 

Bảng 4.20. Hệ số KMO có giá trị bằng 0,5739 thỏa mãn điều kiện 0,5 ≤ KMO 

≤ 1 (Dodge Y., 2008). Kiểm định Bartletl’ nhằm kiểm định tương quan giữa 

các biến quan sát. Đại lượng thống kê Bartletl’s Test có mức ý nghĩa thống kê 

ở mức 1% (Sig.= 0,000) khẳng định các biến quan sát trong yếu tố tương 

quan với nhau (Snedecor G.W. & W.G. Cochran, 1989). 

Bảng 4.20: Kết quả phân tích yếu tố đối với các biến thuộc yếu tố  

phụ thuộc 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,5739 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx, Chi-Square 466,9560 

df 3 

Sig, 0,000 
 

Tổng phương sai trích 

 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,022 67,407 67,407 2,022 67,407 67,407 

2 0,692 23,076 90,484    

3 0,285 9,516 100,000    
 

Ma trận xoay yếu tố 

Yếu tố 1 

NDC2 Gia đình tôi thường xuyên thiếu việc làm 0,912 

NDC3 Khi đau ốm, gia đình không đủ tiền để điều trị 0,789 

NDC1 Thu nhập của gia đình tôi không đủ chi tiêu 0,754 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 



110  

Kết quả của Ma trận xoay yếu tố cho thấy có 1 yếu tố được hình 

thành. Tên yếu tố được giữ nguyên như ban đầu. 

4.2.2.2. Kết quả phân tích mô hình xác định những yếu tố ảnh hưởng 

đến xác suất rơi vào tình trạng nghèo của hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

Từ kết quả phân tích cho thấy, trong các biến đưa vào mô hình phân tích 

có 4 biến số không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%, bao gồm: Giới 

tính chủ hộ, Tình trạng sức khỏe của chủ hộ, Gia đình có vay vốn, Hoạt động 

kinh tế của gia đình. Ngoài ra biến độ tuổi chỉ có ý nghĩa thống kê tại mức từ 

31 đến 40 tuổi. 

+ Độ tuổi của chủ hộ: Tuoichuho2 (1 nếu tuổi chủ hộ từ 31 đến 40 tuổi; 

0 các trường hợp khác) có giả trị B= +1,094. Giá trị dương của hệ số B nói 

lên quan hệ cùng chiều giữa biến nàyc và xác xuất nghèo. Giá trị Exp(B)= 

2,985, điều này có nghĩa là trong trường hợp tuổi chủ hộ từ 31 đến 40 tuổi, 

xác xuất nghèo tăng lên 2,985 lần với mức ý nghĩa thống kê bằng 1%. 

+ Dân tộc chủ hộ: Biến DanToc (0: Raclay; 1: Khác) có giả trị B= 

+1,782. Giá trị dương của hệ số B nói lên quan hệ cùng chiều giữa biến này 

và xác xuất nghèo. Giá trị Exp(B)= 5,944, điều này có nghĩa là khi chủ hộ 

thuộc dân tộc khác Raclay, xác xuất nghèo tăng lên 5,944 lần với mức ý nghĩa 

thống kê bằng 1%. 

+ Tôn giáo chủ hộ: Biến TonGiao (0: Tin lành; 1: Khác) có giả trị B= - 

1,402. Giá trị âm của hệ số B nói lên quan hệ ngược chiều giữa biến này và 

xác xuất nghèo. Giá trị Exp(B)= 0,246, điều này có nghĩa là đối với chủ hộ có 

tôn giáo khác Tin Lành xác xuất nghèo giảm đi 0,246 lần với mức ý nghĩa 

thống kê bằng 1%. 
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Bảng 4.21: Kết quả mô hình hồi quy Binary logistic 

 

 Biến số B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Giới tính GioiTinh 0,203 0,247 0,678 1 0,410 1,225 

Tuổi chủ hộ Tuoichuho1 0,179 0,659 0,074 1 0,786 1,196 

 Tuoichuho2 1,094 0,557 3,860 1 0,049 2,985 

 Tuoichuho3 0,784 0,524 2,237 1 0,135 2,191 

 Tuoichuho4 0,270 0,550 0,240 1 0,624 1,310 

 Tuoichuho5 0,622 0,588 1,119 1 0,290 1,863 

Dân tộc DanToc 1,782 0,441 16,334 1 0,000 5,944 

Tôn giáo TonGiao -1,402 0,346 16,367 1 0,000 0,246 

Tình trạng 

sức khỏe 

TinhTrangSucK 

hoe 

-0,318 0,359 0,786 1 0,375 0,727 

Thời gian đi 

học 

ThoiGianHoc -0,239 0,038 40,251 1 0,000 0,787 

Số người phụ 

thuộc 

PhuThuoc 0,474 0,105 20,308 1 0,000 1,606 

Có đất CoDat -1,032 0,292 12,465 1 0,000 0,356 

Có vay vốn GiaDinhCoVay 

Von 

-0,225 0,261 0,745 1 0,388 0,798 

Nghề chính Nghe 0,387 0,261 2,195 1 0,138 1,473 

Nghề khác NgheKhac -1,603 0,288 30,875 1 0,000 0,201 

Hệ số Constant 1,133 0,527 4,614 1 0,032 3,104 

 Số quan sát: 512 

 -2 Log likelihood: 432,038 

 Cox & Snell R Square: 0,419; Nagelkerke R Square: 0,558 

Ghi chú: Biến phụ thuộc: Nghèo (1: Hộ nghèo) Nguồn: Tính toán từ dữ 

liệu điều tra. 

+ Thời gian đi học của chủ hộ: Biến ThoiGianHoc có giả trị B= -0,239. 

Giá trị âm của hệ số B nói lên quan hệ ngược chiều giữa biến ThoiGianHoc 

và xác xuất nghèo. Giá trị Exp(B)= 0,787, điều này có nghĩa là khi thời gian 

đi học của chủ hộ tăng thêm 1 năm thì xác xuất nghèo giảm đi 0,787 lần với 

mức ý nghĩa thống kê bằng 1%. 
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+ Số người phụ thuộc trong gia đình: Biến PhuThuoc có giả trị B= 

+0,474. Giá trị dương của hệ số B nói lên quan hệ cùng chiều giữa biến 

PhuThuoc và xác xuất nghèo. Giá trị Exp(B)= 1,606, điều này có nghĩa là khi 

Số người phụ thuộc trong gia đình tăng thêm 1 người thì xác xuất nghèo tăng 

lên 1,606 lần với mức ý nghĩa thống kê bằng 1%. 

+ Đất sản xuất được chính quyền địa phương giao: Biến CoDat (0: 

Không được giao; 1: Được giao) có giả trị B= -1,032. Giá trị âm của hệ số B 

nói lên quan hệ ngược chiều giữa biến này và xác xuất nghèo. Giá trị Exp(B)= 

0,356, điều này có nghĩa là khi hộ gia đình được chính quyền địa phương giao 

đất thì xác xuất nghèo giảm đi 0,356 lần với mức ý nghĩa thống kê bằng 1%. 

+ Gia đình chủ hộ làm thêm nghề khác hoạt động sản xuất nông 

nghiệp: Biến NgheKhac (0: Không làm thêm; 1: Có làm thêm) có giả trị B= - 

1,603. Giá trị âm của hệ số B nói lên quan hệ ngược chiều giữa biến 

NgheKhac và xác xuất nghèo. Giá trị Exp(B)= 0,201, điều này có nghĩa là khi 

hộ gia đình làm thêm nghề khác thì xác xuất nghèo giảm đi 0,201 lần với mức 

ý nghĩa thống kê bằng 1%. 

4.2.2.3. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu bằng CFA 

Kiểm định thang đo 

Kết quả kiểm định thang đo các khái niệm độc lập (1- Điều kiện tự 

nhiên và hạ tầng xã hội-DKXH, 2- Ý chí vươn lên thoát nghèo- YCTN, 3- 

Điều kiện sống của hộ gia đình- DDCD, 4- Chất lượng giáo dục tại địa 

phương- CLGD, 5- Chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo- CSNN) được 

trình bày ở Hình 4.4. 

Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm: i) Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

thông qua hệ số độ tin cậy (Cronbach’s alpha), độ tin cậy tổng hợp (composite 

reliability) và tổng phương sai trích được (variance extracted); ii) Tính đơn 

hướng (unidimensionality); iii) Giá trị hội tụ (Convergent validity); iv) Giá trị 

phân biệt (Discriminant validity); và v) Giá trị liên hệ lý thuyết (Nomological 

validity). Bốn chỉ tiêu ban đầu được đánh giá thông qua mô hình đo lường. 
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Chỉ tiêu giá trị liên hệ lý thuyết được đánh giá trong mô hình lý thuyết 

(Anderson & Gerbing, 1988). 

Kết quả CFA cho thấy mô hình có 501 bậc tự do, Chi-square bằng 

2102,045, giá trị p=0,000. CMIN/df= 4,196 (≤5 chấp nhận được), TLI=0,878 

(≥0,8 chấp nhận được), CFI=0,891 (≥0,8 chấp nhận được) và RMSEA=0,079 

(từ 0,07 đến 0,1 tạm được). Mặc dù các chỉ số không quá tốt, tuy nhiên cũng 

đủ khẳng định sự phù hợp của dữ liệu qua đó khẳng định tính đơn hướng của 

các khái niệm nghiên cứu. 

Các trọng số của các thang đo đều lớn hơn 0,5 do đó các thang đo đều 

đạt giá trị hội tụ (Phụ lục). Kết quả phân tích mô hình SEM cũng cho thấy 

mối quan hệ giữa các khái niệm đều khác với 1 (Phụ lục). Như vậy các khái 

niệm trong mô hình đều đạt giá trị phân biệt. 

Hình 4.2: Kết quả CFA của thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng 

nghèo đa chiều (chuẩn hóa) 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 
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Ghi chú: RMSEA: Root Mean Square of Appoximation; TLI: Tucker-Lewis index; 

CFI: Comparative fit index. 

Độ tin cậy theo hệ số Cronbach’s alpha, độ tin cậy tổng hợp và phương 

sai trích của các thang đo đều đạt yêu cầu do có hệ số tương ứng đều lớn hơn 

0,5 hoặc 50% (Bảng 4.22). 

Bảng 4.22: Tóm tắt kết quả kiểm định thang đo 

 

 

Thang đo 

Số biến 

quan sát 

Độ tin cậy Phương 

sai trích, 

% 

Giá trị Cronbach’s 

alpha 

Tổng 

hợp 

Chính sách của Nhà nước đối với hộ 

nghèo 
18 0,976 0,976 69,49 Đạt 

Ý chí vươn lên thoát nghèo 5 0,875 0,874 58,39 Đạt 

Điều kiện sống của hộ gia đình 5 0,734 0,873 59,24 Đạt 

Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội 3 0,765 0,799 57,27 Đạt 

Chất lượng giáo dục tại địa phương 3 0,769 0,762 52,26 Đạt 

Nghèo đa chiều 3 0,750 0,80 59,89 Đạt 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 

Kiểm định mô hình nghiên cứu 

Kết quả ước lượng mô hình nghiên cứu bằng phân tích phương trình 

cấu trúc tuyến tính SEM được trình bày ở Hình 4.3. Có sáu khái niệm nghiên 

cứu trong mô hình, trong đó bao gồm 5 khái niệm độc lập (1- Điều kiện tự 

nhiên và hạ tầng xã hội-DKXH, 2- Ý chí vươn lên thoát nghèo- YCTN, 3- 

Điều kiện sống của hộ gia đình- DDCD, 4- Chất lượng giáo dục tại địa 

phương- CLGD, 5- Chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo- CSNN) và 

một khái niệm phụ thuộc (Nghèo đa chiều- NDC). 

Mô hình SEM này có 597 bậc tự do, Chi-square bằng 2418,596, giá trị 

p=0,000. CMIN/df= 4,051 (≤5 chấp nhận được), TLI=0,866 (≥0,8 chấp nhận 

được), CFI=0,880 (≥0,8 chấp nhận được) và RMSEA=0,077 (nằm trong đoạn 

từ 0,07 đến 0,1 là tạm được). Tương tự như mô hình CFA, các chỉ số trong 
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mô hình SEM không quá tốt, tuy nhiên đều nằm trong giới hạn cho phép và 

chứng tỏ mô hình phù hợp với dữ liệu thu thập được. 

 

Hình 4.3: Kết quả mô hình SEM (chuẩn hóa) 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 

 Kết quả kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố độc lập với 

yếu tố phụ thuộc Nghèo đa chiều được trình bày trong Bảng 4.16. Theo đó, đa 

số các yếu tố độc lập đều có ảnh hưởng cùng chiều và có ý nghĩa thống kê (ở 
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mức 1%) đến yếu tố phụ thuộc. Bên cạnh đó, yếu tố “Chính sách của Nhà 

nước đối với hộ nghèo” có ảnh hưởng ở mức ý nghĩa thống kê 6,1%, và yếu 

tố “Chất lượng giáo dục tại địa phương” ảnh hưởng không có ý nghĩa thống 

kê (p>10%) đến “Nghèo đa chiều”. 

Dựa vào hệ số hồi quy chuẩn hóa, cho thấy ảnh hưởng của yếu tố “Điều 

kiện sống của hộ gia đình” (DDCD) lên “Nghèo đa chiều” là mạnh nhất 

(β=0,443), tiếp theo là ảnh hưởng của yếu tố “Ý chí vươn lên thoát nghèo” 

(YCTN) với β=0,400, kế đến là yếu tố “Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội” 

(DKXH) với β=0,345. Yếu tố “Chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo” 

(CSNN) có ảnh hưởng yếu nhất (β=0,123). Yếu tố “Chất lượng giáo dục tại 

địa phương” (CLGD) ảnh hưởng đến “Nghèo đa chiều” không có ý nghĩa 

thống kê (p= 0,286), do đó hệ số hồi quy của yếu tố này bằng 0. 

Các yếu tố độc lập trên đã giải thích được 61,10% biến thiên của yếu tố 

“Nghèo đa chiều”. 

Bảng 4.23: Kết quả kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố độc 

lập với Nghèo đa chiều (chuẩn hóa) 

Mối quan hệ Ước lượng S.E. C.R. p 

NDC <--- CSNN 0,123 0,012 1,870 0,061 

NDC <--- YCTN 0,400 0,024 3,069 0,002 

NDC <--- DDCD 0,443 0,029 3,091 0,002 

NDC <--- DKXH 0,345 0,021 2,918 0,004 

NDC <--- CLGD -0,066 0,012 -1,068 0,286 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 

Ghi chú: SE (Standardised residuals): sai lệch chuẩn; CR (Critical Ratios): giá trị 

tới hạn. 

Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Trên cơ sở kết quả phân tích mô hình SEM, kết quả kiểm định các giả 

thuyết nhiên cứu được trình bày trong Bảng 4.24. 
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Bảng 4.24: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

 

Các giả thuyết 
Tác động kỳ 

vọng (+/-) 

Kết quả kiểm định 

(ủng hộ/bác bỏ) 

Giả thuyết H1: Điều kiện sống của hộ gia đình 

dân tộc tại khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa có 

tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu 

vực này. 

+ Chấp nhận 

Giả thuyết H2: Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã 

hội của người dân tại khu vực miền núi tỉnh 

Khánh Hòa có tác động cùng chiều đến nghèo 

đa chiều tại khu vực này. 

+ Chấp nhận 

Giả thuyết H3: Hạn chế về ý chí vươn lên thoát 

nghèo của người dân tại khu vực miền núi tỉnh 

Khánh Hòa có tác động cùng chiều đến nghèo 

đa chiều tại khu vực này. 

+ Chấp nhận 

Giả thuyết H4: Hạn chế về chất lượng giáo dục 

tại khu vực miền núi Khánh Hòa tác động cùng 

chiều đến nghèo đa chiều tại khu vực này. 

+ Bác bỏ 

Giả thuyết H5: Hạn chế trong tiếp cận chính 

sách của Nhà nước về giảm nghèo của đồng bào 

dân tộc tại khu vực miền núi Khánh Hòa tác 

động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu 

vực này. 

+ Chấp nhận 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra. 

Tóm lại, dựa vào hệ số hồi quy chuẩn hóa, ảnh hưởng của yếu tố được 

xếp từ tác động mạnh đến yếu bao gồm: “Điều kiện sống của hộ gia đình” 

(DDCD) tiếp đến là “Ý chí vươn lên thoát nghèo” (YCTN), yếu tố “Điều kiện 

tự nhiên và hạ tầng xã hội” (DKXH) đứng ở vị trí thứ 3 với β=0,345. Riêng 

yếu tố “Chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo” (CSNN) có ảnh hưởng 

yếu nhất. Yếu tố “Chất lượng giáo dục tại địa phương” (CLGD) ảnh hưởng 

đến “Nghèo đa chiều” không có ý nghĩa thống kê. 
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4.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH TRẠNG NGHÈO VÀ CÁC YẾU TỐ 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO CỦA HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU 

VỰC MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HOÀ 

4.3.1. Đánh giá chung về tình trạng nghèo của đồng bào dân tộc 

thiểu số khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà 

Thứ nhất, tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh 

Khánh Hoà chiếm đa số trong tổng hộ nghèo của Tỉnh. Tại Khánh Hoà, hai 

huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là hai địa phương có số hộ nghèo, 

cận nghèo là đồng bào dân tộc thiếu số chiếm tỷ lệ rất cao. Tỉnh Khánh Hoà có 

35 DTTS, tập trung chủ yếu ở Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Đối với hai huyện 

này, Tỉnh Uỷ và UBND tỉnh Khánh Hoá cùng với cả hệ thống chính trị của địa 

phương đều quan tâm chú ý để giúp đồng bào DTTS tại đây thoát nghèo. Tuy 

nhiên, công tác giảm nghèo tại hai huyện này chưa bền vững, do điều kiện sống 

và sản xuất khó khăn, điều kiện tự nhiên và địa hình bị chia cắt nhiều gây khó 

khăn cho các hoạt động giao thông, đi lại, vận chuyển hàng hoá cũng như công 

tác hỗ trợ. Các hộ đồng bào DTTS thường sống trong điều kiện cơ sở hạ tầng 

còn hạn chế, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa. Đường giao thông, điện, nước 

sạch và vệ sinh môi trường đều chưa được đảm bảo. Nhiều hộ gia đình chưa có 

nhà ở hoặc sống trong những căn nhà tạm bợ, không đảm bảo an toàn khi thiên 

tai xảy ra. Các hộ dân thường xuyên phải đối mặt với thiên tai như lũ lụt, hạn 

hán và dịch bệnh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và 

đời sống hàng ngày, khiến tình trạng nghèo vẫn quẩn quanh chưa chấm dứt. 

Đây cũng là đặc điểm quan trọng đối với Tỉnh trong xây dựng và thực hiện 

chiến lược giảm nghèo trên địa bàn Tỉnh. Việc tập trung nguồn lực vào giảm 

nghèo tại hai địa phương này sẽ tạo ra sự đột phá về giảm nghèo của Tình. Tuy 

nhiên, đây cũng là thách thức đối với công tác giảm nghèo của Tỉnh, do đặc 

điểm về địa hình, và điều kiện khí hậu, nhận thức xã hội và phơng tục tập quán 

của bà con DTTS khó điều chỉnh và thay đổi. 
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Thứ hai, các hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiếu số khu vực miền núi 

Khánh Hoà đa số làm thuê tự do, rất ít hộ làm nông nghiệp thuần tuý. Điều 

này có sự khác biệt so đặc trưng chung về các hộ gia đình nghèo của Việt 

Nam được WB công bố năm 2024. Trong đó, Báo cáo của WB chỉ ra, nông 

nghiệp đặc biệt quan trọng đối với sinh kế của người nghèo đặc biệt là vùng 

DTTS. Những hộ gia đình thuộc diện nghèo tại các vùng DTTS khu vực miền 

núi thường gắn với làm nông nghiệp theo phương thức tự cung, tự cấp (World 

Bank, 2024). Tại các vùng miền núi của Khánh Hoà, từ kết quả khảo sát, hoạt 

động kinh tế của hộ gia đình đồng bào chủ yếu là làm thuê tự do hoặc hoạt 

động dựa vào rừng, như: làm rẫy, trồng các loại cây hoa màu, như rau, đậu, 

chuối, keo…đồng thời tham gia các hoạt động khác. Các hoạt động kinh tế 

khác như trồng lúa, trồng rừng, chăn nuôi, buôn bán… không đáng kể. Thu 

nhập từ làm thuê tự do chiếm đa số tổng thu nhập của hộ gia đình đồng bào 

DTTS thuộc diện hộ nghèo của Tỉnh. Một đặc điểm rõ nét của đồng bào 

DTTS ở hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là thiếu đất sản xuất, và khả 

năng tiếp cận đất đai còn hạn chế để tự tạo việc làm và tạo động lực phát 

triển. Thiếu vốn đầu tư phát triển, do điều kiện tự nhiên, địa hình, hạ tầng cơ 

sở kém phát triển, khó thu hút được các nhà đầu tư tư nhân. Tỉnh Khánh Hòa 

cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chính sách dân tộc trong tình hình mới, tích 

hợp vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phi nông nghiệp, tăng tính liên kết, 

tạo sinh kế, thu nhập ổn định cho đồng bào. Thiếu đất sản xuất nông nghiệp, 

nhưng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch cũng hạn chế. Số doanh 

nghiệp trên đia bàn hai huyện ít, quy mô nhỏ nên số việc làm tạo ra cũng rất 

khiêm tốn. Chính vì vậy các hộ nghèo rất khó tìm được các việc làm thêm để 

tăng thu nhập và thoát nghèo, nhiều hộ nghèo vẫn phải sống dựa bào bảo trợ 

xã hội mà Nhà nước hỗ trợ hàng tháng (Hồ Văn Mừng, 2023). 

Thứ ba, trình độ học vấn của chủ hộ là khá thấp. Kết quả khảo sát cho 
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thấy, trong mẫu khảo sát các hộ nghèo thì chủ hộ không đi học chiếm 38,5%; 

bậc tiểu học chiếm 32,7%; trung học cơ sở chiếm 20,7%; trung học phổ thông 

chiếm 7,4% và có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 0,6%. Đồng bào DTTS tại 

Khánh Hoà, đặc biệt là tại hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh do nhiều 

nguyên nhân có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. 

Khoảng cách địa lý từ nơi cư trú đến trường của nhiều học sinh DTTS khá xa. 

Nhiều học sinh DTTS phải di chuyển một quãng đường dài để đến trường, có 

thể từ 9 km đến 70 km. Điều này không chỉ gây khó khăn về mặt thời gian mà 

còn ảnh hưởng đến sức khỏe và động lực học tập của các em. Thêm nữa, hệ 

thống giao thông, đường xá không thuận lợi cũng là một yếu tố cản trở việc đi 

lại của học sinh, đặc biệt trong mùa mưa bão. Hệ thống trường học ở các khu 

vực miền núi còn thiếu thốn, nhiều nơi không có đủ lớp học hoặc cơ sở vật 

chất không đảm bảo chất lượng, cũng làm giảm khả năng tiếp cận giáo dục 

cho trẻ em DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà. Tình trạng thiếu giáo 

viên, chương trình học chưa phù hợp, sách giáo khoa chủ yếu bằng tiếng phổ 

thông( tiếng Kinh), trong khi nhiều học sinh DTTS gặp khó khăn trong việc 

hiểu và tiếp thu kiến thức bằng tiếng Việt. Hơn nữa, Nhiều hộ gia đình DTTS 

có thu nhập thấp, không đủ khả năng chi trả cho các khoản phí liên quan đến 

học tập như sách vở, trang thiết bị và đồng phục. Mặc dù có chính sách miễn 

giảm học phí, nhưng việc tiếp cận các khoản hỗ trợ này vẫn còn hạn chế. Bên 

cạnh các nguyên nhân khách quan này, một nguyên nhân quan trọng nữa là 

một số hộ gia đình vẫn giữ quan niệm truyền thống về việc cho con cái đi học, 

dẫn đến tình trạng trẻ em không được khuyến khích tham gia giáo dục. Hủ tục 

và phong tục tập quán lạc hậu cũng ảnh hưởng đến quyết định cho con em đi 

học. Tất cả những nguyên nhân trên cùng nhau tác động khiến tình trạng thiếu 

hụt về giáo dục và đào tạo nghề của đồng bảo dân tộc tỉnh Khánh Hoà càng 

nghiêm trọng, khiến nhiều người không có đủ kỹ năng để tìm kiếm việc làm 

ổn định. Điều này dẫn đến chu kỳ nghèo đói kéo dài trong cộng đồng. 
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Thứ tư, quy mô hộ gia đình lớn. Kết quả khảo sát cho thấy, quy mô hộ 

gia đình tại khu vực này lớn hơn quy mô bình quân một hộ trong cả nước 

(khoảng 3,6 người/hộ), từ 4-10 người trong một hộ, chiếm khoảng 70% tổng 

số hộ điều tra. Các hộ gia đình lớn thường có nhiều thành viên, dẫn đến chi 

phí sinh hoạt tăng lên vượt qua khả năng chi trả của hộ gia đình, khiến các cơ 

hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, giáo dục, y tế cũng bị hạn chế theo. Hộ 

gia đình lớn thường phải chi trả cho nhiều con cái đi học, có thể dẫn đến việc 

không đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo chất lượng giáo dục cho từng em. 

Kết quả là, trẻ em trong các hộ lớn có thể không được tiếp cận giáo dục đầy 

đủ và chất lượng như mong muốn. Hộ gia đình lớn cũng thường gặp khó khăn 

trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội như y tế và vệ sinh môi trường do 

nguồn lực hạn chế, ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và năng lực làm việc 

của các chủ gia đình. Chính vì vậy, quy mô gia đình lớn sẽ khiến các hộ gia 

đình đồng bảo thiểu số dễ bị rơi vào tình trạng tái nghèo hơn khi gặp phải các 

cú sốc kinh tế hoặc thiên tai. Khi một hoặc nhiều thành viên trong gia đình 

mất khả năng lao động, thu nhập của toàn bộ hộ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng, khiến tình trạng nghèo càng trở nên trầm trọng hơn. Đây cũng là một 

thách thức đối với công tác giảm nghèo của Tỉnh. Tỉnh cần có những chính 

sách hỗ trợ cụ thể hơn nhằm cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng 

giáo dục và tạo ra cơ hội việc làm cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình. 

4.3.2. Nguyên nhân tình trạng nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số 

khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà 

4.3.2.1. Nguyên nhân từ điều kiện tự nhiên, hạ tầng kinh tế, xã hội 

của địa phương 

Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy yếu tố “Điều kiện tự nhiên và 

hạ tầng xã hội” (DKXH) với β=0,345 có ý nghĩa thống kê trong giải thích tình 

trạng nghèo của đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà. Hơn nữa, 

kết quả khảo sát từ các chuyên gia cho thấy “phong tục sinh sống lâu đời với 
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trình độ nhận thức, dân trí còn thấp” cũng là những nguyên nhân của tình 

trạng nghèo tại các địa bàn khảo sát. Đồng thời, từ kết quả khảo sát cho thấy 

hộ nghèo người đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa còn cho 

rằng tình trạng nghèo là do các lực lượng kinh tế và xã hội bên ngoài hoặc 

nghèo có thể được giải thích như một hệ quả của kinh tế, chính trị và các yếu 

tố văn hóa trong xã hội trên địa bàn. 

Kết quả này cũng đồng nhất với nhiều nghiên cứu nhận định về nguyên 

nhân khách quan ảnh hưởng đến nghèo của vùng đồng bào dân tộc miền núi 

tỉnh Khánh Hoà. Quan Tuyen và cộng sự (2014) đã chỉ rõ bằng chứng trong 

mô hình kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo của đồng bào DTTS khu 

vực miền Bắc Việt Nam rằng, một số yếu tố thuộc về điều kiện hạ tầng kinh 

tế như phương tiện giao thông và hệ thống bưu điện, sự hiện diện của các 

công trình thủy lợi làm giảm khoảng cách nghèo đói, đóng vai trò quan trọng 

trong việc giảm cả tỷ lệ nghèo đói và cường độ nghèo đói. Ngoài ra, nghiên 

cứu hiện tại phát hiện ra rằng. Điều này cho thấy có khả năng giảm nghèo cho 

hộ đồng bào DTTS bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng vật chất (cứng) tại địa 

phương dưới hình thức xây dựng các bưu điện và công trình thủy lợi, và thúc 

đẩy sự hiện diện của các phương tiện giao thông. 

4.3.2.2. Nguyên nhân thuộc về hộ gia đình 

Cụ thể: yếu tố “Điều kiện sống của hộ gia đình” ảnh hưởng lên “Nghèo 

đa chiều” là mạnh nhất (β=0,443); tiếp theo là ảnh hưởng của yếu tố “Ý chí 

vươn lên thoát nghèo” (YCTN) với β=0,400. Các yếu tố khác như độ tuổi của 

chủ hộ, Dân tộc của chủ hộ (khi chủ hộ thuộc dân tộc khác Raclay, xác xuất 

nghèo tăng lên 5,944 lần với mức ý nghĩa thống kê bằng 1%), Tôn giáo, thời 

gian đi học, số người phụ thuộc trong gia đình đều ảnh hưởng đến tình trạng 

nghèo của hộ gia đình đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà. 

Đặc thù công việc của lao động chính trong hộ cũng có tác động đến tình 

trạng nghèo của hộ đó. Nếu khi hộ gia đình có làm thêm nghề khác thì xác 

xuất nghèo giảm đi 0,201 lần với mức ý nghĩa thống kê bằng 1%. 
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Đồng thời, kết quả khảo sát đối với cán bộ quản lý địa phương, chuyên 

gia trong công tác giảm nghèo, như Sở lao động thương binh và xã hội, cán 

bộ các phòng chuyên môn liên quan tại 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn 

của tỉnh Khánh Hòa cũng cho thấy, ý chí vươn lên thoát nghèo có ảnh hưởng 

lớn đến tình trạng nghèo của hộ gia đình đồng bào DTTS. Khảo sát về yếu tố 

ảnh hưởng đến tình trạng nghèo cho kết quả: nguyên nhân ỷ lại vào nhà nước, 

chưa có ý chí vươn lên thoát nghèo chiếm 98.57% số người được hỏi. 

4.3.2.3. Nguyên nhân thuộc về quản lý nhà nước 

Kết quả ước lượng từ Mô hình 2 cho thấy, hạn chế trong tiếp cận chính 

sách của Nhà nước về giảm nghèo của đồng bào dân tộc tại khu vực miền núi 

Khánh Hòa tác động cùng chiều đến nghèo đa chiều tại khu vực này. Đồng 

thời trong Mô hình 1 cũng cho thấy, khi hộ gia đình được chính quyền địa 

phương giao đất thì xác xuất nghèo giảm đi 0,356 lần với mức ý nghĩa thống 

kê bằng 1%. Hay nói cách khác, các chính sách của nhà nước có tác động đến 

tình trạng nghèo của hộ gia đình đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh 

Khánh Hoà. 

Kết quả từ nghiên cứu định lượng của Luận án cũng đồng nhất với tình 

hình thực tiễn đang diễn ra tại địa phương. Hiện nay, có nhiều chính sách về 

giảm nghèo do Quốc hội, Chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hoà 

cũng đã ban hành nhiều chính sách giảm nghèo đối với hộ đồng bào DTTS 

miền núi, trong đó có chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào 

DTTS và miền núi. Ngoài ra, các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh 

như chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình 

phát triển nguồn nhân lực cũng đã hỗ trợ tích cực cho công tác giảm nghèo ở 

vùng đồng bào DTTS miền núi. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các chính sách giảm nghèo của Tỉnh 

cũng còn nhiều hạn chế, do đó sẽ tác động tiêu cực đến mục tiêu giảm nghèo 

của địa phương. Kết quả nghiên cứu dữ liệu thứ cấp đã cho thấy, các hộ đồng 
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bào dân tộc nghèo chưa được chính quyền và các tổ chức nông dân hỗ trợ 

nhiều về sản xuất (con, cây giống….) và việc tiếp cận các chính sách trong 

đào tạo nghề, tạo việc làm còn hạn chế, chưa có hiệu quả… 

Đồng thời, các chính sách giảm nghèo đối với khu vực miền núi tỉnh 

Khánh Hòa chủ yếu tập trung “cho” nên chưa có tính bền vững. Các chính 

sách giảm nghèo được thực hiện thời gian qua quá chú trọng các chính sách 

theo kiểu “cho con cá”, nghĩa là chính sách đầu tư trực tiếp thông qua việc 

thăm hỏi, tặng quà, cho dụng cụ sinh hoạt, cho thực phẩm…Chính điều này 

đã tạo tư tưởng trông chờ ỷ lại cho hộ đồng bào DTTS. Do vậy, cần chuyển từ 

hình thức đầu tư trực tiếp sang hình thức đầu tư gián tiếp, nghĩa là “cho cái 

cần câu”, trong đó tập trung hỗ trợ, tạo sinh kế cho người dân… 

Hạn chế khác về mặt thực hiện chính sách giảm nghèo của địa phương 

làm ảnh hưởng đến công tác giảm nghèo là thiếu nguồn lực đầu tư cho công 

tác giảm nghèo đối với hộ đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. 

Khánh Hòa là tỉnh tự cân đối ngân sách, nguồn lực bố trí cho chương trình 

còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu cần có của chương trình. Việc huy 

động nguồn lực tại chỗ để giảm nghèo của các địa phương trên địa bàn tỉnh 

còn khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu cần hỗ trợ của người nghèo, dẫn 

đến việc giúp người nghèo thoát nghèo nhưng tính bền vững chưa cao, nhất là 

các xã có đồng bào DTTS. Mặc dù tỉnh Khánh Hòa ban hành nhiều chính 

sách về giảm nghèo có liên quan đến hộ đồng bào DTTS miền núi. Tuy nhiên, 

nguồn lực để thực hiện ở hầu hết các chính sách đều thực hiện lồng ghép. Do 

vậy, tỉnh Khánh Hòa cần có cơ chế để có nguồn lực riêng cho công tác giảm 

nghèo đối với hộ đồng bào DTTS khu vực miền núi. 

Mặc dù có nhiều chính sách cụ thể được thực hiện để giảm nghèo cho 

đồng bào DTTS trên địa bàn Tỉnh, song các chính sách này nằm rải rác ở các 

chương trình khác nhau như Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông 

thôn mới..., chưa có các Nghị quyết, văn bản chuyên đề và chưa có Đề án 
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tổng thể về công tác giảm nghèo đối với hộ đồng bào DTTS khu vực miền núi 

tỉnh Khánh Hòa. 

Trở ngại lâu dài nhất về công tác quản lý của nhà nước có tác động tiêu 

cực đến giảm nghèo cho đồng bào DTTS của Tình là nhận thức của người 

dân, cộng đồng và các cấp chính quyền về cách thức giảm nghèo theo phương 

pháp tiếp cận đa chiều còn chưa rõ, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai 

thực hiện. Nhân lực làm công tác giảm nghèo thiếu, cấp tỉnh 01 người, cấp 

huyện và cấp xã cán bộ làm công tác giảm nghèo phải kiêm nhiệm nhiều công 

tác khác; đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã thiếu ổn định đã ảnh 

hưởng đến kết quả triển khai công tác giảm nghèo ở cơ sở. 
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Chương 5 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO ĐỐI 

VỚI CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI KHU VỰC 

MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA 

 

5.1. BỐI CẢNH MỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA CÁC 

HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH 

KHÁNH HOÀ 

5.1.1. Bối cảnh quốc tế 

Phát triển bền vững đang và sẽ là xu hướng tất yếu của các nền kinh tế 

trên thế giới, đặc biệt là từ sau đại dịch COVID-19, các quốc gia trên thế giới 

nhận thức rất rõ vai trò của phát triển bền vững: phát triển kinh tế đi liền với 

đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nguồn tài 

nguyên nhiên nhiên. Chiến lược này được cụ thể hoá trong nhiều văn bản 

quốc tế, trong đó nổi bật là Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền 

vững của Liên hiệp quốc, được Việt Nam cam kết thực hiện. Trong giai đoạn 

tới, các tổ chức quốc tế sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các quốc gia đã cam kết 

thực hiện các mục tiêu mà Chương trình đã đề ra. Trong các mục tiêu này, 

Mục tiêu 1.3 về đảm bảo quyền bình đẳng đối với tiếp cận các nguồn lực kinh 

tế và tiếp cận các dịch vụ cơ bản, quyền sử dụng đất đai và tài nguyên thiên 

nhiên, công nghệ mới; Mục tiêu 5.7: Đảm bảo tất cả phụ nữ, đặc biệt là phụ 

nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người DTTS có quyền bình đẳng với các 

nguồn lực kinh tế, được tiếp cận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản 

khác, các dịch vụ tài chính, quyền thừa kế và tài nguyên thiên nhiên, phù hợp 

với pháp luật quốc gia có liên quan mật thiết đến giảm nghèo và thực hiện các 

chính sách giảm nghèo ở Việt Nam nói chung và Khánh Hoà nói riêng. Trong 

điều kiện còn nhiều khó khăn và hạn chế về nguồn lực, hạ tầng cũng như nhận 

thức của đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà hiện nay, để thực 
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hiện được những mục tiêu này sẽ là những thách thức đối với công tác quản lý 

của chính quyền Tỉnh. 

Khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng dưới tác động của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 cũng là thách thức nhưng cũng là thời cơ để tỉnh Khánh 

Hoà vận dụng giải quyết các vấn đề nghèo của đồng bào DTTS khu vực miền 

núi của Tỉnh. Cách mạng 4.0 với các nền tảng công nghệ số ứng dụng trong các 

lĩnh vực từ sản xuất đến chế biến và tiêu dùng tạo ra nhiều cơ hội cho đồng bào 

DTTS khu vực miền núi nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực sản xuất và tiếp 

cận thị trường. Việc áp dụng công nghệ thông tin và các công nghệ mới trong 

sản xuất giúp cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm. Các hợp tác xã và tổ 

nhóm sản xuất ở những vùng địa hình xa trung tâm đô thị đã có thể mở rộng 

quy mô sản xuất và tiếp cận thị trường hiệu quả hơn nhờ vào việc áp dụng công 

nghệ 4.0. Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Sendo, Voso.vn, giúp tăng 

khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao thu nhập mở ra cơ hội cho người 

nghèo và đồng bào DTTS tham gia vào thị trường trực tuyến, vượt qua các rào 

cản truyền thống. Công nghệ giúp tạo ra các mạng lưới hỗ trợ giữa các hộ 

nghèo, cho phép họ chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích của cách mạng 4.0, các chính sách 

giảm nghèo cần được điều chỉnh để phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng 

trong công nghệ và thị trường lao động, trong đó việc phát triển cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi 

là những đòi hỏi cấp bách. Nếu không có hạ tầng số tốt, bà con không được 

hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực thích nghi với công nghệ hiện đại, thì xác 

suất bị rơi lại phía sau là rất cao. 

5.1.2. Bối cảnh trong nước và trong tỉnh 

Năm 2024 và 2025 là hai năm cuối để thực hiện thành công mục tiêu 

giảm nghèo đề ra cho giai đoạn 1 của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát 
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triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Chính vì 

vậy, các địa phương đều phải nỗ lực tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

đã đề ra cho giai đoạn 1 của Chương trình. Đồng thời, phải tích cực nghiên 

cứu, đánh giá và đề xuất các kiến nghị mới về điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu 

 mới cần hướng đến của công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế, xã hội cho 

đồng bào các DTTS ở nước ta giai đoạn 2026-2030. Giai đoạn 1 của Chương 

trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi đi 

sâu vào giải quyết hầu hết các vấn đề kinh tế-xã hội cấp thiết hiện nay của 

đồng bào DTTS, gồm nhà ở, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, giáo 

dục, đào tạo, cung cấp nước sạch, hỗ trợ phát triển sản xuất, tự tạo việc làm và 

tăng thu nhập... để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của bà con. 

Bối cảnh nước ta trong những năm tới sẽ có nhiều thay đổi ảnh hưởng 

đến tình trạng nghèo và vấn đề giảm nghèo của các hộ đồng bào DTTS tại các 

khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà. Trước hết, ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 những năm qua làm khoảng cách về tiếp cận các dich vụ xã hội cơ 

bản giữa đồng bào DTTS ở những vùng sâu, xã, miền núi trở nên xa hơn so 

với trước đây, là một thách thức lớn đối với giảm nghèo cho đồng bào DTTS 

trong những năm tới. 

Các chuẩn nghèo sẽ tiếp tục được rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và của thế giới theo hướng 

ngày càng nâng cao hơn. Với những chuẩn nghèo và cách tiếp cận đánh giá 

nghèo ngày càng toàn diện hơn, thì công tác giảm nghèo cho bà con DTTS sẽ 

khó khăn và thách thức hơn. Do, đồng bào DTTS đa số sinh sống tại các khu 

vực miền núi, trình độ phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế, địa hình, hạ tầng 

cơ sở kém phát triển, cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ hạn chế hơn 

nhiều so với các vùng đồng bằng, hiện nay các hộ thuộc diện nghèo và cận 

nghèo vẫn chiếm tỷ lệ lớn và chủ yếu trong nhóm nghèo và cận nghèo của cả 

nước. Vì vậy, khi chuẩn nghèo được điều chỉnh tăng lên, cơ hội thoát nghèo 
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thực sự của bà con cũng gặp nhiều thách thức. 

Đối với tỉnh Khánh Hoà, kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 09 

của Bộ Chính trị về "xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm 

nhìn 2045", kinh tế, xã hội của địa phương đã đạt được nhiều thành tựu. Đến 

hết năm 2023, một số chỉ tiêu quan trọng của tỉnh Khánh Hòa đạt kết quả cao 

so với mục tiêu Nghị quyết số 09 đã đề ra đến năm 2025 như: Tăng trưởng 

GRDP bình quân đạt 7,7%/năm, trong khi đó mục tiêu đặt ra là 7,1%/năm; 

Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt dự toán ngân sách Trung ương giao; Tỷ 

lệ nghèo đa chiều giảm 1,77%/năm. Đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở 

thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể đến năm 2025, tỉnh dự kiến có 

7/15 chỉ tiêu sẽ vượt, 8/15 chỉ tiêu còn lại cũng sẽ đạt mức đề ra. Với những 

thành tựu đã đạt được và xu hướng phát triển trong những năm tới, để đảm 

bảo sự phát triển chung của cả Tỉnh, không chỉ tập trung vào các vùng thành 

phố, các vùng có điều kiện phát triển thuận lợi, Tỉnh sẽ phải chú trọng nhiều 

hơn nữa vào phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào DTTS khu vực miền núi 

của Tỉnh, để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau theo đúng mục tiêu phát 

triển chung của quốc gia. 

5.2. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO ĐỐI VỚI CÁC HỘ ĐÒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA 

 5.2.1. Quan điểm định hướng và mục tiêu của Chính phủ về công 

tác giảm nghèo đối với vùng dân tộc thiểu số 

Giảm nghèo, đặc biệt là nghèo đối với vùng đồng bào DTTS luôn là mục 

tiêu và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong các Chương trình mục tiêu quốc gia 

của Việt Nam. Hiện nay chúng ta đang ở những năm cuối cùng thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, 

căn cứ trên những thành công và tồn tại đã được chính phủ tổng kết kết quả 

thực hiện Chương trình này hàng năm, Chính phủ xác định trong những năm 

tới, cần tiếp tục: 
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- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững nói chúng và 

công tác giảm nghèo đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

- Giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài 

của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công 

bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

- Thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với tăng trưởng kinh tế nhanh, 

hiệu quả, khắc phục những khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tính sáng 

tạo của từng địa phương trong quá trình thực hiện. Lấy người dân, đặc biệt là 

hộ nghèo, hộ cận nghèo là trung tâm, là chủ thể trong thực hiện công tác giảm 

nghèo của hai huyện; cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và giúp đỡ của 

cộng đồng xã hội thì tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong học tập, nâng 

cao trình độ, nâng cao kỹ năng lao động, kiến thức tổ chức sản xuất, tổ chức 

cuộc sống và ý thức tự vươn lên của bản thân các hộ nghèo, hộ cận nghèo là 

yếu tố quyết định thành công của công tác giảm nghèo. 

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025, gắn với thực hiện các 

chương trình, đề án, dự án, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

đang triển khai thực hiện trên địa bàn hai huyện, theo phương châm đầu tư có 

trọng tâm, trọng điểm và bền vững nhằm tạo điều kiện cho hai huyện vươn 

lên thoát khỏi tình trạng nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa 

phương khác; xác định đào tạo nghề, hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm, tạo 

sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo có cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. 

- Đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo, chú 

trọng tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt là nguồn lực của 

từng địa phương, các doanh nghiệp, vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh, đối ứng của đối tượng hưởng lợi cùng với hỗ trợ từ ngân 
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sách nhà nước để đầu tư tăng cường sự kết nối về hạ tầng, đào tạo nghề, tạo 

việc làm, hỗ trợ sinh kế, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho 

người nghèo. 

- Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị 

- xã hội trong việc phối hợp với các cấp chính quyền triển khai thực 

hiện công tác giảm nghèo, đặc biệt là trong việc vận động, huy động nguồn lực 

từ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, cận 

nghèo và các đối tượng yếu thế; tuyên truyền vận động và cổ vũ, động viên, 

khuyến khích các hộ nghèo, hộ cận nghèo nỗ lực vượt qua khó khăn, khơi dậy 

ý chí tự lực, tự cường, tích cực, chủ động phát triển kinh tế, tham gia học nghề, 

tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. 

 5.2.2. Mục tiêu của chính quyền của tỉnh Khánh Hòa về công tác 

giảm nghèo 

5.2.2.1. Mục tiêu chung 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế 

tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức 

sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều 

quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập; hỗ trợ cho hai huyện 

Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo bền vững. 

5.2.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Trung bình hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo 

và cận nghèo đa chiều) của huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh giảm từ 7% 

trở lên/huyện. Đến cuối năm 2025, huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh 

đáp ứng tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo. 

- Thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Khánh 

Sơn, huyện Khánh Vĩnh phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020. 

- Đến cuối năm 2023, huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh không 

còn hộ nghèo có thành viên là người có công. 
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- Phấn đấu huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh không còn hộ tái 

nghèo trong giai đoạn 2026 - 2030. 

5.2.2.3. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu 

- Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, 

phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các 

dịch vụ xã hội cơ bản; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm: đường giao 

thông, trường học, cơ sở y tế, cầu, hạ tầng điện, công trình thủy lợi. 

- Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ 

phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh 

doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi 

khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người 

dân sinh sống trên địa bàn huyện. 

- Phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ 

nghèo, hộ trên địa bàn huyện được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, 

lâm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh 

lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. 

- Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên 

trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững. 

- 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo của huyện, xã được bồi dưỡng, 

tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, lập kế hoạch sự tham gia, xây 

dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo. 

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững là điều 

kiện để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đưa hai huyện Khánh Sơn và Khánh 

Vĩnh thoát khỏi huyện nghèo, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững so với 

mặt bằng chung toàn tỉnh. Định hướng chung phát triển huyện Khánh Sơn và 

Khánh Vĩnh là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng theo Nghị quyết số 09- 

NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh 

Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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5.2.2.4. Các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản 

• Chiều thiếu hụt về việc làm 

- 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung 

cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. 

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

được giới thiệu và hỗ trợ kết nối việc làm thành công. 

- Người lao động được hỗ trợ đào tạo, trong đó: lao động thuộc hộ 

nghèo được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (ít nhất 80% hộ gia đình 

có người đi làm việc ở nước ngoài sẽ thoát nghèo) và được hỗ trợ tham gia 

các khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ trước khi đi. 

• Chiều thiếu hụt về y tế 

100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo 

hiểm y tế; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi xuống 

dưới 20%. 

• Chiều thiếu hụt về giáo dục 

- Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 

trên 90%. 

- Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn qua đào tạo 

đạt trên 70%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 25%; 100% người lao động 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu 

nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp. 

• Chiều thiếu hụt về nhà ở 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nếu đủ điều kiện sẽ được 

hỗ trợ nhà ở, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác 

động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo 

bền vững. 
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• Chiều thiếu hụt về nước sinh hoạt và vệ sinh 

100% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; ít 

nhất 60% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. 

• Chiều thiếu hụt về tiếp cận thông tin 

90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch 

vụ viễn thông, internet; 95% các hộ gia đình sinh sống địa bàn huyện được 

tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản 

phẩm, sản phẩm truyền thông. 

5.2.3. Nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo tại khu vực Miền núi 

tỉnh Khánh Hòa 

5.2.3.1. Nhiệm vụ trọng tâm 

Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người 

dân ở hai huyện nghèo (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) phát triển kinh tế gia đình, 

nâng cao thu nhập; trọng tâm là thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ tạo sinh 

kế, phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ việc làm bền 

vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ, đồng thời gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và đề án, 

chương trình, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của 

hai huyện đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng, 

kinh tế - xã hội nông thôn và giúp cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận 

nghèo nâng cao trình độ, kỹ năng lao động, kỹ năng tổ chức sản xuất, tổ chức 

cuộc sống và có điều kiện tham gia các chương trình, dự án phát triển sản 

xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm để tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. 

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo theo nguyên nhân dẫn đến 

nghèo và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo. Trong đó 
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quan tâm thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề, việc 

làm; tín dụng ưu đãi; chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ hộ nghèo thiếu 

đất sản xuất; hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục, nâng cao dân trí, kiến thức cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm 

nghèo; chú trọng các biện pháp tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo nhận 

thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, từ đó chủ động trong tham gia các 

chương trình hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 

cách thức tổ chức cuộc sống, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, sử dụng 

có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ 

của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng 

đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, 

giúp đỡ từ bên ngoài. Nghiên cứu có cơ chế hoặc hình thức phù hợp để cổ vũ, 

động viên, khuyến khích các hộ nghèo, hộ cận nghèo nỗ lực vượt qua khó 

khăn, vươn lên thoát nghèo. 

5.2.3.2. Một số nhiệm vụ cụ thể 

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 gắn với Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025 và các đề án, chương trình, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn hai huyện. 

Đảm bảo hai huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu 

thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, gồm: Đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, cầu, hạ tầng 

điện, công trình thủy lợi. 
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Tập trung hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ 

phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh 

doanh, hỗ trợ sinh kế và sản xuất đặc thù phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh 

tế - xã hội của từng địa phương nhằm tạo việc làm, thu nhập bền vững, thích 

ứng với biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo. 

Chú trọng đến công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho hộ đồng bào 

DTTS phù hợp tập quán sản xuất canh tác, gắn với giải quyết việc làm tại chỗ, 

sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhất là những sản phẩm mà địa phương 

đang tiến hành xây dựng sản phẩm chủ lực. Đồng thời thực hiện các chính 

sách khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Xây dựng các 

mô hình sản xuất hiệu quả. Hình thành tư duy kinh tế trong sản xuất cho đồng 

bào DTTS, biết tính toán đến hiệu quả cây trồng, vật nuôi, biết sử dụng những 

biện pháp khoa học - kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng. 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tại địa phương, 

nhất là người đồng bào DTTS; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý 

ngay tại cơ sở. 

Hỗ trợ vốn; quản lý chặt chẽ việc vay vốn, đảm bảo đầu tư đúng đối 

tượng; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích, 

mang lại hiệu quả. 

Có chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa 

bàn hai huyện, nhất là các doanh nghiệp chế biến sản phẩm nông - lâm 

nghiệp, tham gia đào tạo nghề và sử dụng lao động, ưu tiên lao động nghèo tại 

địa bàn huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. 

Xây dựng và có giải pháp duy trì thương hiệu nông sản đặc thù của các 

địa phương; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa 

đặc trưng của người đồng bào DTTS; duy trì, phát triển các làng nghề truyền 

thống để thu hút, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. 
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Rà soát lại quy hoạch và việc sử dụng đất sản xuất, đất rừng có hiệu quả, 

hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ chưa có đất sản xuất, thiếu đất; có các biện 

pháp hạn chế, ngăn chặn và khắc phục tình trạng chuyển quyền sử dụng đất 

trong đồng bào DTTS không đúng quy định của pháp luật. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách về văn hóa, giáo dục, đào tạo 

nhằm nâng cao trình độ dân trí cho người đồng bào DTTS, qua đó tạo động 

lực thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ở vùng đồng bào các DTTS. 

5.3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM NGHÈO ĐỐI VỚI 

CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH 

KHÁNH HÒA 

Từ kết quả nghiên cứu và tình hình thực tế, tác giả đề xuất một số giải pháp 

đối với chính quyền tỉnh Khánh Hoà trong thực hiện các chính sách giảm nghèo 

của hộ đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. 

  5.3.1. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế và 

tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh 

5.3.1.1. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm giảm sự cách biệt 

của khu vực miền núi 

Phần lớn các hộ nghèo đồng bào DTTS đều sống tại khu vực miền núi 

Khánh Hòa, hạ tầng còn nhiều hạn chế, nhất là hạ tầng giao thông, trong khi 

đó điều kiện tự nhiên đất đai khô cằn, thường xuyên xảy ra hạn hán, lũ lụt 

trong năm. Cơ sở sở hạ tầng đóng một vài trò đặc biệt quan trọng đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương khu vực miền núi, tạo động lực cho 

sự phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc 

đẩy tăng trưởng nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế và góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội. Ngược lại, một hệ thống cơ sở hạ tầng kém phát triển 

là một trở lực lớn đối với sự phát triển. Thực trạng hiện nay cho thấy, mặc dù 

đã được quan tâm đầu tư, nhưng cơ sở hạ tầng của các địa phương miền núi 

tỉnh Khánh Hoà vẫn còn rất khó khăn, làm cản trở đến quá trình phát triển 
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kinh tế xã hội ở khu vực này. Chính vì cơ sở hạ tầng còn yếu kém nên khó 

khăn trong việc giao thương, buôn bán, tiêu thụ nông sản cho người dân nhất 

là vào mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, với đặc điểm điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ 

tầng đã gây khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư tại các khu 

vực miền núi tỉnh Khánh Hoà. Kết quả nghiên cứu cho thấy: có tới 95,71% số 

chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương đánh giá rằng điều kiện tự nhiên và hạ 

tầng xã hội không thuận lợi chiếm ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của khu 

vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, trong giai đoạn tới tỉnh Khánh Hòa cần 

quan tâm đầu tư hạ tầng cho khu vực miền núi, đó là: 

- Cần tăng cường đầu tư và xây dựng các chính sách thu hút hấp dẫn các 

nhà đầu tư vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực miền núi, đặc biệt là 

những cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sinh kế của người dân, như: giao 

thông miền núi tại các thôn, bản; xây dựng chợ, các trung tâm thương mại… 

- Cần xác định ưu tiên: Nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, 

xã hội đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa của Tỉnh là rất lớn, UBND tỉnh 

cần nghiên cứu và đưa ra các quyết định ưu tiên đầu tư vào các vùng tạo ra 

cực tăng trưởng và phát triển cho các vùng đồng bào DTTS đang sinh sống 

hiện nay. Có như vậy mới tạo được cú huých giúp đồng bào phát triển kinh tế 

và thoát nghèo. Dựa trên điều kiện hiên tại của các địa bàn có nhiều đồng bào 

dân tộc sinh sống, hai huyện huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là 

hai địa phương có nhiều đồng bào DTTS sinh sống và có tỷ lệ hộ nghèo và 

cận nghèo cao nhất của Tỉnh. Do vậy cần ưu tiên đầu tư vào hạ tầng kinh tế xã 

hội của hai huyện này trước hết phục vụ nhu cầu thiết yếu cho bà con, đồng 

thời tạo ra sự kết nối hai huyện này với các địa phương lân cận, hình thành 

các vùng liên kết để thúc đẩy giao lưu kinh tế, xã hội giữa các vùng với nhau. 

Các hoạt động đầu tư nên tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng giao 

thông và hạ tầng sản xuất mới, đồng thời thực hiện hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng 

các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất, thiết yếu trên địa bàn hai huyện 

này. Đầu tư hệ thống giao thông vào các khu sản xuất; đầu tư hệ thống thuỷ 
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lợi phục vụ cho sản xuất. Một khi hạ tầng cơ sở ở miền núi được đầu tư hoàn 

chỉnh, đồng bộ thì sẽ thu hút được các doanh nghiệp đến đầu tư, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc giao thương, tiêu thụ nông sản của nông dân. Tỉnh Khánh 

Hoà cần có kế hoạch đầu tư công trung hạn riêng cho hai huyện miền núi 

Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng 

đặc biệt là các điều kiện sinh hoạt là vấn đề hết sức quan trọng đối với hộ 

đồng bào DTTS miền núi nhằm giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn 

lên thoát nghèo. Trong đó, vấn đề về nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường 

phải được quan tâm đúng mức. Qua thực tế và số liệu điều tra cho thấy, điều 

kiện sống (nhất là nhà ở và nước sạch) hiện nay ở hai huyện miền núi Khánh 

Hoà còn nhiều khó khăn, nhất là sau những đợt thiên tai. Điều này đã ảnh 

hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt của người đồng bào DTTS và làm cản trở quá 

trình thoát nghèo của người dân. 

- Tìm kiếm nguồn lực: Để tìm nguồn lực thực hiện các hoạt động đầu tư 

này, UBND tỉnh có thể kết hợp nhiều nguồn lực từ các Chương trình quốc gia, 

Chương trình xoá đói giảm nghèo, các Chương trình hỗ trợ của các tổ chức quốc 

tế cho phát triển kinh tế, xã hội tại các vùng đồng bào DTTS và vùng núi. Sở 

Lao động-Thương binh và xã hội, sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở giao thông vận tải, 

Sở Tài chính phải là những đầu mối quan trọng cùng tham gia xây dựng kế 

hoạch đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các 

hoạt động đầu tư này. Đồng thời cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của 

người dân tại các địa bàn được đầu tư, thông qua tổ chức đại diện của mình tại 

địa phương, để đảm bảo nguồn vốn đầu được thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả. 

5.3.1.2. Triển khai có hiệu quả, đầy đủ các chính sách của Nhà nước 

đối với hộ nghèo 

Hiện nay, có nhiều chính sách về giảm nghèo do Quốc hội, Chính phủ ban 

hành. Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hoà cũng đã ban hành nhiều chính sách giảm 

nghèo đối với hộ đồng bào DTTS miền núi, trong đó có chương trình phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ngoài ra, các chương trình 
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kinh tế trọng điểm của tỉnh như chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới, chương trình phát triển nguồn nhân lực cũng đã hỗ trợ tích cực 

cho công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS miền núi. Tuy nhiên, thực tế 

cho thấy, thời gian quan chúng ta quá chú trọng các chính sách theo kiểu “cho 

con cá”, nghĩa là chính sách đầu tư trực tiếp thông qua việc thăm hỏi, tặng quà, 

cho dụng cụ sinh hoạt, cho thực phẩm…Chính điều này đã tạo tư tưởng trông 

chờ ỷ lại cho hộ đồng bào DTTS. Do vậy, cần chuyển từ hình thức đầu tư trực 

tiếp sang hình thức đầu tư gián tiếp, nghĩa là “cho cái cần câu”, trong đó tập 

trung hỗ trợ, tạo sinh kế cho người dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc triển 

khai đầy đủ các chính sách có tác động tích cực đến việc giảm nghèo của hộ 

đồng bào DTTS khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa. 

Trong đó cần quan tâm một số chính sách như: 

* Chính sách giao đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS: các địa 

phương cần đẩy mạnh giao đất và quản lý đất được giao cho hộ đồng bào 

DTTS, đây là phương tiện sản xuất chính của hộ đồng bào DTTS nên cần có 

các giải pháp hiệu quả. Đây là chính sách nhằm tang chiều thu nhập của hộ 

đồng bào DTTS. UBND tỉnh Khánh Hoà cần nghiên cứu và ban hành các quy 

định cụ thể về giao đất cho đồng bào DTTS căn cứ vào tình hình thực tế và quỹ 

đất của địa phương, trình Hội đồng nhân dân Tỉnh phê duyệt. Đồng thời 

UBND Tỉnh cần chỉ đạo UBND huyện tổ chức thực hiện các quy định cụ thể 

về giao đất trên địa bàn phụ trách cho đồng bào dân tộc miền núi sử dụng. Tuy 

nhiên để đảm bảo việc giao đất đúng mục đích và hiệu quả, các quy định ban 

hành phải rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của người được giao đất. Chính sách 

này sẽ có tác động rất mạnh đến giảm nghèo cho các hộ đồng bào DTTS 

sinh sống tại các vùng đặc biệt khó khăn, chưa có đất ở hoặc đất sản xuất. 

Theo kết quả nghiên cứu của Luận án, xác suất rơi vào tình trạng nghèo của 

các gia đình có đất để sản xuất kinh doanh thấp hơn nhiều so với những gia 

đình không có đất sản xuất. Việc giao đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS là 

một chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và cải thiện đời sống 
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cho nhóm này. Để thực hiện hiệu quả chính sách này, cần có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan chức năng, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật 

về quyền sử dụng đất cho người dân, đồng thời cải thiện quy trình quản lý và 

thực thi chính sách. Việc áp dụng các giải pháp linh hoạt và phù hợp với điều 

kiện thực tế của từng địa phương sẽ giúp nâng cao hiệu quả của công tác giảm 

nghèo cho đồng bào DTTS. 

* Chính sách hỗ trợ nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường: UBND 

tỉnh cần tiếp tục triển khai các dự án đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch 

nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, cần xây 

dựng các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân có ý 

thức trong việc bảo vệ môi trường nói chung và vệ sinh cá nhân nói riêng. 

Theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg, chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn cho phép hộ gia đình vay vốn để đầu tư xây dựng 

mới hoặc nâng cấp công trình cấp nước. Mức vay tối đa là 25 triệu đồng cho 

mỗi loại công trình, với lãi suất 9%/năm và thời hạn vay tối đa là 5 năm, do 

vậy, UBND Tỉnh cần nghiên cứu và cụ thể hoá các tiêu chí để xét các hộ 

thuộc diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước, trên cơ sở đó chỉ đạo, 

giám sát các địa phương trong lập danh sách cac hộ đồng bào DTTS cần được 

hỗ trợ về sửa chữa nhà ở. Bên cạnh nguồn tài chính thực hiện các chính sách 

hỗ trợ từ NSNN, UBND Tỉnh cũng cần thực hiện các chiến lược tuyên truyền, 

kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng cùng tham gia để tăng thêm nguồn lực 

thực hiện các chương trình, chính sách về hỗ trợ nhà ở, tiếp cận nước sạch và 

vệ sinh môi trường cho bà con đồng bào dân tộc. 

* Chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục, nâng cao dân trí cho bà con 

DTTS của Tỉnh 

UBND Tỉnh cần chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội rà soát đầy đủ các đối tượng được hưởng chính 

sách hỗ trợ học phí trên địa bàn Tỉnh để thực hiện đầy đủ các chính sách trợ 

giúp về học phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất để con em các hộ gia đình này 
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được đến trường. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và cần thường xuyên phối 

hợp với sở Lao động, Thương binh và Xã hội bám sát đối tượng cần được hỗ 

trợ để lựa chọn phương thức hỗ trợ phù hợp, như thực hiện miễn giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh 

viên thuộc hộ nghèo. Đồng thời, Tỉnh cũng cần sử dụng cả các biện pháp hỗ 

trợ các trường học tại các địa bàn có con em đồng bào DTTS tham gia học 

tập, cải thiện cơ sở vật chất, hỗ trợ tiền ăn, bữa ăn cho học sinh để thu hút gia 

đình đồng bào gửi con em mình đi học. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: là khi thời gian đi học của chủ hộ tăng 

thêm 1 năm thì xác xuất nghèo giảm đi 0,787 lần với mức ý nghĩa thống kê 

bằng 1%. Còn các chuyên gia, cán bộ quản lý thì cho rằng: nguyên nhân chủ 

yếu dẫn đến tình trạng nghèo của đồng bào dân tộc tại khu vực này được cán 

bộ quản lý địa phương và chuyên gia đánh giá, đó là: Còn ỷ lại vào nhà nước, 

chưa có ý chí vươn lên thoát nghèo (chiếm 98.57% số người được điều tra). 

Chính quyền địa phương cần đầu tư nhiều hơn hệ thống trường lớp nhằm tạo 

thuận lợi cho con em đồng bào DTTS đến trường. Ngoài việc giảng dạy 

chương trình giáo dục bằng tiếng phổ thông thì việc biên soạn chương trình 

cũng như đội ngũ giáo viên giảng dạy bằng tiếng dân tộc cũng cần được quan 

tâm để con em các hộ nghèo tiếp cận các nội dung chương trình giáo dục tốt 

hơn. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhất nhằm thay đồi nhận thức, 

giúp hộ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo. 

UBND Tỉnh cần giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh 

nghiên cứu và xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu 

tiên hỗ trợ đào tạo nghề cho đồng bào DTTS, hướng đến đi xuất khẩu lao 

động, tạo nguồn thu nhập cũng như nâng cao năng lực, trình độ cho bà con 

thoát nghèo. Đa phần bà con đồng bào DTTS tại tỉnh Khánh Hòa có xuất phát 

điểm thấp, trình độ tay nghề, tổ chức sản xuất còn nhiều hạn chế. Lâu nay, bà 

con sống chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy, làm thuê, làm mướn giản đơn. 

Hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia, 2 huyện Khánh Sơn, 
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Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức dạy nghề cho đồng bào tại 

các Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú. Chủ yếu là các nghề như thú y, 

làm vườn, nấu ăn, sửa xe máy, xây dựng, may... dựa vào năng lực của từng 

người và nhu cầu việc làm tại địa phương. Do vậy, mở rộng thêm kênh tìm 

việc thông qua xuất khẩu lao động sẽ đem đến thêm các cơ hội việc làm, tăng 

thu nhập đồng bào DTTS để thoát nghèo. 

UBND Tỉnh cũng cần xây dựng chiến lược tăng cường tiếng Việt cho 

đồng bào DTTS, đặc biệt là trẻ em để tăng khả năng tiếp cận thông tin và nâng 

cao trình độ, khả năng tiếp thu các tri thức mới, từ đó thúc đẩy năng lực, ý chí tự 

vươn lên thoát nghèo của đồng bào. Từ năm học 2021 - 2022 đến 2023 - 2024, 

tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện giai đoạn 2 của Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng 

Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, 

định hướng đến năm 2025 trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ”. Tuy nhiên, quá trình 

triển khai còn gặp nhiều khó khăn nên kết quả còn hạn chế. Do vậy, trong thời 

gian tới UBND Tỉnh cần quan tâm hơn đến việc triển khai Đề án này, tăng cường 

hỗ trợ tài chính và kêu gọi, thu hút nguồn lực tài chính từ các tổ chức quốc tế, các 

doanh nghiệp, các tổ chức xã hội xây dựng các chương trình phổ cập tiếng Việt 

đến tận thôn, bản. Cần có chế độ, chính sách phù hợp cho học sinh, giáo viên, cán 

bộ quản lý của các trường có học sinh DTTS và các đối tượng tham gia hoạt động 

tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS và đồng bào DTTS. 

* Chính sách hỗ trợ tiếp cận y tế cho đồng bào DTTS của Tỉnh 

UBND Tỉnh cần chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối 

hợp với Sở Y tế tiến hành rà soát các hộ gia đình đồng bào DTTS chưa tham 

gia BHYT và có chính sách hỗ trợ cụ thể với các hộ này. Hiện nay, theo 

Quyết định số 861/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã 

khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025, từ tháng 1-2022, Khánh Hòa có một số xã không còn nằm trong 

khu vực I. Vì vậy, người dân ở các xã này không được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ đóng BHYT. Theo đó, toàn tỉnh có hơn 500 người ĐBDTTS không còn 
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được Nhà nước hỗ trợ về BHYT. Tuy nhiên, trong số này có nhiều trường 

hợp có hoàn cảnh rất khó khăn, không có khả năng tự mua BHYT cho cá 

nhân và hộ gia đình [10]. 

Đồng thời tích cực tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về vai trò quan trọng của 

BHYT. Lấy lực lượng tuyên truyền nòng cốt là các tổ chức chính trị xã hội tại 

thôn, bản, những người thường xuyên tiếp xúc với đồng bào để thực hiện 

công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHYT cho đồng bào. Để làm được 

điều này, UBND Tỉnh cũng cần xây dựng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cụ thể 

không chỉ đối với đồng bào dân tộc mà còn cả đối với đội ngũ tuyên truyền 

viên tại cơ sở. 

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường cán bộ y tế cho các cơ 

sở y tế cơ sở cũng là giải pháp quan trọng để nâng cao cơ hội tiếp cận chăm 

sóc y tế tốt cho đồng bào dân tộc miền núi. Chính quyền Tỉnh có thể lập kế 

hoạch và lồng ghép các nhiệm vụ đầu tư nâng cao chất lượng các cơ sở 

khám chữa bệnh và tăng cường đội ngũ cán bộ y tế cơ sở vào các chương 

trình, đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương, kêu gọi các nguồn đầu 

tư ngoài NSNN. 

5.3.1.3. Thiết kế và thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ sinh kế cho 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo thiết thực, hiệu quả 

Thực trạng cho thấy, các hộ đồng bào dân tộc nghèo chưa được chính 

quyền và các tổ chức nông dân hỗ trợ nhiều về sản xuất (con, cây giống….) 

và việc tiếp cận các chính sách trong đào tạo nghề, tạo việc làm còn hạn chế, 

chưa có hiệu quả… Kết quả nghiên cứu cho thấy: các chính sách về hỗ trợ sản 

xuất, sinh kế, việc làm…được các chuyên gia, cán bộ quả lý đánh giá có tác 

động lớn đến việc giảm nghèo. Vì vậy để cải thiện tình trạng nghèo của hộ 

hiện nay, ngoài việc cần có chính sách riêng về hỗ trợ đất và nhà ở phù hợp 

cho hộ đồng bào DTTS để họ yên tâm sinh sống và sản xuất thì chính quyền 

cần quan tâm: 
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Thứ nhất, UBND tỉnh cần chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phối hợp với các cơ quan nghiên cứu về nông nghiệp và thị trường trên 

địa bàn hoặc trong cả nước, xác định các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị 

kinh tế, phù hợp với thổ nhưỡng và tập quán canh tác của đồng bảo. Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thông của Tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ hỗ 

trợ cho đồng bào DTTS tìm hiểu và khai thác tiềm năng, thế mạnh trong sản 

xuất các loại sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp của cộng đồng dân cư, từ đó 

xây dựng các Chương trình hỗ trợ cụ thể, gắn với các Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm, và Chương trình xây dựng nông thôn mới để có thể huy động 

nguồn lực hỗ trợ bà con. 

Thứ hai, bên cạnh việc xác định sản phẩm thế mạnh, sản phẩm chủ lực, 

UBND Tỉnh cũng cần tập trung vào việc hướng dẫn cách làm ăn, phương pháp 

sản xuất đối với nông hộ nói chung, đặc biệt là đối với hộ đồng bào DTTS. 

Nhiều hộ gia đình được cấp vốn và phương tiện sản xuất nhưng làm ăn không 

có hiệu quả, không thể thoát nghèo. Do vậy, đối với địa bàn miền núi thì công 

tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư là hết sức quan trọng. Muốn thực 

hiện tốt nhiệm vụ này thì cần xây dựng đội ngũ khuyến nông, khuyến lâm, 

khuyến ngư giỏi, nhất là lực lượng tại chổ để hướng dẫn cho hộ đồng bào 

DTTS, thậm chí là “cầm tay chỉ việc”. Việc tổ chức các lớp tập huấn khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư phải phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của 

người dân. Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ của Tỉnh cùng triển khai 

các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ về quản lý sản xuất, 

phát triển thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng vật tư, 

nguyên liệu, trang thiết bị phục vụ sản xuất,... quảng bá và xúc tiến thương mại 

cho các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của bà con, hoặc trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật 

cho bà con đến khi các dự án được thực hiện có kết quả. 

Thứ ba, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với đồng bào DTTS. 

Thực tế cho thấy, ngoại trừ những người đồng bào DTTS phó mặc cho số 



146  

phận, thì những người chịu khó làm ăn cũng khó làm ăn có hiệu quả vì họ 

thừa “sức” nhưng thiếu về kiến thức và mô hình làm kinh tế. Vì vậy để cải 

thiện tình trạng nghèo của hộ hiện nay, ngoài việc cần có chính sách riêng về 

hỗ trợ đất và nhà ở phù hợp cho hộ đồng bào DTTS để họ yên tâm sinh sống 

và sản xuất thì chính quyền cần quan tâm, hỗ trợ đồng bào xây dựng các mô 

hình sản xuất phù hợp với đặc điểm về điều kiện tự nhiên, văn hoá của đồng 

bào. Thực tế cho thấy, ngoại trừ những người đồng bào DTTS phó mặc cho số 

phận, thì những người chịu khó làm ăn cũng khó làm ăn có hiệu quả vì họ 

thừa “sức” nhưng thiếu về kiến thức và mô hình làm kinh tế. Tỉnh có thể nhân 

rộng các mô hình, như các mô hình kinh tế mẫu phù hợp để hướng dẫn và 

tuyên truyền (Như mô hình 1+5: một người Kinh sản xuất giỏi và 5 người 

đồng bào DTTS); Giao đất và quản lý đất được giao cho hộ đồng bào DTTS, 

đây là phương tiện sản xuất chính của hộ đồng bào DTTS nên cần có các giải 

pháp hiệu quả. 

Bên cạnh việc tuyên truyền, giới thiệu, thậm trí hỗ trợ vận hành các mô 

hình làm kinh tế phù hợp, cần có chính sách riêng về tín dụng đối với hộ đồng 

bào DTTS theo hướng hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất 100%, đồng thời 

kéo dài thời gian cho vay nhằm phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. 

Ngoài ra, các điều kiện cho vay cũng cần nới lỏng nhằm tạo điều kiện để các 

hộ đồng bào DTTS tiếp cận với các nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, các tổ chức 

tín dụng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cần quản lý chặt các nguồn 

vốn vay, hướng dẫn hộ đồng bào DTTS sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Hạn 

chế tối đại việc cho hộ đồng bào DTTS vay tiêu dùng. 

Thứ tư, tỉnh Khánh Hoà cần có chính sách riêng về tín dụng đối với hộ 

đồng bào DTTS theo hướng hỗ trợ lãi suất vay phát triển sản xuất 100%, đồng 

thời kéo dài thời gian cho vay nhằm phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. 

Ngoài ra, các điều kiện cho vay cũng cần nới lỏng nhằm tạo điều kiện để các 

hộ đồng bào DTTS tiếp cận với các nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, các tổ chức 

tín dụng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cần quản lý chặt các nguồn vốn 
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vay, hướng dẫn hộ đồng bào DTTS sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Hạn chế 

tối đại việc cho hộ đồng bào DTTS vay tiêu dùng. 

 5.3.2. Tiếp tục xây dựng các chương trình tuyên truyền, vận động 

nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số để thay đổi các phong 

tục lạc hậu, cản trở các hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo, thoát 

nghèo của cộng đồng 

Do phong tục sinh sống lâu đời với trình độ nhận thức, dân trí còn thấp 

(chiếm 97.14%). Vì vậy, điều trước tiên là chính quyền cơ sở cần có nhiều 

hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc xóa 

bỏ những tập tục lạc hậu, như: thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình (hạn chế 

sinh con từ thứ ba trở lên), không phá rừng làm rẫy, giữ gìn và phát huy bản 

sắc của mỗi dân tộc để cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, cần từng bước 

xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Vì các hủ tục lạc hậu này làm cản 

trở quá trình giảm nghèo, cản trở sự phát triển của kinh tế, xã hội vùng đồng 

bào dân tộc miền núi tỉnh Khánh Hoà thời gian qua. Trong bộ phận không 

nhỏ đồng bào DTTS vẫn còn tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát, tự 

cấp, tự túc, chủ yếu sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên có sẵn để sinh sống. 

Nhiều hu tục, tập tục lạc hậu, rườm rà như các hủ tục về cưới hỏi, đám tang… 

Dẫn đến gây lãng phí thời gian và tiền bạc của đồng bào. Đa số đồng bào dân 

tộc không có thói quen tích luỹ, tái đầu tư, nên khi được hỗ trợ vay vốn sản 

xuất lại sử dụng để tiêu dùng, dẫn đến không có khả năng trả nợ… Rất nhiều 

thói quen, hủ tục, tập tục lạc hậu đang cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội của 

đồng bào DTTS vùng miền núi tỉnh Khánh Hoà cần được gỡ bỏ để giúp đồng 

bào thoát nghèo, phát triển kinh tế-xã hội. 

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền kết hợp với giáo dục để nâng 

cao nhận thức của đồng bào DTTS trên địa bàn Tỉnh là giải pháp quan trọng 

cho vấn đề này. Chính quyền Tỉnh cần phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc và cac đoàn thể trong việc nắm bắt tâm lý, thói quen của đồng bào và 

thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp đến đồng bào, tác động thay đổi 
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nhận thức, thói quen của đồng bào. Các cán bộ đoàn thể trở thành những tấm 

gương về thay đổi tư duy, nhận thức để đồng bào quan sát, rồi tin tưởng và 

thay đổi theo. Tích cực tuyên truyền các tấm gương điển hình trong cộng 

đồng để đồng bào học tập lẫn nhau và cùng thay đổi. 

Đồng thời, UBND tỉnh cần giao nhiệm vụ trực tiếp cho Sở Thông tin và 

Truyền thông Tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn 

nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương trực tiếp thực hiện công tác tuyên 

truyền tại cơ sở để phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, truyền 

thông ở cơ sở một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Đây sẽ là đội ngũ cán bộ 

nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào DTTS trên địa bàn 

tỉnh thay đổi thói quen, nhận thức để tự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. 

Bên cạnh tuyên truyền để đồng bào dân tộc chủ động xoá bỏ các thủ tục, 

hủ tục của cộng đồng, chính quyền Tỉnh cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền 

nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật để người dân không vi phạm pháp luật 

do thiếu hiểu biết. UBND Tỉnh giao cho Sở Tư pháp tỉnh tổ chức xây dựng 

các tổ giúp trợ giúp pháp lý tại các xã và đa dạng hóa các hình thức trợ giúp 

pháp lý phù hợp với điều kiện của các địa phương khác nhau phù hợp phong 

tục, văn hóa của người DTTS. 

Bên cạnh đó, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương cần tuyên 

truyền, tạo các điều kiện để đồng bào DTTS tại khu vực này hiểu biết được 

các chính sách trợ giúp của Nhà nước đối với hộ nghèo để họ chủ động tiếp 

cận và hưởng thụ; phổ biến các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gương thoát 

nghèo tại địa phương để các hộ đồng bào có thể học tập phục vụ cho quá trình 

thoát nghèo của hộ gia đình. 

Các hình thức tuyên truyền phải được đổi mới, sinh động, phong phú thu 

hút sự chú ý của đồng bào DTTS. UBND Tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền 

thông Tỉnh xây dựng chương trình tuyên truyền lồng ghép trong các lễ hộ truyền 

thống, các buổi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào dân tộc, các sự kiện văn hoá 

của cộng đồng sẽ dễ được đồng bào dân tộc chấp nhận. Duy trì các hoạt động 
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đối thoại chính sách với đồng bào dân tộc thông qua các cuộc sinh hoạt tại bàn 

làng, xóm ấp,…để lan toả nhanh chóng và phổ biến rộng rãi các chính sách của 

nhà nước đến đồng bào DTTS các khu vực miền núi của Tỉnh. 

5.3.3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giảm 

nghèo 

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp 

nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người 

dân rơi vào tình trạng nghèo; bảo đảm thực hiện Đề án đúng mục tiêu, đúng đối 

tượng, hiệu quả, bền vững. Cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ ở 

những khu vực này. Một mặt, tập trung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại 

chổ, nhất là đối với cán bộ là người đồng bào DTTS. Mặt khác, cần có kế 

hoạch, chính sách để đưa cán bộ giỏi về công tác tại các địa phương miền núi. 

Với kiến thức có được, chính những cán bộ này sẽ giúp cho các địa phương 

miền núi phát triển và giúp cho hộ đồng bào DTTS miền núi vươn lên thoát 

nghèo. Thiết lập quy trình, hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp 

ứng yêu cầu quản lý công tác giảm nghèo; thực hiện giám sát, đánh giá việc tổ 

chức thực hiện công tác giảm nghèo đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, đúng 

đối tượng và quy định của pháp luật. Thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- Quán triệt, thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện công 

tác giảm nghèo ở địa phương, đơn vị; việc xây dựng kế hoạch thực hiện công 

tác giảm nghèo phải cụ thể theo nguyên nhân dẫn đến nghèo, gắn với thực 

hiện các nhiệm vụ của Đề án và phù hợp với địa phương, đơn vị. 

- Tăng cường đổi mới cơ chế thực hiện các chính sách giảm nghèo, 

đảm bảo các chương trình, chính sách giảm nghèo được thực hiện một cách 

đồng bộ, hiệu quả, không trùng lặp giữa các hoạt động, nội dung hỗ trợ đầu 

tư của các dự án, chương trình trên cùng một địa bàn, cùng một đối tượng 

thụ hưởng. Phối hợp chặt chẽ giữa UBND huyện với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trong quản lý các chương trình, chính sách giảm 
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nghèo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với 

công tác giảm nghèo; 

- Thực hiện rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, 

đảm bảo tính kịp thời, chính xác, công bằng trong xác định hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, mới thoát nghèo. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho các cơ 

quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên hỗ trợ, theo dõi, giúp đỡ các hộ nghèo, cận 

nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực 

hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc từ cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị - xã hội tham gia giám sát việc thực hiện. Xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân có hành vi tiêu cực, để xảy ra thất thoát lãng phí trong quản lý 

và thực hiện các chính sách giảm nghèo. 

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, đề án 

về giảm nghèo và các chương trình hỗ trợ khác; thực hiện tốt công tác thi đua, 

khen thưởng trong thực hiện các chính sách, công tác giảm nghèo. 

5.3.4. Kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội 

* Kiến nghị với Chính phủ: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, 

ngành liên quan rà soát và đề xuất các chính sách, pháp luật trong triển khai 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2012-2025, cụ thể: 

- Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất xây dựng, điều 

chỉnh và hoàn thiện các quy định thống nhất về hỗ trợ phát triển sản xuất cho 

đồng bào DTTS trong tổ chức thực hiện từ trung ương đến địa phương. Đồng 

thời xây dựng hệ thống dữ liệu hỗ trợ giảm nghèo kết nối, liên thông giữa các 

Chương trình mục tiêu quốc gia và với các chương trình giảm nghèo khác, 

tránh được tình trạng có nhiều vùng có nhiều chương trình hướng đến hỗ trợ, 

trong khi có những vùng khác cần hỗ trợ thì nguồn lực lại không đến nơi. 

- Chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện 
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đầy đủ các chương trình hỗ trợ đối với đồng bào DTTS như hỗ trợ dạy nghề, 

hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ tiếp cận nhà ở, hỗ trợ tiếp cận nước sạch, hỗ trợ tiếp cận 

chăm sóc y tế. Rà soát lại các quy định về đối tượng hỗ trợ, không nên xác 

định đối tượng hỗ trợ phân loại theo xếp loại vùng, mà phải dựa vào điều kiện 

sinh sống thực tế của đồng bào DTTS để đánh giá. 

- Chỉ đạo Bộ Tài chính sửa đổi các quy định về quản lý và sử dụng, 

quyết toán nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho 

giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc, trong đó cần bổ sung nội dung về hỗ 

trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo đối với đồng bào DTTS và hỗ trợ về cải 

thiện dinh dưỡng cho đồng bào. 

* Kiến nghị với Quốc hội: Hiện nay, chúng ta có rất nhiều các văn 

bản dưới luật để điều chỉnh các hoạt động quản lý nhà nước nhằm giảm nghèo 

nói riêng và thực hiện các chính sách đối với đồng bào DTTS nói chung, tuy 

nhiên chúng ta lại thiếu các văn bản có tính quy phạm pháp luật ở tầm đạo 

luật, có khả năng thống nhất điều chỉnh các chính sách đối với đồng bào 

DTTS, làm căn cứ pháp lý cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

Chính vì vậy việc xây dựng và ban hành một đạo luật chuyên về công tác dân 

tộc là rất cần thiết, nhằm tạo hành lang pháp lý để thực hiện các chương trình, 

chính sách phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào các dân tộc và vùng đồng 

bào DTTS và miền núi, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ đồng bào DTTS tại 

khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa đã được Luận án làm rõ thông qua các nội 

dung của Luận án. Dựa trên cơ sở tiếp cận nghiên cứu nghèo đa chiều ở cả 

khía cạnh khách quan và chủ quan, Luận án đã xây dựng khung lý luận, từ 

cách tiếp cận của ngành quản lý kinh tế, để tìm hiều và làm rõ các yếu tố ảnh 

hưởng đến tình trạng nghèo của đồng bào DTTS tại khu vực miền núi tỉnh 

Khánh Hoà. Hai mô hình định lượng đã được xây dựng để làm rõ các nhân tố 

cố định của cá nhân chủ hộ và hộ gia đình đồng bào DTTS ảnh hưởng đến xác 

xuất rơi vào tình trạng nghèo của hộ gia đình DTTS trên địa bàn Tỉnh; đồng 

thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo chủ quan của hộ gia 

đình đồng bào DTTS. Hai mô hình định lượng này cung cấp thông tin quan 

trọng để làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của đồng bào 

DTTS trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các khuyến nghị về 

chính sách đối với chính quyền tỉnh Khánh Hoà nhằm tác động vào cả các 

nhân tố thuộc về cá nhân chủ hộ và đặc điểm hộ gia đình của đồng bào, cũng 

như tác động đến điều kiện môi trường thể chế, điều kiện hạ tầng cơ sở kinh 

tế, xã hội, cũng cấp các hỗ trợ cần thiết đảm bảo cuộc sống ổn định cho đồng 

bào, cũng như hỗ trợ đồng bào thoát nghèo. 

Kết quả nghiên cứu đã làm rõ 03 nhóm nguyên nhân chính tác động 

đến tình trạng nghèo của đồng bào DTTS vùng miền núi tỉnh Khánh Hoà đó 

là: nguyên nhân từ điều kiện tự nhiên, hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương; 

nguyên nhân thuộc về hộ gia đình như độ tuổi của chủ hộ, trình độ học vấn, 

quy mô hộ gia đình…; và các nguyên nhân từ phía quản lý nhà nước. Trên cơ 

sở các kết quả nghiên cứu này, Luận án tập trung đề xuất các giải pháp đối 

với chính quyền tỉnh Khánh Hoà và kiến nghị với các cơ quản quản lý nhà 

nước ở Trung ương để kịp thời tháo gỡ các nguyên nhân này, thực hiện tốt 

công tác giảm nghèo của địa phương cho đồng bào DTTS đang sinh sống trên 
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địa bàn Tỉnh. Các giải pháp được đề xuất gồm các giải pháp của chính quyền 

tỉnh tác động vào cải thiện các yếu tố thuộc về hộ gia đình, nhằm góp phần 

giảm tình trạng nghèo của hộ gia đình đồng bào DTTS, ví dụ tăng cường hỗ 

trợ tiếp cận giáo dục để nâng cao trình độ văn hoá của đồng bào; tăng cường 

các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đồng bào về 

giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao ý chí thoát nghèo của đồng 

bào DTTS; Luận án cũng đề xuất các nhóm giải pháp đối với chính quyền 

Tỉnh để cải thiện các yếu tố về điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội để phục 

vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế xã hộ của đồng bào và đảm bảo an sinh xã 

hội, đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu cho 

đồng bào; cuối cùng, Luận án đề xuất các nhóm giải pháp để hoàn thiện chính 

hoạt động quản lý của chính quyền tỉnh Khánh Hoà nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu lực, hiệu quả của QLNN tỉnh Khánh Hoà đối với giảm nghèo cho 

đồng bào DTTS của tỉnh. 

Luận án có đóng góp mới về lý thuyết, đó là xây dựng khung nghiên cứu 

dựa trên cả hai cách tiếp cận đo lường tình trạng nghèo của đồng bào DTTS 

vùng núi của tỉnh Khánh Hoà, đó là kết hợp cả đo lường tình trạng nghèo chủ 

quan và nghèo khách quan trên cùng một khách thể nghiên cứu là nghèo của 

cộng đồng dân tộc khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà. Cách tiếp cận này giúp 

người đọc có cái nhìn đa chiều và chuẩn xác về tình trạng nghèo, khắc phục 

được tình trạng quá chú ý đến các yếu tố cố định (chi tiêu, thu nhập, tiếp cận 

dịch vụ xã hội…đối với người nghèo) mà quên mất cảm nhận của người nghèo 

về tình trạng nghèo của mình. Dựa trên những kết quả nghiên cứu này, luận án 

đã làm phong phú thêm các cách thức đánh giá nghèo ở Việt Nam hiện nay nói 

chung và nghèo đối với đồng bào DTTS nói riên. Kết quả nghiên cứu của Luận 

án cũng khẳng định hơn các kết luận của các nhà nghiên cứu trước đây, đó là 

giảm nghèo không chỉ thuần tuý là tăng các điều kiện hưởng thụ vật chất và 

điều kiện chăm sóc sức khoẻ, ý tế, giáo dục cho người dân mà còn phải chú ý 
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đến cả cảm nhận của người dân về nghèo trong quá trình xây dựng và thực hiện 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

nghèo và giảm nghèo ở Việt Nam. 

Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã sử dụng và kế thừa các nghiên 

cứu quốc tế mới trong việc tiếp cận phân tích bản chất nghèo của hộ gia đình 

dựa trên đánh giá nhận thức thông qua dữ liệu điều tra hộ nghèo tại địa bàn 

hai huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng 

trong việc thu thập và điều tra dữ liệu về đặc điểm của các hộ DTTS nghèo. 

Tuy nhiên, do sự giới hạn về địa bàn điều tra là vùng núi nên rất khó khăn có 

thể điều tra quy mô mẫu lớn hơn. Bên cạnh đó nhận thức của hộ đồng bào 

DTTS hạn chế nên kết quả điều tra (đối với đối tượng điều tra là hộ đồng bào 

DTTS) có thể chưa hoàn toàn phản ánh hiện trạng về nghèo ở khu vực miền 

núi tỉnh Khánh Hoà. Đó cũng chính là những hạn chế của luận án và mở ra 

các chủ đề cho các nghiên cứu tiếp theo. 
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PHỤ LỤC  

PHỤ LỤC 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ NGHÈO 

(Dành cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số) 

----- 

1. Họ và tên: .................................................................................,  

Giới tính: □ Nam, □ Nữ 

2. Năm sinh:……,       Dân tộc: ........... Tôn giáo:…… ....................................  

3. Tình trạng sức khỏe của chủ hộ:………………………………………. 

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Thôn :…………….Xã: ……………… 

5.Chỗ ở hiện tại: Thôn……………….   Xã ………………….. 

6. Thời gian sinh sống tại địa phương của hộ: .................năm 

7. Gia đình ông/bà thuộc diện nào? 

 Hộ nghèo  □ Hộ cận nghèo □ Hộ không nghèo □ 

8. Trình độ học vấn của ông/bà (Chủ hộ):  

Trình độ văn hóa  Thời gian đi học (năm) 

Không đi học   

Tiểu học   

Trung học cơ sở   

Trung học phổ thông   

Học nghề ngắn hạn   

Trung cấp    

Cao đẳng, đại học   

Sau đại học   

9. Số thành viên của gia đình: ......................... người.  

Trong đó:  

-  Số người trong độ tuổi lao động……… người 

- Số lao động có việc làm thường xuyên: ....... người. 

- Số lao động chưa có việc làm:  .................... người. 
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- Số người phụ thuộc:…… ............................. người 

10. Diện tích đất sản xuất hiện nay của gia đình được chính quyền giao 

là:………….. m2 

11. Gia đình có vay vốn (từ ngân hàng/tổ chức tín dụng, người thân…) không?  

Có  Không  

Nếu có vay thì gia đình vay bao nhiêu tiền?………………………………. đồng. 

Nơi vay:………………………………. Thời hạn vay………………………… 

12. Thu nhập trung bình trong tháng hiện tại của gia đình ông/ bà ……… 

đồng.      

13. Hoạt động kinh tế của gia đình ông/bà bao gồm: 

a. Trồng lúa  b. Làm rẫy (hoa màu)  c. Trồng rừng  d. Buôn 

bán  

e. Chăn nuôi  f. Làm thuê  g. Hoạt động khác (ghi cụ thể): .....................  

14. Thu nhập chính của gia đình ông/bà từ nguồn nào? 

a. Trồng lúa          b. Làm rẫy (hoa màu)  c. Trồng rừng        d. Buôn 

bán  

e. Chăn nuôi  f. Làm thuê  g. Hoạt động khác (ghi cụ thể): .....................  

15. Thu nhập trung bình trong một năm qua của cả gia đình là ông/bà là: ................... đồng.      

Trong đó: 

STT 
Thu nhập từ hoạt 

động 

Thu nhập bình quân trong 

năm 

1 Trồng lúa  

2 Làm rẫy (hoa màu)  

3 Trồng rừng  

4 Chăn nuôi  

5 Buôn bán  

6 Làm thuê  

7 Thu nhập khác  

Tổng  
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16. Ngoài hoạt động sản xuất nông nghiệp, gia đình có làm thêm nghề gì khác 

không?   

 Có  Không  

Nếu làm thêm thì gia đình làm thêm nghề gì (xin nêu cụ thể) ............................   

Thu nhập từ nghề làm thêm là: ……………………triệu đồng/ tháng 

17. Ông/bà hãy cho biết chi tiêu thường xuyên của gia đình trong tháng: 

STT Chi tiêu trung bình trong tháng Số tiền (triệu đồng) 

1 Ăn uống  

2 Mặc  

3 Chi phí ( điện, nước, tiền thuê nhà)  

4 Học hành  

5 Đi lại  

6 Khám chữa bệnh  

7 Chi phí cho điện thoại, Internet  

8 Chi khác  

18. Theo ông/ bà thu nhập hiện nay của gia đình có đủ chi tiêu không? 

Có  Không  

     Nếu không, mức thiếu hụt bình quân của gia đình là: ……………………. 

đồng/tháng 

19. Xin ông/ bà đánh giá về đặc điểm và nguyên nhân gây ra nghèo cho hộ gia 

đình tại địa phương. (Đồng ý mức nào thì đánh dấu vào ô của mức đó ở bảng dưới đây) 

Ghi chú: 1. Hoàn toàn không đồng ý; 2. Không đồng ý; 3 Không ý kiến; 4. 

Đồng ý; 5. Hoàn toàn đồng ý 

Các tiêu chí 
Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

1. Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội      

- Hộ nghèo thường ở cách biệt so với trung 

tâm của xã  

        

- Giao thông đi lại khó khăn         

- Hộ nghèo thường xa chợ và các trung tâm 

mua sắm 
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Các tiêu chí 
Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

- Đất đai khô cằn      

- Thường xuyên xảy ra hạn hán trong năm         

- Hệ thông thông tin (điện thoại, internet…) 

chưa phát triển 

     

2. Ý chí vươn nên thoát nghèo của hộ         

- Chưa chăm chỉ làm ăn          

- Chưa cố gắng vươn lên      

- Chi tiêu cho những hàng hóa chưa cần thiết      

- Chưa tích cực tìm cách cải thiện cuộc sống 

của mình 

     

- Việc quản lý tài chính      

3. Điều kiện sống của hộ gia đình          

- Gia đình thuộc hộ đông con      

- Gia đình thuộc hộ có nhiều người ăn theo      

- Lao động trong hộ không học hành đầy đủ      

- Gia đình có nhiều thế hệ sinh sống      

- Làm các nghề có thu nhập thấp       

4. Chất lượng giáo dục tại địa phương      

- Trường học xa nơi ở của gia đình      

- Thiếu trường học có chất lượng tốt      

- Không được học tiếng phổ thông      

- Thiếu giáo viên dạy học bằng tiếng dân tộc      

- Thiếu sách giáo khoa bằng tiếng dân tộc      

5. Chính sách của nhà nước đối với hộ 

nghèo 

       

- Hỗ trợ sản xuất (con, cây giống; giao thêm 

đất sản xuất….) 

        

- Chính sách dạy nghề và đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn 

        

- Hỗ trợ tạo việc làm để tăng thu nhập          

- Hướng dẫn cách làm ăn          

- Miễn, giảm học phí cho con em đi học         

- Hỗ trợ học bổng cho con em đi học         

- Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho         



174  

Các tiêu chí 
Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

con em đi học 

- Con em được cử tuyển đi học tại các trường 

cao đẳng, đại học 

        

- Chính sách học bổng cho con em hộ nghèo          

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo         

- Hỗ trợ tiền ăn, phí khám chữa bệnh…         

- Miễn phí các dịch vụ pháp lý (công 

chứng,..…) 

        

- Tạo điều kiện để hiểu biết quyền, nghĩa vụ 

của công dân, đồng bào dân tộc. 

        

- Được tiếp cận các chính sách trợ giúp của 

Nhà nước đối với hộ nghèo 

        

- Được tiếp cận các chính sách giảm nghèo;          

- Được phổ biến các mô hình giảm nghèo có 

hiệu quả, gương thoát nghèo tại địa phương 

        

- Hỗ trợ về nhà ở         

- Hỗ trợ tiếp cận với nước sạch sinh hoạt         

- Hỗ trợ trong việc cung cấp dinh dưỡng cho 

phụ nữ, trẻ em của gia đình 

        

- Tặng quà bằng tiền, hiện vật       

6. Đánh giá của hộ gia đình về tình trạng 

nghèo (đa chiều) 

     

Thu nhập của gia đình tôi không đủ chi tiêu      

Gia đình thường xuyên thiếu việc làm      

Khi đau ốm, gia đình không đủ tiền để điều 

trị. 

     

Gia đình đang sống trong ngôi nhà không bền 

chắc 

     

Gia đình không tiếp cận được nguồn nước 

sạch trong sinh hoạt  

     

 

20. Trong thời gian qua, gia đình ông bà được hưởng những chính sách gì 

dành cho hộ nghèo, mức độ tác động của các chính sách đó đến việc giảm nghèo 

của gia đình ông/bà như thế nào? (Đồng ý mức nào thì đánh dấu vào ô của mức đó 

ở bảng dưới đây)  
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STT Các chính sách 

Được 

hỗ trợ 

đánh 

dấu (X) 

Mức độ tác động  

của chính sách được hỗ 

trợ 

Tác 

động 

Không 

tác 

động 

Khó trả 

lời 

1 Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề cho hộ 

nghèo 
    

- Được hỗ trợ sản xuất (con, cây 

giống; giao thêm đất sản xuất….) 
 

   

- Được dạy nghề và đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn 

    

- Được hướng dẫn cách làm ăn 

thông qua chương trình khuyến 

nông, khuyến công và chuyển giao 

kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất tại 

địa phương 

    

2 Hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ tiêu 

thụ sản phẩm 

    

 - Được chính quyền hỗ trợ tạo việc làm 

thông qua các hoạt động sinh kế 

    

 - Được giới thiệu đi xuất khẩu lao động     

 - Được giới thiếu đến các doanh nghiệp tại 

địa phương 

    

 - Được hỗ trợ bao tiêu sản phẩm     

3 Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo     

- Con em được miễn, giảm học phí     

- Con em hỗ trợ học bổng     

- Con em  được hưởng trợ cấp xã 

hội và hỗ trợ chi phí học tập  

    

- Con em được cử tuyển đi học tại 

các bậc học cao đẳng, đại học 

    

- Con, em được hưởng chính sách 

học bổng đối với hộ nghèo dân tộc 

thiểu số 

    

4 Hỗ trợ về y tế     

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho     
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người nghèo 

- Được hỗ trợ tiền ăn, phí khám 

chữa bệnh… 

    

5 Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các 

dịch vụ trợ giúp pháp lý 

    

- Được miễn phí các dịch vụ pháp lý 

(công chứng, ….) 

    

- Được  tạo điều kiện để hiểu biết 

quyền, nghĩa vụ của công dân, đồng 

bào dân tộc. 

    

- Được tiếp cận các chính sách trợ 

giúp của Nhà nước đối với hộ nghèo 

    

6 Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn 

hóa, thông tin  

    

- Được tiếp cận các chính sách giảm 

nghèo;  

    

- Được phổ biến các mô hình giảm 

nghèo có hiệu quả, gương thoát 

nghèo tại địa phương 

    

7 Hỗ trợ về để nâng cao điều kiện 

sống 

    

- Được hỗ trợ về nhà ở     

- Được hỗ trợ tiếp cận với nước sạch 

sinh hoạt 

    

- Được hỗ trợ trong việc cung cấp 

dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em của 

gia đình 

    

- Được tặng quà bằng tiền, hiện vật 

nhân dịp lễ, tết 

    

21. Ông/bà vui lòng đánh giá về một số vấn đề trong gia đình như sau: 

Các vấn đề của gia đình 
Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên đủ 15 tuổi trở 

lại không tốt nghiệp Trung học cơ sở và hiện không đi 

học 

    

2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em trong độ tuổi đi học     
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(5-dưới 15 tuổi) hiện không đi học 

3. Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi 

khám chữa bệnh (ốm đau được xác định là bị bệnh/chấn 

thương nặng đến mức phải nằm một chỗ và phải có 

người chăm sóc tại giường hoặc nghỉ việc/học không 

tham gia được các hoạt động bình thường) 

    

4. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên 

hiện tại không có bảo hiểm y tế 
    

5. Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc 

nhà đơn sơ (Nhà ở chia thành 4 cấp độ: nhà kiên cố, bán 

kiên cố, nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ) 

    

6. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia 

đình nhỏ hơn 8m2 
    

7. Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp 

vệ sinh 
    

8. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ 

sinh 
    

9. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê 

bao điện thoại và internet 
    

10. Hộ gia đình không có tài sản nào trong số các tài 

sản: Ti vi, radio, máy tính; và không nghe được hệ thống 

loa đài truyền thanh xã/thôn 

    

 

22. Theo ông/bà cần làm những gì để có thể thoát nghèo? Đảng, Nhà nước và 

chính quyền địa phương cần thực hiện những vấn đề gì? 

Các tiêu chí 
Ý kiến đánh giá 

Có Không 

1. Tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo     

2. Quản lý tốt và tăng cường kiểm tra việc thực thi các 

nguồn vốn giảm nghèo 
  

3. Đầu tư các công trình thiết yếu: Đường giao thông nông 

thôn; hệ thống thông tin, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ sản 

xuất nông nghiệp; nâng cấp hệ thống trường học cả cơ sở vật 

chất và chất lượng giảng dạy; nâng cấp trạm y tế, chất lượng 

khám chữa bệnh. 

  

4. Xây dựng các nhà máy sản xuất, chế biến ở nông thôn   
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5. Mở rộng ngành nghề ở địa phương   

6. Tăng cường xuất khẩu lao động   

7. Hướng nghiệp, dạy nghề   

Ý kiến khác: ...............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 Xin cảm ơn ông bà! Chúc ông/bà và gia đình sức khỏe và ngày càng có điều 

kiện tốt hơn trong cuộc sống của mình. 
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PHỤ LỤC 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA CHUYÊN GIA, CÁN BỘ QUẢN LÝ 

(dành cho cán bộ, công chức sở, ban, ngành và cấp huyện) 

----- 

Xin chào quý Anh/Chị 

Hiện nay tôi đang thực hiện nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo của 

hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Miền núi tỉnh Khánh Hòa. Với tư 

cách là chuyên gia, cán bộ quản lý địa phương, anh chị vui lòng cho biết những 

thông tin dưới đây: 

 

1. Họ và tên chuyên gia: ...................................................... ; Năm sinh:……………  

2. Giới tính:       Nam             Nữ        

3. Trình độ học vấn: …………....................................................................................  

4. Trình độ chuyên môn: …………............................................................................  

5. Đơn vị công tác: ………….....................................................................................  

6. Lĩnh vực phụ trách: …………................................................................................ 

7. Nhận định của ông/bà về những nguyên nhân gây ra nghèo của hộ đồng bào dân tộc khu 

vực 2 (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh). Các nhận định tập trung những nhóm vấn đề sau: Điều kiện tự 

nhiên và hạ tầng xã hội; ý chí vươn nên thoát nghèo của hộ gia đình; Điều kiện sống của hộ gia 

đình (phong tục, tập quán…); chất lượng giáo dục tại địa phương; chính sách của nhà nước đối với 

hộ nghèo… 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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8. Theo ông/bà, mức độ tác động của những chính sách giảm nghèo cụ thể, đối với hộ 

nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn như thế nào? 

Trong đó: 

1. Không tác động đến việc giảm nghèo của hộ gia đình  

2. Tác động rất ít đến việc giảm nghèo của hộ gia đình 

3. Tác động ít đến việc giảm nghèo của hộ gia đình 

4. Tác động nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình 

5. Tác động rất nhiều đến việc giảm nghèo của hộ gia đình 

 

STT Các chính sách 

Dự kiến mức độ tác 

động của chính sách  

1 2 3 4 5 

1 Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề cho hộ nghèo      

- Được hỗ trợ sản xuất (con, cây giống; giao thêm đất sản xuất….)      

- Được dạy nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn      

- Được hướng dẫn cách làm ăn thông qua chương trình khuyến 

nông, khuyến công và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản 

xuất tại địa phương 

     

2 Hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm      

 - Được chính quyền hỗ trợ tạo việc thông qua các hoạt động sinh kế      

 - Được giới thiệu đi xuất khẩu lao động      

 - Được giới thiếu đến các doanh nghiệp tại địa phương      

 - Được hỗ trợ bao tiêu sản phẩm      

3 Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo      

- Con em được miễn, giảm học phí      

- Con em hỗ trợ học bổng      

- Con em  được hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập       

- Con em được cử tuyển đi học tại các bậc học cao đẳng, đại học      

- Con, em được hưởng chính sách học bổng đối với hộ nghèo dân 

tộc thiểu số 
     

4 Hỗ trợ về y tế      

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo      

- Được hỗ trợ tiền ăn, phí khám chữa bệnh…      

5 Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý      

- Được miễn phí các dịch vụ pháp lý (công chứng, ….)      

- Được  tạo điều kiện để hiểu biết quyền, nghĩa vụ của công dân, 

đồng bào dân tộc. 
     

- Được tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước đối với hộ nghèo      

6 Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin       

- Được tiếp cận các chính sách giảm nghèo;       

- Được phổ biến các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gương 

thoát nghèo tại địa phương 
     

7 Hỗ trợ về để nâng cao điều kiện sống      
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- Được hỗ trợ về nhà ở      

- Được hỗ trợ tiếp cận với nước sạch sinh hoạt      

- Được hỗ trợ trong việc cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em 

của gia đình 
     

- Được tặng quà bằng tiền, hiện vật nhân dịp lễ, tết      

Những chính sách khác (xin nêu cụ thể): 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

9. Theo ông/bà, một số chương trình, chính sách giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh đã 

triển khai tác động như thế nào đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực huyện Khánh Vĩnh, 

Khánh Sơn? 

Trong đó: 

1. Không tác động đến việc giảm nghèo của hộ gia đình  

2. Tác động rất ít đến việc giảm nghèo của hộ gia đình 

3. Tác động ít đến việc giảm nghèo của hộ gia đình 

4. Tác động nhiều đến đến việc giảm nghèo của hộ gia đình 

5. Tác động rất nhiều đến việc giảm nghèo của hộ gia đình 

 

Chính sách 
Mức độ tác động 

1 2 3 4 5 

TT 

Số ký 

hiệu/ngày ban 

hành 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

     

1 

Quyết định 

971/QĐ-TTg, 

ngày 

07/01/2015 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Sửa đổi bổ sung Quyết định 

1956/QĐ/TTg, ngày  

27/11/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn đến năm 2020” 

2015- 

2020 

     

2 
Quyết định số 

28/2015/QĐ-

Thủ 

tướng 

Quyết định về tín dụng đối với 

hộ mới thoát nghèo 

2015 - 

2020 
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Chính sách 
Mức độ tác động 

1 2 3 4 5 

TT 

Số ký 

hiệu/ngày ban 

hành 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

     

TTg, ngày 

21/7/2015 

Chính 

phủ 

3 

Nghị định 

39/2015/NĐ-

CP, ngày 

27/4/2015 

Chính 

phủ 

Nghị định quy định chính sách 

hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ 

nghèo là người dân tộc thiếu số 

khi sinh con đúng chính sách 

dân số 

Từ 

16/5/201

5 

     

4 

Nghị định 

75/2015/QĐ-

CP, ngày 

09/9/2015 

Chính 

phủ 

Nghị định về cơ chế, chính 

sách bảo vệ và phát triển rừng, 

gắn với chính sách giảm nghèo 

nhanh, bền vững và hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2015 - 2020 

2015 - 

2020 

     

5 

Nghị định 

86/2015/NĐ-

CP, ngày 

02/10/2015 

Chính 

phủ 

Nghị định quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập từ năm học 2015 - 

2016 đến năm học 2020 - 2021 

2015 - 

2021 

     

6 

Quyết định 

33/2015/QĐ-

CP, ngày 

10/8/2015 

Chính 

phủ 

Quyết định về chính sách hỗ 

trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo 

chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 

2015 (Chương trình hỗ trợ hộ 

nghèo về nhà ở theo Quyết 

định 167/2008/QĐ-TTg giai 

đoạn 2) 

2015 - 

2020 

     

7 

Nghị định 

116/2016/NĐ-

CP, ngày 

18/7/2016 

Chính 

phủ 

Nghị định quy định chính sách 

hỗ trợ học sinh và trường học 

phổ thông ở các xã, thôn đặc 

biệt khó khăn 

Từ 

01/9/201

6 

     

8 

Quyết định 

1722/QĐ-TTg, 

ngày 02/9/2016 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Quyết định phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016 

- 2020 

2016 - 

2020 

     

9 
Quyết định 

2085/QĐ-TTg, 

Thủ 

tướng 

Quyết định phê duyệt Chính 

sách đặc thù hỗ trợ phát triển 

2017 - 

2020 
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Chính sách 
Mức độ tác động 

1 2 3 4 5 

TT 

Số ký 

hiệu/ngày ban 

hành 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

     

ngày 

31/10/2016 

Chính 

phủ 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 

2017 - 2020 

10 

Quyết định 

2561/QĐ-TTg, 

ngày 

31/12/2016 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Phê duyệt Đề án “Tăng cường 

vai trò của người có uy tín 

trong vùng dân tộc thiểu số” 

Từ năm 

2017 

     

11 

Quyết định 

1163/QĐ-TTg, 

ngày 08/8/2017 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tuyên truyền, vận 

động đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2017 - 

2021” 

2017 - 

2021 

     

12 

Nghị quyết 

71/NQ-CP, 

ngày 31/5/2018 

Chính 

phủ 

Nghị quyết về một số chính 

sách đối với hộ nghèo thiếu hụt 

đa chiều 

Từ 

31/5/201

8 

     

1 

Nghị quyết 

06/2016/NQ-

HĐND, ngày 

11/8/2016 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết ban hành Chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2016 - 2020 

2016 - 

2020 

     

2 

Nghị quyết 

10/2016/NQ-

HĐND, ngày 

12/12/2016 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết ban hành Chương 

trình phát triển nguồn nhân lực 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 

- 2020 

2016 - 

2020 

     

3 

Nghị quyết 

37/NQ-HĐND,  

ngày 

12/12/2016 

HĐND 

tỉnh 

Bổ sung các danh mục dự án 

thuộc Chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, 

Chương trình 135 đưa vào kế 

hoạch đầu tư công giai đoạn 

2016 - 2020 

2016 - 

2020 

     

4 

Nghị quyết 

30/2016/NQ-

HĐND,  

ngày 

13/12/2016 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí 

mua Bảo hiểm y tế cho người 

thuộc hộ cận nghèo trên địa 

bàn tỉnh  

2017 - 

2020 
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Chính sách 
Mức độ tác động 

1 2 3 4 5 

TT 

Số ký 

hiệu/ngày ban 

hành 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

     

5 

Nghị quyết 

32/2016/NQ-

HĐND, ngày 

13/12/2016 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết về chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

2016 - 

2020 

     

6 

Nghị quyết 

06/2018/NQ-

HĐND, ngày 

18/7/2018 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết về các chính sách 

đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh 

Khánh Hòa 

Từ 

01/9/201

8 

     

7 

Quyết định  

3074/QĐ-

UBND, ngày 

29/11/2010 

UBND 

tỉnh 

Quyết định phê duyệt Đề án 

“Đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn đến năm 2020” 

2011 - 

2020 

     

8 

Quyết định  

3347/QĐ-

UBND, ngày 

31/10/2016 

UBND 

tỉnh 

Quyết định ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện Chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2016 - 

2020 

2016 - 

2020 

     

9 

Quyết định  

2907/QĐ-

UBND,  

ngày 28/9/2016 

UBND 

tỉnh 

Phân công các cơ quan, đơn vị 

hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình khó 

khăn tại các xã vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 

- 2020 

2016 

2020 

     

10 

Quyết định  

3646/QĐ-

UBND, ngày 

28/11/2016 

UBND 

tỉnh 

Quyết định ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016 

- 2020 theo Quyết định số 

1722/QĐ-TTg, ngày 02/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

2016 - 

2020 

     

11 

Quyết định  

2553/QĐ-

UBND, ngày 

30/8/2017 

UBND 

tỉnh 

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ 

trợ đất ở đất sản xuất, nước 

sinh hoạt cho hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số và hộ nghèo ở các 

xã, thôn đặc biệt khó khăn trên 

2017 - 

2020 
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Chính sách 
Mức độ tác động 

1 2 3 4 5 

TT 

Số ký 

hiệu/ngày ban 

hành 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

     

địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2017 - 2020 

12 

Quyết định  

3039/QĐ-

UBND, ngày 

13/10/2017 

UBND 

tỉnh 

Ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 1163/QĐ-TTG, 

ngày 08/8/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Đẩy mạnh công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn 

Khánh Hòa 

2017 - 

2021 

     

13 

Quyết định  

4063/QĐ-

UBND, ngày 

29/12/2017 

UBND 

tỉnh 

Quyết định ban hành Kế hoạch 

phát triển nguồn nhân lực 

huyện Khánh Sơn và Khánh 

Vĩnh giai đoạn 2018 - 2020 

2018 - 

2020 

     

14 

Quyết định  

304/QĐ-

UBND,  

ngày 

26/01/2018 

UBND 

tỉnh 

Ban hành Kế hoạch triển khai 

Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình 

đẳng giới vùng dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2018 - 2025” 

2018 - 

2025 

     

15 

Quyết định  

3347/QĐ-

UBND, ngày 

31/10/2018 

UBND 

tỉnh 

Ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2016 - 2020 

2016 - 

2020 

     

16 

Quyết định  

2415/QĐ-

UBND, ngày 

24/7/2019 

UBND 

tỉnh 

Quyết định phê duyệt Đề án 

giảm nghèo bền vững huyện 

Khánh Sơn giai đoạn 2018 - 

2020 

2018 - 

2020 

     

17 

Quyết định  

2416/QĐ-

UBND, ngày 

24/7/2019 

UBND 

tỉnh 

Quyết định phê duyệt Đề án 

giảm nghèo bền vững huyện 

Khánh Vĩnh giai đoạn 2018 - 

2020 

2018 - 

2020 

     

18 

Kế hoạch 

1901/KH-

UBND, ngày 

UBND 

tỉnh 

Triển khai thực hiện Quyết 

định số 2561/QD-TTg, ngày 

31/12/2016 của Thủ tướng 

Từ năm 

2017 
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Chính sách 
Mức độ tác động 

1 2 3 4 5 

TT 

Số ký 

hiệu/ngày ban 

hành 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

     

10/3/2017 Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Tăng cường vai trò của người 

có uy tín trong vùng dân tộc 

thiểu số 

19 

Các văn bản: 

- 4862/UBND-KT, 

ngày 20/5/2020; 

- 4864/UBND-KT, 

ngày 20/5/2020 

UBND 

tỉnh 

Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối 

với các dự án đầu tư cơ sở hạ 

tầng huyện Khánh Vĩnh và 

Khánh Sơn thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016 - 

2020 

2016 - 

2020 

     

 

10. Đề xuất của ông/bà về bổ sung những chính sách cụ thể để giảm nghèo tại 2 huyện miền 

núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn. 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

  

Xin chân thành cảm ơn chuyên gia! 
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PHỤ LỤC 3 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

1) Phân tích độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha 

Thang đo Điều kiện sống của hộ gia đình  

 

 

Thang đo Điều kiện tự nhiên và hạ tầng xã hội 
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Thang đo Hạn chế về ý chí vươn lên thoát nghèo 
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Thang đo Hạn chế về chất lượng giáo dục  

 

 

Thang đo Hạn chế trong tiếp cận chính sách của Nhà nước về giảm nghèo 
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Phân tích độ tin cậy thang đo nhận thức về nghèo đa chiều 
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2) Phân tích EFA  

Phân tích EFA các biến số thuộc yếu tố độc lập 
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Phân tích EFA các biến số thuộc yếu tố phụ thuộc 
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3) Mô hình hồi quy Binary logistic 

 

 

4) Kiểm định thang đo, mô hình và giả thuyết nghiên cứu bằng Mô hình 

phương trình cấu trúc. 
Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

CSNN14 <--- CSNN ,960 ,031 31,248 ***  

CSNN5 <--- CSNN ,991 ,032 30,825 ***  

CSNN13 <--- CSNN ,981 ,030 32,321 ***  

CSNN10 <--- CSNN 1,000 ,033 29,937 ***  

CSNN15 <--- CSNN ,954 ,034 28,110 ***  

CSNN4 <--- CSNN ,949 ,034 28,081 ***  

CSNN16 <--- CSNN ,909 ,035 25,819 ***  

CSNN11 <--- CSNN ,953 ,038 25,342 ***  

CSNN12 <--- CSNN ,860 ,039 22,064 ***  

CSNN17 <--- CSNN ,925 ,038 24,582 ***  

CSNN8 <--- CSNN ,889 ,040 22,253 ***  

CSNN3 <--- CSNN ,923 ,036 25,827 ***  

CSNN18 <--- CSNN ,852 ,040 21,495 ***  

CSNN6 <--- CSNN ,959 ,035 27,049 ***  

YCTN3 <--- YCTN 1,000     

YCTN2 <--- YCTN 1,000 ,050 19,906 ***  

YCTN1 <--- YCTN ,938 ,049 19,251 ***  

YCTN4 <--- YCTN ,883 ,044 19,924 ***  

YCTN5 <--- YCTN ,706 ,048 14,834 ***  

DDCD2 <--- DDCD 1,000     

DDCD5 <--- DDCD ,695 ,066 10,589 ***  

DDCD1 <--- DDCD ,894 ,072 12,358 ***  

DDCD3 <--- DDCD ,476 ,050 9,576 ***  

DDCD4 <--- DDCD ,673 ,062 10,830 ***  

DKXH2 <--- DKXH 1,000     

DKXH3 <--- DKXH ,807 ,054 15,019 ***  

DKXH1 <--- DKXH ,824 ,058 14,283 ***  

CLGD3 <--- CLGD 1,000     

CLGD4 <--- CLGD ,964 ,075 12,805 ***  

CLGD2 <--- CLGD ,693 ,062 11,248 ***  

CSNN2 <--- CSNN ,921 ,037 24,759 ***  

CSNN1 <--- CSNN ,949 ,038 24,680 ***  

CSNN7 <--- CSNN 1,000     

CSNN9 <--- CSNN ,980 ,028 35,095 ***  

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

   Estimate 

CSNN14 <--- CSNN ,892 

CSNN5 <--- CSNN ,887 

CSNN13 <--- CSNN ,904 

CSNN10 <--- CSNN ,876 

CSNN15 <--- CSNN ,852 

CSNN4 <--- CSNN ,852 

CSNN16 <--- CSNN ,818 
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   Estimate 

CSNN11 <--- CSNN ,810 

CSNN12 <--- CSNN ,752 

CSNN17 <--- CSNN ,798 

CSNN8 <--- CSNN ,756 

CSNN3 <--- CSNN ,819 

CSNN18 <--- CSNN ,741 

CSNN6 <--- CSNN ,837 

YCTN3 <--- YCTN ,832 

YCTN2 <--- YCTN ,792 

YCTN1 <--- YCTN ,772 

YCTN4 <--- YCTN ,793 

YCTN5 <--- YCTN ,607 

DDCD2 <--- DDCD ,765 

DDCD5 <--- DDCD ,568 

DDCD1 <--- DDCD ,700 

DDCD3 <--- DDCD ,473 

DDCD4 <--- DDCD ,536 

DKXH2 <--- DKXH ,832 

DKXH3 <--- DKXH ,755 

DKXH1 <--- DKXH ,674 

CLGD3 <--- CLGD ,826 

CLGD4 <--- CLGD ,761 

CLGD2 <--- CLGD ,554 

CSNN2 <--- CSNN ,801 

CSNN1 <--- CSNN ,800 

CSNN7 <--- CSNN ,896 

CSNN9 <--- CSNN ,887 

 

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

CSNN <--> YCTN ,520 ,069 7,566 ***  

CSNN <--> DDCD ,335 ,064 5,228 ***  

CSNN <--> DKXH ,194 ,068 2,850 ,004  

CSNN <--> CLGD ,038 ,061 ,624 ,533  

YCTN <--> DDCD ,251 ,066 3,831 ***  

YCTN <--> DKXH ,278 ,072 3,850 ***  

YCTN <--> CLGD ,038 ,064 ,591 ,554  

DDCD <--> DKXH ,400 ,073 5,438 ***  

DDCD <--> CLGD ,241 ,064 3,746 ***  

DKXH <--> CLGD ,422 ,074 5,714 ***  

e17 <--> e18 ,283 ,029 9,639 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e3 <--> e5 ,128 ,016 8,000 ***  

e14 <--> e18 ,198 ,024 8,410 ***  

e10 <--> e13 ,314 ,033 9,420 ***  

e25 <--> e31 ,438 ,062 7,086 ***  

e12 <--> e14 -,095 ,023 -4,125 ***  

e1 <--> e2 ,074 ,016 4,653 ***  

e9 <--> e15 ,191 ,031 6,076 ***  

e2 <--> e13 ,120 ,020 6,076 ***  

e23 <--> e34 ,406 ,059 6,885 ***  

e3 <--> e7 ,075 ,016 4,600 ***  

e25 <--> e26 -,263 ,059 -4,436 ***  

e8 <--> e14 ,152 ,022 6,873 ***  

e16 <--> e17 ,139 ,025 5,586 ***  

e13 <--> e14 ,127 ,022 5,745 ***  

e2 <--> e4 ,067 ,016 4,143 ***  

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

CSNN <--> YCTN ,399 

CSNN <--> DDCD ,278 

CSNN <--> DKXH ,143 

CSNN <--> CLGD ,031 

YCTN <--> DDCD ,208 

YCTN <--> DKXH ,205 

YCTN <--> CLGD ,031 

DDCD <--> DKXH ,319 

DDCD <--> CLGD ,214 

DKXH <--> CLGD ,334 

e17 <--> e18 ,443 

e3 <--> e5 ,436 

e14 <--> e18 ,341 

e10 <--> e13 ,454 

e25 <--> e31 ,385 

e12 <--> e14 -,161 

e1 <--> e2 ,226 

e9 <--> e15 ,297 

e2 <--> e13 ,235 

e23 <--> e34 ,346 

e3 <--> e7 ,202 

e25 <--> e26 -,256 

e8 <--> e14 ,308 

e16 <--> e17 ,239 

e13 <--> e14 ,195 

e2 <--> e4 ,196 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

CSNN   1,301 ,100 13,002 ***  

YCTN   1,306 ,118 11,076 ***  

DDCD   1,120 ,127 8,829 ***  

DKXH   1,404 ,141 9,974 ***  

CLGD   1,138 ,124 9,148 ***  

e1   ,321 ,023 14,091 ***  

e2   ,338 ,024 14,327 ***  

e3   ,308 ,022 14,309 ***  

e4   ,347 ,024 14,262 ***  

e5   ,281 ,020 13,924 ***  

e6   ,395 ,027 14,494 ***  

e7   ,447 ,030 14,765 ***  

e8   ,444 ,030 14,768 ***  

e9   ,531 ,035 15,058 ***  

e10   ,618 ,041 15,122 ***  

e11   ,741 ,048 15,399 ***  

e12   ,636 ,042 15,179 ***  

e13   ,772 ,049 15,888 ***  

e14   ,546 ,035 15,602 ***  

e15   ,777 ,050 15,416 ***  

e16   ,513 ,034 14,919 ***  

e17   ,662 ,043 15,452 ***  

e18   ,618 ,039 15,748 ***  

e19   ,579 ,051 11,314 ***  

e20   ,774 ,062 12,496 ***  

e21   ,776 ,060 12,941 ***  

e22   ,601 ,048 12,482 ***  

e23   1,112 ,075 14,803 ***  

e24   ,793 ,082 9,702 ***  

e25   1,134 ,087 13,077 ***  

e26   ,931 ,087 10,758 ***  

e27   ,882 ,059 14,887 ***  

e28   1,257 ,087 14,427 ***  

e29   ,623 ,082 7,565 ***  

e30   ,691 ,065 10,694 ***  

e31   1,144 ,089 12,842 ***  

e32   ,530 ,082 6,442 ***  

e33   ,770 ,085 9,022 ***  

e34   1,236 ,087 14,155 ***  
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

CLGD2   ,307 

CLGD4   ,579 

CLGD3   ,682 

DKXH1   ,455 

DKXH3   ,569 

DKXH2   ,693 

DDCD4   ,287 

DDCD3   ,223 

DDCD1   ,490 

DDCD5   ,323 

DDCD2   ,585 

YCTN5   ,369 

YCTN4   ,629 

YCTN1   ,596 

YCTN2   ,628 

YCTN3   ,693 

CSNN2   ,641 

CSNN1   ,639 

CSNN6   ,700 

CSNN18   ,548 

CSNN3   ,670 

CSNN8   ,571 

CSNN17   ,637 

CSNN12   ,565 

CSNN11   ,657 

CSNN16   ,669 

CSNN4   ,725 

CSNN15   ,726 

CSNN10   ,767 

CSNN13   ,817 

CSNN5   ,787 

CSNN14   ,796 

CSNN9   ,787 

CSNN7   ,802 

 

 

 

 


